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le poème que nons publons ecn quốc-ngữ, csl 
celni qnỉ esL đang là bouche de tous Ïes Annamiles, 
honnnes eonne [emines, dareons contne lỉlles. lÌ est 
le plus estimẻ, le plas godté des lettrds, des illettrẻs 
e( mềme đes femmes, à cause de la morale qnìÌ 
renferme, sỉ bien expliquée, sỉ leureusemenL prẻ- 
senlée sous lous Ïles rapports, sỉ }usfemen( appro- 
p†iếe à toules les eireonstanees đe la vịie hunmaine, 
son ehagrìnẻ, on v puise des consolalions ; esl-on 
tt eonthle de ses v(enx, on vIrouve Đmage de son 
bonheur peinle avec des eouÏei% sỉ vÌves, qươn en 
tessen( doublenent le prìx. 


|.es maximes, les loeulions exqises, le§ expres- 
sÌons senlimentales y abondemI ; les prÌneipes génè- 
'aux ø{ parienliers đe la vic sociale y sont nellc- 
nen eLclairemenl exposés. S'agit-ÌÌ des vieissitdes 
de la viec humaine ?(Ôn ý voi nne đdescription 
tnerveilleuse de ce labyrinthe de Fexistenee. 

\.elfel moral de cc poème sexeFce su (oules les 
classes e( đans Ioules les conditions đes honmea. 
(7est là son mẻrite loudamental, appuyé đa lenrs 
de tot le poids de Finstrwclon, de Eexpẻricnec el 
du talenL de Pauteur, honune ltẻs versẻ đans la 
lìtIèrare annamile, second pẻte, ón peul le die, 
de lũ lingue vulgaire versifiẻe. 

Nguyễn- Du, ec poèẻle émìmenI, fuL Hữu-tham-trì 
du miỉnisidre des ries. Son p¿re ¿lai le grand 
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prinec (givương: Nghiễm, du lenps de la dynaä- 
le dc í.ê, H composa son poême sous le rẻgne de 
(ïia-long, premier empereur de la dynaslie aclnelle 
Ngnyễn) el il conquit đun seul couj› les snf7ages 
du souverain eL de la cour. 

[autorité et Íapnrobalion des homtes de leLrcs 
sanctionnérenL son ouvrage comme le chef-J°puvre 
de la poẻsie en langue annamite piarlée. 

Nous uvons mỉs lonle nolre attention á en faire 
une transcripion rigoureuse, c(Í Porthowraphe prẻ- 
cise que nous avons observée đans les accenls 
comine đang les lìnales des mols, pourra proliler, 
nous Ïespcrons, à ceux qui pourxufvenL létude el 
là foniasance du quốc-ngữ, ccle formne du langa- 
g( tcrit, nouvelle encore bicn (que complanl pÌus 
dc (deux siẻclcs eL đemi d'exislence et deslinee â faire 
nrarcher rapidement cenx qui sv adonneront, đang 
la voie des eonnaissanecs humaines. 

[lemarquons cncore iei quil est bien regrettible 
de voir aujonrdhui des innovations futiles el même 
compliquées failes pat suite dc caprices de cerLins 
anleufs đe livres publiés cn quốc ngữ, qui ne pro- 
duisenl qne les sons fnux ou affectés (Í› el la pro- 


(Í) 12afftctation đes sons e ponr f7 pouf s provieat primi- 
IivemenL đes femmes de Chợlớn collẻes auš Chỉnois, qui 
venaienl en jonques une ou deux fois par an en ý apporlinl 
đes mnrchandises du Yord. lzes Annamitex leur lotenL de» 
éắagsins conslruils en briques /tân-khậu) à Chơlớn : picd-ä- 
(rre ón lipnx de rẻunion des marchands chỉnois. (omtme 
C©lX-fi te ppeuvenL prononeer ccrtiinex Ïellres consonnes, 
prononccnt, par cxemjple, le đ comme ƒ, ou ?; Ír conme đt; 
Lí connttTe ef.. ?ouP fteilieP Pìntelligenee đe tntols dÍfTelles 
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notniciation vicieuse locale, au đẻtriment de la vraie 
orthographe véritablemenL el homogẻnẻmenL an- 
nami(e ; quïÌ en est dc mêmc pour les langues 
laotifnnes đu haut el địt bas Laos, qui son đori- 
ginc siamoisc. Pourquoi ne veut-on pas adoptcr le 
quốc-ngữ siamois sanclionne đẻjä par Ïlusage e( par 
đes publicalions sẻrieuses ? ®omme pour le cambod- 
gien, iÏ existe un quốc-ngữ consacré ủ lui, đẻjá fìxẻ 
pat Ïusage eL par des puÙlications-dans eetLe langue. 
Í°ourguoi vcutson inveuter nụ anlrc syslẻm€ aussi 
convenfionnel que ceÌui qui existc ? 

Wểvenons à notre quốc-ngữ. Dans lc poẻtme poptl- 
laite đu Kim, Vân, Kiều transcrit e( publiẻ đcrniêrc- 
men( â Hànội, on adopte par sửnplification, en con- 
fondanl commie orthographe, pour Ìcs consonncs cỉ 
e( /?, te scule c{ même consonne cÄ : pour les ¿, gí› 
et rcclle du đ, non barré, ct ponr s et +, celle đe Ï s, 

de dematidc cornnnenL on petit distinguer Ìes mots, 
en les éerivamt suivant Ía sửnpli/icaffon innovéẻc, des 
plirascs xuivanes ? 


ủ prononcer ä letts amanls, ccs fenimes aífeclen( lì pEo- 
nonefalion chinoise ; ninsi, elles đisenL chẻi (hút poltr trưi 
trảm- tậu ou lậu phông giang pouc đậu phủng rang; lÌ 
lâu pout đỉ đầu......Par suiie đứt fetips, on croyai(, comnie 
€ é(nÌ[ Iiotveau, qu€ ces ftux sons (tient meilleurs ou pÏIntôt 
plus agrẻables ù loreille e( plus ä bì modc. 


€eln se rẻpnandiit chez les f@tnmes vuÌaires e[ puÏÌs, pen ủ 
peu, chez certains honunes peu instruils ou ¡fÏettres. 

l.es rela(ions couitereiales enlre Sâlgôn c( Hảnội đeve- 
nan de plus en pÏus aclives c( frẻquentes, les gens de Hànộl 
đans leurs rapports avec les gens vcnus đe Sảigỏn finiren 
pe imiler e( adopter cclte prononciation allectẻe. 
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li dạy đống dì mà mâu đỉ chậm 

đlÌ chậm địt thể ? 
D.— líìn Hỏi đât<df đêniết đdị-d@ dị 
đít cũng chẳng lá đÍ? ông đa lôi lấy 


)otIl' (?, gi : — Ra # 
VẤ du cầyv da, đít cây dự đứ vị lun thuốc 


bào đã đượu đề đành, người-tn độn-dực 
(fruft nÌn mi mua, 
\ — Có (l1 duột úp đồng th mà sự ? 
f Chàng chôn chong ehuag tuần. 
Ch — \ (li choi chong chúnn che cho chú 
Jputt cÏ: el ehún ngôi chơi, 
tt. ho chon chữ (ÌỦ chưng phải chọn 


v €fng cho cfuag tìn. 


Xứ đứa xi: da chức seiM si 
S._— (le) sỬn-wr sự€Ì-sẽ, địa siHẪ, sưit s0 
xẵH¬wd (lơ-tkúg } 
đẩy sứ sụp suống sông sâu chối 
cảng sứ càng siêu đâu-đâU sụt suống 
{ mất di. 


out — cl 
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((elle confusion (levetntn xinpilificefion cotnpli- 
quếc nui à lì veaie prononciaion annamile el 
créc 0ux uropeens de nouvelles diflicultés. Je delie 
nïmjporte quel Anuamite de PAnmuu eL de lì Go- 
chínchine de pouvoir les le suivand lạ vraie pWo- 
notciation e{ lạ vraie orllogrrtplie, ä pÏús forle rid- 
son 0" luropcen, Voicj [ortowrophe exaclc des 
pÌhfases c-dcssus €ÌLẺcs ; 


Di cạy giống gì mà mãy đi châm 
rỉ chậm rịt thê ñy. 

l)lÄu nò rân-rÌ rên siết ri-ra r†TÌl 
cũng chẳng rd-g. 

Ông de lôi lẩy da cày da, (la cày 
đủ ga vị làm thuốc đâ rượu đề đánh 
ngu-lì rón nực giình nlinn mà tt, 

Có dÍÌ ruột giìp giểng ý mà sơ ? 


Ù, tứ 
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Trang tròn rong frung trần, (2he 
\ chải Irong chòm (re cho chản trâu 

(h,tP. 7 ¿ ngôi chơi. 

Cho Trọn chữ LhÌ chỉng pIvli chon 

chông cho (ping tín, 


Sao đùa si ra trước em vùnh 
dẹp sớn-sơ sqel-sẽ, dừa sinh sớt em 
sao ,tấn¬-ta đơ-ddn 

NỘI xu SHp THỐNG xông sản Trải 
càng +a cùng viên đần-đân (Jầu-lần) 
sụt quống mất dị, 


()e chỉ cm les pYononce à sa Rânlaisie el suivanl 
sa prononciaHon locale, en respeclanl li vriie or= 
Iliogriplhe. P2crils et ppononcỏs tìnsi, ces motš sonf 
lons piarfilfnenl compris pạt les Tonkiuois dc 
n"mporle quelle provinee dan Tonkin Đone, 
e'est bien là là vraie otthogriphe. 


Sách nãy là sách ông Nguyêễn-Du, hữu tham trì 
hộ lễ, lim ra: sách nầy dặt hay hơn hết các xách, 
t[lầy coì Irone tựa tiểng langs: 


TỈCI TỦY-EIÊU 


Bởi (n-fìtft nhủ Aliuth, có họ Vương làm quan 
viên-noql, sinh được ba đứa con, con ủi trai là 
Virơug-gien. eõn đầu lòng hai đứa gái là Túg-Kiêu 
vuối Ttủy- Ván, hai gã nhan sắc đẹp-để xinh-tổL quá 
chứng lại thêm học-hành thông-mỉnh, lịch-sự đủ 
đều, cầm, kỷ, thỉ họa chẳng thua ai. 

[.ú€ ấy nhằm tiết tháng ba, ngưới-ta hay đì to 
mộ. lla chị em mới rử nhau đi chơi xuân, đỉ qua 
khỏi suối, Túyw-kiều thấy cải mồ con Dqtm-(iên, 
không ai giấy có, không aỉ viếng-thăm, thì nghĩ lại 
cải diều trồng-nhan bạc phận mà khỏe, hồn Đựm- 
liên về hòn thơ vuối 70y¬i2u, Vữa chiều tối, ba chị 
em đắc nhan ra về, gặp Kửm-(rong là bạn học với 
Vương-jua, chủo hỏi chuyệnvấn, hai chị em lạ 
khép-nẻ) giấu mặt. 

Về nhà Tảg=kfên đêm nắm trằn-lrọc, chiếm-]hao 
thấy Dựa tiêu về nói chuyện về nổi đoạn trường 
đến sau. f#ekiêu vùng khóc lên, mẹ nghe được 
hỏi làm sao vậy, thì nỏ nói chuyện chiêm-bqo lại 
cho mẹ nó ghe. Thì mẹ nó la uỏ, biều nỏ đirng 
có lin chiến-ao tiộngmJ, có thật vào đảu. 

(on chẳng Kimelrong tứ khi gặp mặt T0-kiều 
về cứ tướng nhứ luôn-luôn, nén chạy tới chỗ gặp 
khi Irước, thì lại cũng không thấy người, lại cảng 
thương nhớ lầm: Cuổn gỏi đi thẳng qua 1⁄n-kiều 
lim nhá Tủg-kiều, Tới đỏ thấy tòa nhấ cao lớn, má 
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xung-quanh có xảy tưởng kín dị hết, Ngỏ thấy đảng 
sưu có củi nhú, mới hỏi mướn đặng có ở mà học, 

Đem đớn đem sách tới, dọa ớ đó đã hơn hai 
thẳng mù không dặn mặt fdy-k£u. 

lữa ấy Ty-kiển ra đạo vườn họa chơi dưới gốc 
cấy đảo, anh tà nghe hơi có nó ra, thí chụt ray trêo 
vách đứm vỏ. Con kỉa nghe đóng đã tnốt và dóng 
cứu lại rới. Ngá qnanh ngá quất thấy cứy trắm giải 
nơi nhánh đáo, liền với tay lấy trán cầm về, Sáng 
tưữy ra Tiig-kiên đậy chấi-gớ biết piất trâm mới rà 
tới kiểm, 

lên này anh tà mới lén tiếng hỏi aỉ có nu trắm 
hay khỏng ? fy-kien thưa, aỉ có được thí xin cho lại, 
Anh tú chạy vá lấy thém hai chiếc suyến vàng gói 
vỏ cái khăn lựa, ra, leo lên, mới tả sự-tỉnh với 7úy- 
kiêu. Gon Ñiểu núi, sự dựng vợ gả chồng lú tụi cha 
mẹ, mỉnh côn thơ ấu đán: biết đán, AH-trọng tây 
nỉ gìn-vd xin eho một tiếng cho ehle rằng chịu thí 
thỏi, iu liên chịu, giao trám, khăn, suyến, quạt 
rồi di về nh nấy. 

Cách íL bữa tới ngây ăn lễ sanh-nhựt ông ngoại 
Tủg~kiều, cú lai áng bá và húi em 7ñp-kiêu, đều 
đí, đề chị và ở nhí coi nhá. Chị ta ở nhấ một mình 
thang-tli, deo đồ vào, đánh áo đánh quần, đóng 
cñu, ra pthfi sưu, tốt qua nhà Ñim-frong, Teo quá 
tấp Kim-Irong đức vào nhà, ở đỏ trê-chuyệu, lắm 
thơ, lũm phú, đánh đớn đảnh địch, thề nguyền với 
nhau cho một ngày một đêm ; khúya lụi in-(rong 
muốn xú] việc, mà và không cho. Sâng ra từ-giã trừ 
về. Ñim-frong được thơ nói chủ chết, nên lo về chịn 
lang. Con Kiểu về, thì kế lấy chà mẹ nó về. Húi 
đán việc chỉ không biết, quan quản tới hắt chủ nó, 
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Ijch=pHhoug nhà cứu hết. 7ứy-/iên thương chà, nên 
lo đi báu mình mi chuộc chà. Äfd-gkim-sanh là tav 
tưoài mụ Tứ-hđ làu tâu-kê, múa lấy nó, 

Dem nó về lầu xanh, nó không clúu Bấm đĩ, nó 
lấy đao cải cô, lức mình ví tưởng mua về lắm vợ, 
ti hay ma về bắt làm đĩ, thấy vậy mới đồ nó, thôi 
thì ở đỏ. chớ có tỉ muốn thí gả nó lấy vốn lại, 

Thúc-senfr tới luôn bản, n chơi đỏ gì gặp T-kiền 
ng ý liều chước lấy, đem về lim vự, Chủ ?hic- 
ft lađức cón sao có cưới đồ dĩ làu gì. Phúc» 
#an#t không chịu hỏ, thí /#~ứe-ông là ch và, di tới 
phủ dưỡng mà thưa. Ông phũ tra hồi rồi dem Niều 
4q dánh dồn, ƒiesanh dau lông đứng thút(hít 
khóc, quan hồi, bm nói nó lá đứa có tú nên Liếc, 
Quan mới dạy nó lân thơ, dành đởn mã coi. Hảu 
nó là gái có ti hú có nhân sẮc, nều quan phủ 
khuyên cha -ffuic-sanh biểu ehô nó lấy nhau. Từ ấy 
về sau clit con hôa-hiệp, lại cảng đem lòng: (hương 
Tìn-kiên. 

Con Ñiêu là dựa biết dêu, biết 7 tiesanE cô vợ 
lớn ở hiên nhậu, nén năng nói biểu về má nói cho vợ 
chính huy kéo si rấy-rà khỏ-long, Mà 7 ftứceanh 
vẻ thi về chớ giấu khỏng cho coi ffog@n-thờ lì vợ 
chinh biết, Trong nố bạn- bê có thắng f*ng với thân 
Ñhifn về mét thối với /Jo@n-thơ. Cou Hagtlhơ 
tôi máu ghen, cho quản ấy qua lén đốt nhà, bất 
con 7 /<kiểu đem về giao cho mẹ nó hành-hà dây= 
dọa. 

lúc chảy nhà, thí quảu bạn với súc chết trỏi nêm 
vào đó đề làm tạng, Phúc-sanh khí ñv đi khối. hà 
sa ở nhí chạy qua Hhiấy nhà cháy tan-hoäng, lại có 
gấp xương nén tưởng Tứy-Kiều đã bị chết thiêu 
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rồi. fic-sarth về nghe nói lại rầu-ri khóc-lỏe. Mới 
mướn Lhấy phải dành đồng thiếp mà kiểm ftiy-kiền, 
Thị thiếp nói nó côn sống, không có chếU: Một nănh 
nữa sẽ thấy nhau mà không dâm nhìn. Thúcanh 
không tin mãng thúy nói bạy, 

Bến kia bà mẹ /oựn-thơ hành con Âiêu cho đến, 
rồi lại giao về cho con Ho@n-thơ, 

fhúc-sanh về thí cou Hfogn-thr bầU nộ ra lạy 
mừng thủy, bài híu-hạ đó. 7 úc-sanh thấy biệt mà 
không đảm nhìn. Sau thấy dáy-dụa qnủ tội-nghiệp 
tì nói với /loen-thở biều nơi tuy, địnng có hành-ha 
quả má thà( dức, thí /oga-thơ mới cho ta ở giữ 
Chúa (JMW01-(0n-cức, 

Cách ¡L bứa, Hoựn-thz giá do về thẩm mẹ, mà 
trú núp rình coi; mới thay Z#ñc-sanh vỏ chua nói 
chuyện vơi Tứg-kiên. Vợ hoi đi dâu vậy, thí nói di 
coi người viel kinh, chứ viết tôi lam. Hai vợ chồng 
dem nÌan về, de con dời ở lại đỏ, Áz¿# hỏi thí liệt 
nó với ÍJogn-tlơ đã rrah nghe ngoài vách, nén 
tnlt bê tron dị, Àlá sợ bơ=vớ đói biết lầy chỉ má ấn; 
uen an-củp cải chuồng vắng với cải khánh bạc, 
khuya nay vách và dị, Sàng ra tới chùa (ic-(Jen, 
vỏ dó nói mình — ảc&(nh, su-Uươỡng sút dcú 
chuông khánh: cúng, thí bá (e~xftyén biếu ở đó 
Hit chớ su*[FƯƯNg gai, 

[Llitl eó người ứ am  /fo@w-the qua chơi thấy 
chuông vàng khánh bạc mới noi bến in Y có nàÍ 
do đỏ. Tôi lụi Địt (idc-nygen tra Tứg-Eiên, thì Tủự- 
kiêu nói Vhiệt tá. Biểu lo tà trôn dị, ( lựi pơi 
cho bái /ựe-6d lạnh về, dem gìcho châu lên là /ige¬ 
hạnh, Jqe-hant dem về hàn=thứi bản lại cho tần- 
kẻ, Alà 7ñ0p-Niên, cũng không chịu làm dì. 


San ƒữ-hdi tới đó chơi thích ý miễn chuộc nó 
đem về lâm vợ Đọn nhà cửa cho ở được nữa năm, 
Nhi ấy 7ứ-hdi tính đi lắm giặc, Kiên xin đi theo, 
mà ?-hi không cho, nói bận chơn, bận cẳng, khó 
lòng hãy ở lại nhá, nói trong mội năm sẽ về rước. 
Thú thật mội năm 7ứ-héi làm giác được trở về 
rước, Khi ấy oai quớn lớn, anh-hùng nhữt xử, làm 
lớn thiên hạ, fy~{2u mới xin mà trả án oán cho rồi, 

Vậy xui quân dì mới húc-sanh, mụị giấ ở với mẹ 
con fogu-thơ với bà (iảc-duyên; bấU Tú-bá, Âữ- 
gitt¬sdlt. con Tlogu-thơ, lạc-hạnh, Bạc~ hà, thủng 
[®ng, thẳng Ñ huyền. đem về đến ơn lrd oản, 

Phúc-sanE (lí chớ mọi trinh cnốu gấm, một ngàn 
cân Đạc ; 

Mụ giả và bà (ie-diyén một trăm lượng vàng; 

lougn-thơ Lhí nhiếc bỏ xó rồi thà về ; 

Còn bao nhiều chém hết. 

Hồi ra lạy tạ chồng vì nhớ chồng tà đền ơn trả 
oán được, 

Tủy-kiêu cầm bà (iiác-duyen lại chơi ¡L lâu, vì ở 
côn chưa định sở, sợ san khó gặp nhau, thì bả 
Œitic-lttéH nói: e Không hề gi; năm năm nữa gặp 
nhàu tại sóng Tiển-đướng, ấy là lời hà (dc-sứ nồi 
Liên-lri, o 

Lt€ ấy Trảo sai óng /ô-tóng-Hiễn ra đảnh Từ-hải 
mà liệu thể dánh khóng lại, nén sai sử dem lễ vật 
cho Tủy-kiều với Tứ-hải, khuyên ra hàng-dầu thủ 
lội Tứ-hdi díng dẳng khỏng chịu đầu. Túg-kiều 
năn-nÏ nói thiệt hơn. biền 1ì đầu đi cho được chữ 
Irung chữ hiển; Trước là dược về gặp cha mẹ, 
sau lã dược Irnng với vua. ƒf#-hái bên nghe lới bỏ 
giảo hàng-đầu. 


Tủy-kiều cho tin cho /ô-long-Hiền đem quản-gia 
ra rước, chẳng ngớ đạy quản bẵn 7ứ-hỏi dì. Từ-hái 
chết mã không ngã. Quân về nói hị với Thiy-kiều. 
Tủn-kiều ra khóc-lỏe nói là lại mình cho nén chồng 
mới chết làm-vậy, thí xác lẻ xuống. Quân bắt 7úy- 
kiều đem vỏ, Hồ-lông-Hiến hỏi Tuy-kiều muốn xin 
di-gi với Triều-dinh vi công đã giúp lời cho Tứ-húi 
na đầu. ?g-kiền hầm không có công gì, một xin 
xác T-hdi dem về chón. 

1Iồ-tông-tHiến mỡ tiệc đãi quan quân lường sĩ, đem 
Tủúy-kiêu về chơi môi đêm. Sáng ngày ra tỉnh rượu 
mới giựi mình sợ cổ mình lấy vợ giặc có tội với 
Triều định, nên dem gả cho thô-qgnan dất ấy, 

Thồ-gtan đem kiện rước về đem xuống tui đậu 
nơi sóng 7Ìênđưởng. Nghe sóng giỏ âm-äần, hỏi 
quản ở đó là dâu ? Quản nói là sông Tiên- đường, 
liền nhở lại lới tiền-trí bá (idcsư là bà Tam-hiệp) 
bén dám dầu xuống sóng. 

Hà-Giác duyén biết lới tiên-trí ấy thuở trước, đã 
lới che lên ở đỏ sớm tối mướn chải, chài lén chải 
xuống hoải;, khi ấy mới chải dược vớt lén đem về 
am nuôi, 

Còn {ương-quan và Ñim-trong lấy Tủy-pản thể 
con fúy-kiều, thí đậu va sai đi ngồi trí<huyện các 
xứ ấy, nhở đến hồi thắm người tì có biết có nghc 
tích con Tug-kiển hay khóng, thí ngiưới-tn nói có; má 
khỏng biết bảy-giờ ở đán, Kiếm tìm hoài không ra. 

Năm ấy cải nhậm, vua sai đi ngôi xử khác, hai 
anh cm đi lới sóng ?ïên-đưởng, nghe nói Tủy-kiều 
chết tại đó thí rước thầy làm chay, đặt bái vị mà tế, 
Mụ Gidc-duyên đi coi thấy móc-vị thí biết là tế con 
Tủy-kiều, tới hỏi là ai tới lâm chay biết là anh 
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em, €lta nẹ /g=iều tủ nói Td-ku còn sống ở 
ti am mình, Đic về nhìn vứ thiệt tích. De nó về, 
nó không chịn về, Cha mẹ la dức nói muốn tú thì 
sẽ lắp am tại nhà cÍo nà En, cũng rước Da Gè- 
(ftyẻn về đỏ tú với nộ, thì nó mời chíu về, 

.\Am-tr lập xong rồi, cho dí tìm rước bà Giúê- 
điyêu thì đã mất đi bạo giớ biệt tăm biệt tích. 


_— Le 


KIM, VÂN, KIỀU TRUYỆN 


Tài cao thì mạng kém; được bé nấy, mất bẻ kia 
không hê cân nhau bao-giờ. 
Trăm năm, (Í Irong cối ngưười-tâ, 
chí? tài chữ mạng v2) khéo là ghét nhau Í 
Trải qua một cuộc bê đâu, (3) 
những đều tróng thấy đã dau-dớn lòng! 
I.ạ chí bỉ sắc tt phong? (Ù› 
trời xanh quen với má hông đảnh ghen 


Tài sắc ba chị em Tủy-Riêu. 

Niều thơm /3) lần dở trước dên, 

phong-tinh cỏ lùc còn truyền sử sanh. 
Hằng năm (iứ-(Ình triều Äfinh, 

bốn phương phẳng-lặng, hat kinh (6) vững-vàng: 
(Có nhà Viên=ngoạt họ Vương, 

gia-tu: nghỉ cũng thưởng-thường lực trúng. 
MộI trai con thuỳ rốt lòng, 

Vương-qguan là chữ nối dòng nh-gía. 


)) — lời ngiưữi-ú một trầm nấm làm hạn, vì vậy la 
vạn sảu nàn ngủy õ « Bá niên giai lũo,» 

(2) — llữn tài vô ng, hit trạng vỏ tài, tài trạng tươug 
dế, lễ có thí thí không có nhịng, mà có mạng (hì lụi không 
có tủi, nên rằng: tñÍ mạng ghéi nhau, gìn: nha. 

(` Tam thập niên ví nhữi biến.nrơng hãi biến vỉ trung 
điển, tang điền biến ví trơng hãi,— Chỉ cđọc đời húy đồi- 
dời, Vực hóa côn, côn hỏa vực, 

(Ÿ) — Kia ri ấy chời.— lược cải kia i, thí cải ẩy nhiền, 
không cán nhau bao-giờ. 

(ỗ: — Sách hay, bản huy 

(0) — l+\ Nam-kinh với llắc-kinh, = Hắc là Yên-kính, năm 
là Ñim-]ũng. 


Jš 


Đầu lông hai ñ lố-nga, l) 

Tủy-kiên là chị, em là 7ủg-ún. 
Mai cốt-cách, tnyết tinh-thần. (2) 

một ngưởi mội vẻ, mưởi phản vẹn mười. 
Ván xem trang-trong tóL với, 

khuôn lưng dây-dặn, nẻ( người nở=ming 
[loa cưởi ngọc thốt doan-trang, g3) 

mây thua nước tóc, tuyết nhường mẫn dị, 
Ñiều cũng sẵc-sio mặn=mi, 

so bề lãi sắc lụi là phần hơn. 
Gương (hu thủy, vÍL xuân sơn, Í) 

hoa ghen (hua thẳm, liều hớn kém xanh; 
Một đôi nghiêng nước nghiêng thánh, 

sắc đành đôi mội, lái đảnh hòa hai; 
Thông mình vốn sẵn tư ð) trời, 

vụn nghề thì họa, dũ nghề ca ngâm, 
Cung thương làu bực năm âm, ñ) 

nghề riêng ăn đứt. hồ cầm (7) một trương, 
Khúc nhà tay lựa nén chương, 

một Lhiền bạcmạng lại cảng não nhắn, 


(1) — Nàng TØ¬ud, bay-à gã Hôngnựé, là thẰng cuội ở 
trên (rắng,— Chỉ là liên, xinh-tốt. 

() — Cốt các điện-đâng nữ mai, tình-thần trắng trong 
như tuyết, 

(3) — Xgay-Ihẳng, từ-lế, đề-đạm. 

) — Nhãn hoành th" thhy, mì tự viên sơn. — ona2nÄl 
Irong nhự nước mùa thu, chang3nảy nhĩ hình núi coi xa, 

(3) Thiên Lư. -- Tành trời cho, 

6) — Là cung, thương, giác, trĩ, võ. 

(?) I]ồ cảm, — Cải nguyệt cảm. Đăng nó bởi bên mọi Hồ 
bày ru nén kêu là Hô cảm. 
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IPhong-lưu rất mực hồng-quần, 
xuấn-xanh xấn-xỉ tới luần cập-ké. (1) 
Yn-niềm (hay lá lêm-liềm' Irướng xủ mắn che, 
tưởng đông ong buởm, đi về mặc ai. 


Ba chị em đi ăn thanh-minh. 

Mùa xuân con én đua thoi, 

thiều-uang 2) chín clnpc dã ngoài sáu mươi. 
Có non xanh lận chơn trời, 

thúnh lé trắng điềm một vài bông=hoa. 
Thanh-minh (3, trong tiết ngày ba, 

lễ la tảo mó, gọi là dạn thanh, 
(ẩn xa nắo-nức én-anhi, 

chị em sắm-sửa bó húnH chơi xuân. 
lập-dều tải tử gìni-nhơn, 

ngụựn-xe như nước, ảo-qnin như ném, ˆÍ 
Ngồn-ngang gó dống léo lén, 

thoi vàng bö rắc, tro tần giấy bay, 


Túy-Kiều ghé viếng mả Đạm-Tiên. 
Tâ=(À bóng ngã về tây, (: 
chị~em thơ-thần ran lay ra về, 


tÙ) ~~ Thập hữu ngũ niên nhí kế. Đến mười lắm tuôi gái 
mới giất trăm, nén kêu Tuần cấp ké, lá tới chứng mưới lũm 


Seo 
tuối. 


Ø2) - - Cửu thật: thiêu gang. — Chỉ mùa xuân bà tháng (là 
90 ngày) má ngoài sản mươi là đã qua khôi hai thắng râi, 


vửa qua mồng ba Lhäng ba, 


(3) Tiểi thình-mình. = Nưày mồng bà hàng ba đi giấy mã. 
— llân thực, tích ?ẩmnản-cong lim Gii-l”-su; cẩm lửa ba 
ngày ví thương tiết Tử-suy bị đối rừng cho mã ra mã không 


ra ở trong ẩy mà chết. 
{4)-- Người-ln đồng đập-diu, chặt như nền. 
¡¡) — Chiên, nặt-Vrừi xiêng lắn. 
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Hước dần theo ngọn liều khẻ, 

lần xem phong-cảnh có bề thanli-thaanh. 
Nao-nao đông nước uốn giianh, 

nhịp cần nhỏ nhỏ cuối gánh bước sang, 
Sở sở nấm đất bên đảng, ,1) 

dảu-(lâu ngọn có ruÈa vàng nửa xanh, 
Hằng sao trong tiết thanh mình, 

má đây hương-khói vắng-tanh thế má? 
Vương-quan mới đẫn gần xa, 

[Xm-fiên nàng Ấy xưa là ca nhỉ: (2› 
Nồi danh tái sắc một thị, 

xớn xao ngoái cửa hiếm gi én anhì? 
Kiếp hồng nhan có mong-mranh, cỶ: 

nữa chừng xuấn, thoạt gãy nhành thiến-hương ? ( Í) 
Có ngưới khách ở viễn-phương, 

xa nghe cũng nức tiếng nàng tin chơi; 
Thuyên tính (5ˆ vừa ghé đến nơi, 

thi đả trâm gãy bÍính rơi bao giỏ: Ú¡ 
hong khóng lạnh ngắt như tớ, 

dấu xe ngựa đã rén lở mở xanh; 
Khóc than khón xiết sự tính, 

khéo vô duyên bấy là mình (7 với In! 


b Nấm đất. - Mi, đập mo lên 

(3) — Éøn hát, — Gún đi, 

0} Mong-manh. - Móng mo, máng-mnh. lông nhan bực 
miận. 

(() -- Qnấc-sắc thiển hương, — rang nỉ nừ., 
xinh. 

(3) Tỉnh nhơn. —- Xgưới cả tỉnh. phái lắng.... 

⁄6) — Trâm chiết bình trầm. —- Chết đi rải. 

(› = Minh là chỉ con Đựmttiên., 


— ? 


IDXï khóng duyên trước chẳng thí, 

thi chỉ chúi đích Í gọi là duyên sau? 
Sẵm-sanh nlp giấy xe châu, 2 

vũi nông “3 mới nấm mặc đầu cõ hoa ; 
Trải bao thỏ lặn ác tả, (1 

ấy mô vô chủ, ai mà viếng-thăm ? 
Láng đâu sẵn món thương-lắnm, 

thoại nghe, Niên đã đâm đẫm chân sa. 
[)au-đớn Lhny phận dứn-bà † 

lời rằng : bạc-mang cũng lí lời chung, 
Phụ-pháng chỉ bẩy hóa-công ? (5) 

ugày xanh mỏn-môi má.hồng phuỉ-p [út ? 
Sống lãm vợ khắp người-ta, 

hại (ñ thay lhác xuống lâm mài khỏng chồng ? 
Nào người phụng chị loan chung ? 

nào người tiếc lục tham hồng lù ai ? 
Đã khỏng kẻ đoái người hoải, 

ăn dây tì kiểm mót vải nén hương. 
(iại là gặp gỡ giữa đáng, 

họa là ngưởi đưới suối vàng (7 biết cho. 


qŒ;- Chủt đỉnh, chỉủt xiếu 

(9) Nip giấy — là rương để đà minh-khi. — Xe chắu — 
Nhủ lắng, nhà vắng, rap: để chủn xác, 

{3 Chún eạn-cạn. 

tị = Biết đã bao lầu năm đã qnaá rồi, Xinrl nguyệt vàng 
lai bắt trí ký niên,. Thổ lá thổ bạc — Alặt lrăng., Ác là 
vùng. — 3lặI trơi 

r1) — Tạo hỏa công — Thợ trời ; Đứng đựng nén trới đất 
tiôn vật, 

(6) — Thirơng hại thấy ? 

: — lloäng tuyên khách. Âm -ptrủ, 


Dặp-dều tài-từ giai-nhơn. ngựa xe thí nước, ảo-quản như tiểm 
Ngồn-nuang gò đồng kéo lên, thoi vàng bố rắc, trọ tần giấy bà 
(oi trrơng 30). 
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lắm dâm khẩn<vải nhỏ (o, 

sụt ngồi và gật { trước mồ bưc tủ ; 
Một ving có áy bóng tá, 2, 

giỏ hin-hin thôi một và nượn lau. 
lút trảm sẵn giảt mái dẫu, 

"ạch đa cây, vịnh bốn cần bá vẫn, 
l41Í đàng mé-miin tâm thần, 

lại càng dứng sửng tìn-ngân chẳng ra 
Lại cảng ñ-dột nết hoa, 

sầu tuôn đứt nối chân sa vẫn dài, 
Ván rằng : chị, cũng nực cưởi 

khéo đư nước mắt khóc người đới xưa 2 
Hằng hồng-nhau tự thuở xira, 

cải điền bạcmạng có chíra ai dâu ? 
Nỗi niềm lưỡng đến nủ dâu, 

thấy ngưới nắm dấy biết sau thể náo ? 
Quán rũng : chị nói hay sao ? 
„ mội điều là một vần vào khó nghe 2 
Ớ đày âm-khi nặng-nề, 

bóng chiều đã ngã, đặm về còn xa. 
Riều rằng những dứng tñi-hoa, 

thúc là thấy-phách, 23 còn là tĩnh-anh. 
Để hay tính lại gặp tỉnh, 

chớ xem ẤI thấy hiền-linh báy-giớ. 
Một lới nói chứa kịp thưn, 

phút đán trận gió cuốn cở đến ngày. 
Aơ-áo đồ lọc rung cây, 

ở Ivong dướng có hương bay ít nhiên. 


lÍ) Và gậi — Vải cải gật đầu, — Lạy vài cải, 

3; Côdy — Cöxấn. - Hóng tà. Chiêu. (Phái dương ình tá 

¿h — Từ kiến tỉnh phách. Thấy vỉn ngưới mã Tỉnh 
anh “Sanh Thị anh mình, Thòng-minh, 


.. 


Bé chững ngọn giỏ lần theo, 
vỉ giây từng hước in rên rành-rành. 
Mặt nhìn ai nấy đều kính, 
nàng vắng nầy thật tỉnh thành chẳng xa 
Hữu tỉnh ta lại biết tà, 
chẳng nề n hiền mới là chị em 3 
lã lông hiền hiện cho xem, 
lạ lòng nầy lại nổi thêm và lời. 
long thơ lai-làng bồi hồi, 
gốc cáy lại vạch mớt bái cô thí. 


Túủy-Fiêu gặp Kim-Trọng phải lỏng mình. 

Dũng-dũng dỡ ở dỡ về, 

lạc vàng dâu đã tiếng nghe gần-gần. 
Trỏng chừng thấy một văn-nhàn. 

lỏng buông tay khẩu bước lần dặm băng ,1) 
I)@-huề lưng lủi gió trăng. 2) 

sau chơn theo một vải (hằng con-con. 
Tuyểt in sắc ngựa cu don, 3 

có phá máu áo nhuốm nơn da trời. (Í) 
Nềo xa mới là mặt người, 

khách đà xuống ngựa tới nơi tụ-tỉnh. 
Giai-nhơn (6, lân bước đặm xanh, 

một vũng như thấy cây quình nhành đao. (7) 


1) — Dưỡng di 

3 -~ GhỈ người có tình húy 

(3) — Cón ngựa cụ đon-don. 

(@ — Áo xanh. (Thiên Ihanh, 

ñ) Tự tính. — Nói chuyện. 

(0) — Ngưới tứ-tế. 

(đ) — Ngô vô dâu ẩy thấy hai người con gái (nh lâm. 
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Chàng Vương quen mặt ra cháo, 

hai Kiểu e mặt nép vào dưới hoa, 
Nguyên ngưới quanh-quất đáu xa, 

họ Kim tên /7rọng vốn nhà trám-anh. (Í 
Nên phú-hậu, bực túi-đanh, (2) 

văn-chương nét đất, thóng-minh tánh trời. 
Thiêu-tự tài-mao tóL với, 

vào trong phong nhấ (3) ra ngoài hào họa, 
DĐóng-quanh (1) vẫn nước đất nhà, 

với Vương-quan trước vẫn là đồng-thân, (3) 
Yấn nghe thơm nực hương-lắn, 

một nền đồng-tước 6ì-Ioä xuân hai kiều, ứ 
Nước non cách nấy buông thẻn, 3) 

những lñ trộn nhớ thẩm yêu chóc-móông, 
May thny giải-cấu tương phúng † (9ì 

gặp tuần dồ lá 10 thổa lông tìm hoa. 
Bóng hông liếc thấy nẻo xã, 

xuân lan, thu cúc mặn-mã eñ lai 


1) Trâm anh.- Con nhà quản, eon nhá Lử-Lể, 

3,~= Gon nhá giản đã làu đởi, học hành giỏi. 

` Phong nhì phong lưu nhĩ. Táo họa.— Lịch sự có 
tlìÈ có thiếp. 

lì — Xung-qtanh. Ghung-(uanh 

{m1 — Quen lửn lại lá bạn học. 

Ú: Đông tước. — Đải đồng lước, đời hậu lân, Tủa- 
mạnh-đức lâm ra đề lấy cho dược Đóng-ngồ bất nhị kiểu 
mã đem về đô, 

f?\ TaÄ xuắn.— Khoá phỏng: xuân 

8) lnông thêu. — Tủ phỏng. — lông còn gái. 

W. bặp-g? nhau, 

(1y Tuần dỗ lá — lá múa đông là rụng; Mai khí tụng lá 
hết đí röi. thí mởi trả bông, 


1 trăm sẵn giật nưìi đầu, xạch đa cấy, vịnh bốn cản lnt vn 
¡ cảng nyŸn tầm uìn, lợi càng đứng sững Eìn-ngfo chẳng pì? 
(oi Irirti 2 
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Người quấc sắc, kẻ thiêu lải (1ì 

tnh [rong nhĩ đã, mặt ngoài còn e, 
lập rinh cơn lĩnh cơn tứ, 

rốn ngồi chẳng tiện, đứi về chín khỏn. 
Giỏ chiên như giục cơn buồn, 

khách dà lên ngựa, người còn phé theo. 
Nhịp cầu đải nước trong veo. 

bên cầu tơ liễu bỏng chiều tha-]a. (2) 


Tủy-Kiêu về những thương Đạm-Tièn, nhớ Kim-Trọng. 
Riều tít trở gót trưởng hoa, 

tuặ(=trới lặn núi, chiếng đã thn không. 
(ương nợa (3 vạnh-vạnh |) đầy song, 

"ng gieo ngắn nước, cảy lồng bỏng sâu, (ð 
Itni-đường (0) rä ngọn dóng lân, 

gioi sương gieo nặng, nhành xuân là dá, 
Đâm-đẫm lặng ngắm bóng nợa 7) 

đơn (8) đường gin với nêo xa bởi-bửi, 
Ngưới má đến thể thị thỏi, 

đới phiền=hoa (9) cũng là dới bố dì, 

Người dầu gặirgỡ làm chỉ ? 

Irăm năm biểtL có đuyên gl huy không? 


:1) Người quốc sắc 1â Tiy-iêu. — Nè thiên tài, là chỉ 
về Ñint-(Fong. 

(3, ThaÌa. - lì ra, nhất-plư 

(†Ì; — A41 lrang. — 

(1 ~ Tròn trỏn 

(5) — Mặt trởi đã lặn đí rồi. đếm thâm tang mọc đà gìe 
bỏng ra (rước sẵn. 

(6) — Tên cây hãi diưưởng nó rả ngan quá nhà gin dò mã ở 
nhỉa đông. 

(\ — Dằm-dẫm ngồi nhầm bỏng trông. 

( — onven. — llöi trong mình, nghì 

(9; I"hiên hoa, — Lịch sự, xinh ti 


2) — 
Ngôn-ngang trăm mối bêu lòng 
nêu cản ty€t-diệu ngụ (rong tảnh-tính. 


Bạm-Tiên hiện chim-bao cho Tuy-Kiều biết Tủy-kiêu 
cũng phải mắc số đoạn trường. 

(hênh chênh bóng nguyệt xế mảnh, 1› 

đứt loi bên triện một mình thỉu-thiu, 
Thoát đáu thấy một tiều kiều, 

có chu phong-vận, 2) có chỉ thanh-tản, 71) 
Nương in mặt tuyết pha thân, 

trên vũng .Í) lững-đững nÌúr gân nhất xa, 
Chủo mững don-hỏi dó-la, 

nguồn đảo lạc lối, dân má đến đây 9 
Tlura rằng : thính khí (1) xi này, 

mới cing nhau lúc bạn ngày đã quên } 
lin gia (0 ở mái (áy thiêu, 

dười đóng nước chảy, bèn trên có cầu, 
Mấy lòng hạ cố ứ) đến nhuu, 

mấy lới hạ tứ (& ném châu gieo vũng, 
Vắng trình hội clúi -9) xem lường. 

mứt xem trong số doạn-Irưỡng (Í(h có tên. 


1 _— Rhuva rồi. 

2¡ Phang-vận. - Xintetốl. 

(3) Tiưnhlắn. — “ạch-sÈ., 

dị — Trên cần lựn vắng, Cón nhnr đọc : sển bảng... thì chì 
lũ Iumn-liên đi tới mà bước trên lì sen vàng Vnd-Trg mề 
lắm chủ con Đấ(-K đì vậy 

) Thính khí, Dânghinh trơng ứng, đồng khỉ trương cầu, 

6) liän-gia.— Nhà ngẻo, (đi còn Dạneliên 

5) llq cố. - Nưà xuống. — lay, củng, guải 

8, Hạ tứ, — Cho xhiống. tam thơ chủ lay nhịc nềm châu 
giea vắng 

tì Hội chủ, — Mụ trâm, Cứ lấy bọn đì-diếm 

HH) Doạn-Irireng, — S8 quán di điểm, 


1) 


^Àu đành quả kiếp nhơn-dnyên, 

cũng ngưới mới hỏi một thuyền dàn xịt, 
Nẵy mười bài mới, mới ra, 

án Hữn lại mượn bút hoa 
Ñiều vắng lãnh € đề bái, 

ty tiên mọt vẻ, dũ mưới khúc ngắm. 
Nent thơ the thôm khen thâu. „ 

giả đùnh Lủ khẩu cầm tắm (1) khác thưởng, 
Vị dem vào lập đoạn-Irưởng, 

Hhi treo đải nhứt, chỉ nhường cho dì 
Tiềm hoa khách đã trở hài, 

nàng côn cầm lại một lai tự tính. 
Gió dảu trịch bức máắnt-nành, 

[nh va mới biết rằng mình chiếm-bao. 
Trỏng [heo nảo thấy dâu nào, 

hiương thùa dướng hãy ra vào dân dây ? 
lột mình lưỡng-lự canh chây, 

dướng xa nghĩ nỗi sau nầy mà kinh. 
Họa trói bèo giạt đã đánh, 

biểt duyên mình, biết phậu nính thể thôi. 
Nổi riêng dàp-đập sóng dồi, 

nghĩ đòi cơn lại sụt—¬sũi đòi cơn. 


Bá mẹ nghe Túy-Kiều than thể thi la mà nói chiêm- 
bao là diều mộng-mị mà giải. 
(Giọng Niễu rên-rÏ Lrướng loan, 
nhủ huyền (2, chợi tỉnh hỏi can-cở gì? 
Cở sao lrin-lrọc cạnh khuya ? 
màn hoa lẻ hãy đâm-dề giọt mìra. 
ƒ=. => —-..=—=-- 


(J Miệng thêu lòng gầm. — Rhoa ngôn-ngữ, 
(Ø) — [luyển dừng. — Afẹ. 
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Thưa rằng chủi phận ngây thơ, 

dưỡng sanh đôi nợ 1) tóc tờ 2 chưa đều, 
Buôi ngày chơi mã Ùạnr-fiền, 

nhấp đi phút thấy ứng liền chiêm-bao. 
[)oạn-trưởng là số thể nào, 

bãi ra thể ấy vịnh vào thể kia 2 
Cử trong mộng-Liiệu mã suy, 

phận con hiết có ra gÌ mai sau ? 
lay rằng mộng huyền cứ đảu, 

bỗng không mua nữo, chắc sầu nghĩ nao ? 
Vưng lới khuyến giải thấp cuo, 

chưa xong điều nghĩ, lại dào mạch tương. 3 
Ngưoài song thỏ thể anh: vàng, (Í 

cuối lường bỏng liễu bay ngàng trước mắnh. 
Hiện tả gảe bóng chênh chênh, 3) 

nổi riêng riêng chụnh tấc riêng một mình. 


Kim-Trọng về Liêu-Dương cử khoăn-khoải nhớ 
Túy-iều hoài. 
Cho hay là thỏi hữu tỉnh, 
đổ ai đửi mỗi lơ mành ›6, cho xong ? 
Chăng Kửn tỳ lại thơ song, 
nỗi nàng cảnh-cảnh bên lòng biểng khuây. 


(1¡ Đôi nợ, — Công cha nưñi mẹ. 

đi Tóc-lơ, — Mäyv-mún, mồng nành Đầu một chủi cùng 
chưa đến được.) 

3 — Nước-mäl. (Mạch Tương — Mạch sóng Tương.. Ghỉ 
bà Ajguo-hoäng, Nử-anh khốc chồng..... ) 

({` -¬ Chim vàng anh. (— Đình ¡ 

“3; — Xế chiều. 

6; — Mổi tơ hồng. 

(† — Ngạy-nWy. 
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Sầu dong càng khắc càng đầy, (Í) 

ba thu đồn lại mội ngày dài ghẻ. (2) 
Mây Tần tốa kin song Lhe, (3) 

bụi hồng lẻo-đẻo di về chiêm-bao. 1) 
Tuần trăng khuyết, dĩa dần hao, 5) 

mặt mơ tưởng mặt. lòng ngao-ngàn lòng. 
IPhỏng văn hơi giả như đồng, 

trưởc (61 se ngón thỏ, tœ 7) dùn phiểm loan. 
Mành Tương (8) phất-phất giỏ đàn, 

hương gày mùi nhờ, trà khan giọng tình. 
Yi chăng duyên nợ ba sanh, 9 

làm chỉ đem thói khuynh-thành trêu ngươi ? 

im-Trọng trở vẽ kỳ-ngộ mà kiểm Túy-Kiêu. 

Bảng-khuảng nhớ cảnh nhờ người, 

nhờ nơi kỷ-ngộ với đời chơn đi. 
Một đàng cô mọc xanh-rì, 

uuưởc ngâm Irong-vắt thấy gì nữa đầu, 
(ïió chiều như khãy cơn sầu, 

vỉ lau (10) hiu hắt nh màu khảy trên. 


(I} — Sự buôn rầu càng nghĩ thêm hoải, 

(9)— Nht nhựt tam thụ. (Một ngây bằng bà nắn), 

q3) — Mây mịt như trên Tũn-lĩnh. 

(8) — LẰ€ gặp tại bụi hông thể nào, thì lễo-đếo chiêm: lào 
thấy hoài, 

(3) — Trong thảng cuối muộn dỉ rối, tìm lụịn đầu hao, đến 
nào. đêm nấy, nghĩ nhờ Tủy-kiều hoải. 

(„- (Quyền sảo. 

(` _- bĐờn, 

{) — Sáo tre. (Cũng vÌ\ich nưởc-mẩI Ajgao-hoàng, .Vữ-unh, 
tại sông Tương). 

() — Phụ sanh chỉ, sr giảo chỉ, quản tự chỉ,— Nhân 
sanh ư tam, sự chỉ nht nhữ|. 

(10) -- Ngọn đế lan giỏ thồi hiu-hắất phấtphơ như giục 
cơn sảu. 
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Nghề riêng nhớ í( tướng nhiều, 

xăm-xăm đẻ nẻo #ưưn=kiều lầu sang, 
Thâm nghiệm, kín công, cao tướng, 

cụu dòng lá thẳm, đút đường chim xanh, 
Lu-thơ tơ liễu bnỏng mảnh. 

con anh (oanh) học nói trên nhành miu-nnal. 
Mấy lần cửa dóng then gâi, s 

dẩy thêm hoa'rụng, biết người ở dâu 3 
(2hầu-nyần dứng trôi gió: lâu, 

đạo quanh chợt thấy mái sau cô nhà. 
L\ nhà Agó-pt¿f thiương-gii, 

phòng không đề đó người xa chứa về. 
lấy điều du học hỏi thuẻ 

lúi đớn cặp sách đề-huc đọn sang, 
Có cảy có đá sẵn-sắng, (1) 

có hiển 1ãm-fy 2 nét vng cha phái, 
Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 

ba sinh âu hàn duyên trời chỉ dây. 
Song hồ 2h nứa khép cảnh tây, 

tưởng đóng ghé mÃt ngày-ngày hẳng trông, 
Vfc gang đóng (oá nguyên- phong, ( Ï) 

Luyệ( mù nảo thấy bóng hồng vào vụ. 
Kim-Trọng gặp Túy-Kiêu tổ thiệt tinh mình ra, xin 

Tuy-Kiêu cỏ đảnh không thì cho biổL rôi trâm 

quạt đưa cho nhau lắm của lún. 

Những từ quản-cúc lân-la. 

tuần trắng thiẩnn-hoái nay đã thêm hai. 


lì — Có kiếng vật non bạ xắn-sông, 
(3 lHệu đề: PRãntứn-lđn Lhếp vàng, 
13, — Cửa sử phẩt giấy... 
(1 — Tuy gắn mọt bên mã cửa đông nguyên phòng không 
thấy Tủg-kiều ta, 
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Cách tường phải buồi im trời, 

dưới đào dưỡng thấy bóng ngưởi thíi-tha. 
Ruóng kim xóc ảo vội ra, 

hương côn thơm-nực, người dù vắng-lình 
Lần thco tướng gấm (1 dụo quanh, 

trên nhành liếc thấy một nhành kim-xoa. (3) 
La tay với lấy về nhí, 

nầy trong quê-các đâu mà đến đáy ? 
(âm âu người ấy báu nấy, 

chẳng duyên chưa đề vào tay ai cẩm, 
Liên tay nhẳnr-nhía biếng nắm, 

hãy-cön thoïng-thoằng hương trầm chưa phái, 
Tan sương @} đã thấy bỏng ngưới, 

quanh lường ra ý lm-töi ngần-ngơ. 
Sanh đã có ý đợi-chờ, 

cách tưởng lên Hếng xa dưa trởờm lòng. 
Xoa đâu bất được hư-không, 

biểt đâu Hiệp-phố l) mà mong châu vẻ? 
Tiếng Kiều nghe lọt bén kìu, 

ơn lòng quản-tử sả gì của rơi. 
Chiếc xoa là của mấy mươi? 

má lông trọng ngãi khinh tài xiết báo. 


+1) Tường gắm. — Vách trừng đười chơn có trồng bóng 
hơa. 

(2) Nm xoan, — Trảm vàng, trân cúc. 

(3› Tun sương.— Sảng ru, 

(Ù — ]liÈIr-phố thuộc về.Annam thuứ trước, là quận Hiệp- 
phổ dưới bã biên có châu nhiên mà snu quan Tâu qua trị 
dân, xảt-bơi nặng, đồ-khô đản trốn di quận khác, thÌ châu 
nỏ cũng dì mất di hết; đến sau cỏ quan (ranh-Hêm tử-tế tới 
chiêu qui, dần về thí chữ ấy có châu lại như Irước ; nên 
rằng : Chầu vẻ Hiệp-phố, 


—. 


Sanh rằng lân-lệ ra vào, 

gần đây nào phải người nảo xa-xôi. 
Được rày nhờ chủ( thơm rơi, 

kê đà thiếu-nủo lòng người bấy nay. 
Mấy lâu mới được một ngày, 

ditng chơn gạn chút niềm tây (1) gọi là. 
Vội vào thém lấy cũa nhà, 

xuyến vàng đói chiếc, khăn là (2; một vuông. 3) 
Vên mây nhón birước ngọn lường, 

phải người hóm nọ rö-ràng chăng nhe? ( 
Sượng shng dờ ý rụt-rè, (5) 

kẻ nhìn tạn mặt, người e củi đầu. 
Rằng từ ngằu~nhĩ (5) gặp nhau, 

thim trông trộm nhờ bấy láu đã đồn. 
Xương mai tình đã xô mòn, 

lần-lừa ai biết hãy-còn hôm nay. 
Tháng tròn như gởi cùng máy, 

chẵng-chẳng một phận ấp cây đã liều. /7) 
Tạn đây xìn một hai điều, 

đài gương soi đến đấu bẻo cho chăng ? (8) 


(1) Niễm tây. — Chuyện riêng, tỉnh riêng. 

(2) Là — Lụa-là, là-lượt. 

(3) Một vuông.— àfột cải khăn, như nói vuông, hay-là 
chuông nhiễu... 

(4) Chăng nhe. — Phải không hé? 

(5) Rụt-rẻ. — Thậm-(thỏi thậm-thụt. 

(6) Ngấu nhĩ. — Tình-cờ. 

(7) — Cả tháng tròn những ấp cây chờ thỏ. 

(8) — Bực đái gương cao trọng làm-vậy mà có đoải đến 
phận hèn như bèo nầy chẳng. 
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Ngân-ngừ nàng mới Lhira rằng: 

thỏi nhà băng tuyết (1! chất hàng phì phong. (2) 
lầu khí lá thấm chỉ hồng. í3) 

nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha, 
Nặng lòng xót liễu vì hoa, 

trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa, 
Xanh rằng rày giỏ mai mưa, 

ngày xuân đã dễ tìinh-cờ mấy khi. 
IIầu chăng xét tấm tình sỉ, (1) 

thiệt đây mà có ích gì đến ai? 
hút chỉ gắun-vó một-hai, 

cho đành rồi sẽ liệu bài mối-manlh, 
Rhuôn-linh (vì đầu phụ tấc thành, (6 

cũng liều bỏ quả xuân xanh một dời, 
lượng xuân đầu quyết hẹp-hòi, 

công dco-đẳn (?) chẳng thiệt-thòi lim ru? 
lặng nghe lời nói như đầu, :8) 

chìu xuân để khiến nếL thu ngại-ngùng. 
Rằng trong buồi mới lạ-lùng, 

nề lòng có lẽ cầm lòng cho đang. 


(1) — Giả tuyết, — Trong sạch tử-tế như: giả như tuyết, 

(2) — Phỉ phong. — Kinh đáo. — Gải côn triuh tiết. 

(3) LA thẩm. — (Ngư câu hồng diệp), tÍch bà fàn-phn-nhơn 
viết trong lả thả theo nước, òng ïf-hựu được, hoà thơ' 
lại..... ,. Đến sau phỏng cung nữ ra, thì W4Chựa chuộc về 
lăm vợ.— Sau nỏi chuyện với nhau mới biết thiên đuyền tại 
Hồng- điệp — Chỉ-hồng.— Xich thằng hệ túc, — Nhơn-duyên. 

(4) Si. — Ngủy đại. 

(5) — Linh cơ, — Tạo hoá lỏ. — Trời. 

(6) Tíc thành. — Phương thốn. — Lòng tÌhiành. 

(?) — Đeo đuổi, 

(8) Như đầu. — Trơn ]u. 


ñL HẦU À 


fều rền-yÏ trrởng lonn, nhà huyền chợt tỉnh hồi can cở gì ? 
trần-trọc cảnh khúnyo, nũu bối lệ hãy đầm đề giọt niớa ? 
(Cọi trương 10)- 
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Đã lòng quản-tử: đa mang. 

một lởi vưng tạc đả vàng thủy chung. 
Được lời như côi tấm lòng, 

đở kim huởn (1) vời khăn hồng trao tay. 
Rằng trăm năm ;2) cũng từ đây, 

của tin gọi một chút nầy làm ghi. 
Sẵn tay bã (3) quạt hoa qui, 

với nhành xoa ấy tức-thì đồi trao, 
Một lời vừa gắn tất giao, (4) 

mải sau đường có xôn-xao tiếng người. 
Vội-vàng lả rụng hoa rơi, 

chàng về thơ viện, nàng đời lần trang. 
Từ phen đả biết tuồi vàng, 

tỉnh càng thấm-thia đạ cảng ngần-ngơ. 
Sông Tương một đải nông trờ, (5) 

bên trồng đầu nọ bên chở cuối kỉa. 
Một tưởng tuyết chớ sương che, 

tỉn xuân đâu để đi về cho năng? 


Túy-kiều sửa soạn qua nhà Kim-trọng chơi 


vi cha mẹ đi khỏi. 


Lần-lần ngày gió đêm trăng, 
thưa hồng rậm lục (6) đã chừng xuân qua. 
Ngày vừa sanh-nhựt ngoại gia, 
trên hai đường, dưởi nữa là hai em. 


(1) Kim hườn. — Chiếc neo, xuyến. 
(2) Trằm năm. — Bá niên giai lão. 

(3) Bắ. — Cầm. 

(4) Tất giao. — Keo sơn. 

@) Nông trở. — Cạn xợt. 

(6) IL.à uả rụng, lộc đầm ra: qua xuân. 
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Tâng-bầng sắm-sửa ảo xiêm, 

bén đâng mội lễ xa đem tất thành. 
Nhà lan Lhanh-vẫng một mỉnh, 

gầm cơ hội ngộ đã đảnh hôm-nay. 
Thi trân (1) thức-thức sẵn bây, 

gót sen thoải-thoát đạo ngay mải tưởng. 
Cách hoa sể đẳng liếng vàng, 

đưới hoa đã thấy có chàng dứng trông, 
Trách lòng hơ-hửng bấy lòng Í 

lửa hương chốc đề lạnh lùng bấy lân. 
Những là đắp nhớ đồi sầu, 

tuyết sương nhuốm nửa mải đầu hoa râm. 
Nàng rằng gió bất mưa cầm, 

đã cam lệ với Iri-âm bấy chầy. 
Vẫng nhà dược buồi hôm-nay, 

lấy lỏng gọi chút ra đây tạ lông. 
Lần thco núi giả 2) di vòng, 

cuối tường đưởng có nẻo thóng mới rào. 
Sấn lay mở của động đảo, (3) 

rẽ máy trông rõ lối vào thiên-thai. (4) 
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, 

bên lời vạn phước (5) bên lời hản huyền. (6) 
Sảnh vai về chốn thơ hiên, 

ngâm lời phongngnyệt, (7)nặngnguyềnnon sóng 8). 


(1) Thi trân. — Dồ ngon theo mủa. 

(3) — Non hộ đất. 

(3) Động đào. — Dào nguyên động (Động-tiên), 

(4) Thiên-thai.— Nủi Tiên ở, Lưu-thần, Nguyễn triệu đi hải 
thuốc mà gặp Tiên. 

(6) Lời vạn phước. — Lởi con gải chảo chúc. 

(6) Hàn huyền. — Ấm lạnh. 

(7) Phong nguyệt. — Giỏ trăng. — Hoa tỉnh. 

(8) — Thể nguyễn, chỉ nủi sông mả thề. 
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Trên an bút giả thơ dồng, 

đạm hanh một bịc tranh Lòng treo trên, 
Phong sương dược vẻ thiên nhiên, (Í) 

mặn khen nét bìt càng nhìn càng tươi. 
Anh rằng phác họa 2) vừa rồi, 

phầm đề xin một vải lời thêm hơn, 
Àlột kiú giỏ LẲp mưa sa, 

khoảng trên đừng bủt thảo và bổn cảu. 
Khen tài nhả ngọc phun chảu, €3) 

nàng Ban Á Tạ cũng đâu thể nầy (1) 
Kiếp In xưa vi chưa dày, 

bực nào đôi được giả nầy cho ngang. 
Nâng rằng trộm liếc đong quang, (3) 

chẳng sản ngọc bói cñng phường kìm món. (6) 
Nghĩ mình phận mông cành chuồn, 

klntỏn xanh (7 biết có vuông tròn mà hay? 
Nhờ lừ năm hãy thơ-ngây, 

cỏ người tưởng sĩ đoản ngày một lời: 
Anh hoa phả( liểt ra ngoài, 

ngàu thụ bạc mạng mội đời tài hoa. 
Trông người lại nhằm đến ta, 

một đày một mồng biết là có nên, 


(Ù — Tự nhiên. 

(2) Phác họa. — Vẻ vụng, 

(3) — Thồ ngọc phủn châu. — Lời nói hay, thơ làm hay. 

(1) Nàng lan. — lLLÀ /ancơ lắm lân sử thể cho ØĐan<ổ 
chết đi. — Tạ. — Yq-dao-huïn, ngâm thơ giỏi. 

(5) — Mặt mũi, hình (lảng. 

(6) Ngọc bội.  PĐeo ngọc. Kim món. — liần làm viện 
kim mã môn. 

(7) Khuòn xanh. — Trời xanh 


Sanh rẰng lân-lý ra vào,gần đây nào phi người nào xa-xôi? 
Bược rày nhờ chủi thơm rơi, kề đà thiếu-não lỏng nguời bấy nny, 
(Cai trương 77). 
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Sanh rằng giải cấu (1) là đuyền, 

xưa nay nhân định thẳng thiên cũng nhiều. 
Dầu đều giải kiết (2) đến đều, 

thi đem vàng-đâ mà liền với thân, 
Đủ đều trung khúc (3ì ân-cần, 

lòng xuân phới-phởới chén xuân tũng-tảng. (4) 
Ngày vui vẫn chẳng đầy gang, 

(rông ra ác đẩ ngậm gương non đoải. (9) 
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, 

đĩa chàng nắng mới kíp đới song-sa. 
Dến nhà vừa thấy lin nhà, 

hai thân còn đở tiệc hoa chưa về. 
Cửa ngoài vội xủ rèm the, 

xm-xăm băng lổi vườn khuya mội mỉnh. 
Nhãt thưa gương gối đần nhành, (6) 

ngọn đẻn lrông thấy trưởng huinh hẳI-hín, 
anh vừa dựa ản thiu-thiu, 

đở chiu như nh đỡ chịu như mê. 
Tiếng lên sẽ động giấc hoẻ, 

bóng trăng đã xế hoa lé lại gần. 
Bâng-khuáng đảnh Hiệp non Thần, (7) 

còn nghỉ giấc mộng đêm xuân mơ-màng. 
Nàng rằng khoảng vắng đêm trắng. 

vi hoa cho phải đỗ đăng tìm hoa. 


(1) Giải cấu. — Gặp gỡ. 

(2) Giải kiết — Giải hung cầu kiết. = Do tịch thầy phủ 
Ihùy, 

(3) Trung khúc. — Việc kín trong lỏng. 

(4) Tàng tảng. — Xoảng xoảng. 

(5) — Mặt trởi lặn. 

(6) Gương gối đầu nhành.— Mặt trăng gối trên nhảnh cây. 

(Œ?) Dành Hiệp. — Nủi Hiệp-sơn.— Non thần. —Tam thần 
sơn — cảnh tiên. 
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llảy-giờ rổ mặt đỏi ta, 

biết dân rồi nữa chẳng là chiêm-bao. 
Vội vàng làm lễ rước vào, 

dài sen nối nến, song đảo thêm hương, 
Tiên (1) thê cùng thào một chương. 

lóc mày một món đao vâng một đôi. 
Vâng-trăng vặc-vặc giữa trời, 

đính-ninh lai mặt một lời song=song. 
Tóc tơ căn-vặăn tấc lòng, 

Irắm năm lạc mỏi chữ đồng (2) đến xương. 
Chén hà (3! sảnh giọng quình tương, 4) 

đãi là hương lựn, binh gương bỏng lồng. (2) 
Sanh rằng gió mát trăng Irong, 

bấy lâu nay một chút lòng chửa cam. 
Giọt sương chửa nặng cầu lam, (6) 

sợ lần-khản (7) quả ra sàm-sở chăng. 8) 
Nàng rằng hồng-diệp xich-thằng, 

một lời eÏng đã tiếng rằng Lương trí. 


( Tiên. — Tử. 

(2¡ Chữ đồng — Đồng tịch đầu g sàng, đồng sanh, đồng tử. 

(8y Chén hà, - (thả bói) chén ngọc tử hả. 

(4) — Tiệc rirợu cầm uống chúc thọ, 

(3) — Dải là — đồng tầm kiết. llrơng tán đèn lịn.— Dã 
khnya lắm, 

(0) Cầu lam. — ¡Lam-kieu); tích Lam điền chưởng ngọc, 
Lư-sanh muốn củn gái bà quản mà người tà không gä, biều 
cỏ mội đấu nưọc đem đến thí mới dược. Uiư-sánh dì tỏi 
cầu l.am-kiêu, gặp ông giá cho ba cục đá dặn đem (rồng nơi 
[.am-điền đít một trầm ngây thí thánh một đấu ngọc, làm 
thì quả có lắm vậy, nèn dùng tích ấy. 

(7) Lần-khân. — 1iy-đày, 

(8) Sảm-sở, — L.ãän-đân, bốc-mạt, 
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Đừng đều nguyệt nọ hoa kỉa, 

ngoài ra ai lại tiếc gL với ai. 
Hững nghe nồi liềng cân đải, 

nước-non luống những lỏng tai Chung-ký. .]) 
"Thưa rằng tiện kị sả chỉ ? 

đã lòng dạy đến dạy thì phải vựng. 
liêu san treo sẵn cầm trăng, 

vội-vàng St đã lay ưng nựang mày. 
Nàng rằng nghề mọn riêng lây, 

lâm chỉ cho nặng lòng ngưới lim thân. 
lựa dần dây võ đáy vẫn, (3ì 

bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. 
Khúc đâu Hán Sở chiến trưởng, 

nghe ra tiếng sẳt tiếng vàng chen nhàn. 
Rhúc dâu Tu-mã hoàng cầu, (3) 

nghe ra nhìr oän như sẵn phải chăng, 
Ké-khaug nïy khie quảng-lăng, ( 

một rằng Itu thủy, hai rằng hành vân. (5) 
Quả quan nầy khúc Chiều-quản. 6ì 

nữa phần luyến chúa nữa phân tư giu. 
Trong nhĩ lếng hạc bay qua, 

đục như tiếng suối mới sa nửa với, 


f1 —Chinng=lf-k TÀ người lòng Lí nụhc ông nha đớn, 

(' Đây võ, — Đây đải. Đây văn — Đây tiếu. 

¡.— Ông Tư-m-hrơng- nựt hay là Trưởng-khanh đơu 
khủc Phụng-eïu-hoảng: frrác-pdn-guân nhồ tnöi góa chồng 
đêm nghe liên leo vách thành gua; sau lấy nhau nên vợ 
nên chồng...... kh ø2 h 

(0 Ông Nẻ-:hong đừn bắn Quảng-làng hay Eìm.... 

(5 Hảnh vân, -- Hẳn đữn về việc di dạo chơi. 

(ñ, Bản lúc bả Chiểnguán ra Nưoc-môn-quan than thân 
mà tỉ cổng hö. 


xẾ 


bÁi, % 


| \ 


-~... 
.—-.— 


,—^” 


"—¬ưsn==maeem: 3Ó G v0, 


_—————v`~ —~>-——nnỶnn==s—=n2emmosadi^ < 


ÑC xứ giật vài lời thế hư 


` 
;IH € 


pb 
^ 
LUià) 


ng phác họa vữa rồi 
Älật khí giỏ tp mưa sít khí 


tt 


swutfi 


Mì CÔ 


nh: 


tì? vít 


7- 


g trên đd nà bút 1h 


(oi friươm 43.) 


~ 48 — 


Tiếng khoan như giỏ thoảng ngoài, 

tiếng man đập-dập nlur trới đồ mưa. 
Ngon đèn khi tổ khi mở, 

khiển người ngồi đấy cũng ngơ-ngần sẵn. 
Khi địya gối khi củi đầu, 

khi gỏ chỉn khe, Í khi châu đói mây. 2) 
Rằng hay thí thạt lá hay, 

nghe ra ngậm dẳng nnối cay thế nào. 
[.ựa ch( những khúc tiêu túo, (3ì 

chót lỏng mình cũng nào-nao lông người. 
liằng quen mất nết đi rồi, 

tẺ(( vai thôi cũng tảnh trời biết sao, 
Lời vàng virng lĩnh ý cao, 

hoạ đần-dân bởi chút não được không. 
lloa hương cäng tỏ the hồng, 

đầu máy cuối mất cũng nồng tấm yêu, 
Sóng linh đường đã xiêu=xiêu, 

xem Irong âu-yếm, có chíu là-lơi. (5) 
Thìya vắng đứng lấy làm chơi. 

giề (0) cho tra hết một lời đã nao. 
Vị chỉ một đảo vên đào, (7) 

viướn hồng chi đảm ngần rào chỉm xanh. 
Địt cho vào bịre bố kinh, ‹8) 

đạo lũng phụ, lấy chữ trình lâm đầu. 


{lì — lột — (cứu phúc hồi trướng). 

(2; — Nhún hài cải mủy. 

() — Ai oán, thấm thiết, 

4, Tẻ. — Buôn. 

¿ä) Lắ lơi. — li lúa. 

t6) Giẽ. — đlượm) — Rhoan dầ, thủng-thẳng. 

đi — Đảo chỉ yêu-vêu. — YÊu-điệu như lá đáo. 

) Bồ kinh — (Quần bố kỉnh xoa) — thật đạo vợ chồng, 


Ea luồng trên Bóc trong đầu, Í 

thi con người ấy dỉ cầu làm chỉ. 
Phải đền ăn vôi ở thi, 

liểt Irăm năm nở bố đi mỏi ngậy. 
(ầm duyên kÈ ngộ xưa nay, 

lửa đói ai lại dẹp tày Thói-Trương, 
Máy-mua dánh đồ đá vâng. 

quá chỉu nén đã chân chướng én anh. 
Trong khi kết cảnh trên nhành, 

nà lông rẽrâng 3 đã trình một bén. 
Mái láy đề lạnh hương nguyên, 

cho duyên đẫm-thẩm ra duyên bí-bảng, l) 
(iico thoi 3 trước chẳng diữ-giảng, (6) 

đề sau nên thẹn cñing chẳng bởi ai? 

Vi chỉ liên Cp hoa nải, 

côn Ihân ắt cũng đền bồi có khi. 
Thấy lới đoan chánh (7! lễ nghe, 

chăng cảng thêm nề thêm vì mưới phân, 
lồng lần (8P vừa lợi vẻ ngân. đ) 

lin dâu đã đến cửa ngẵn gọi vào. 


1: Trên bọc. lộc thượng Song bục,. Trong đấu. - 
'Tang trung bãi đau. Tắun đọc giàu. 

(2: Thải, — Thỏi-oanf-oanh (đến còn gảài:, Trường — 
Trưưng-cwự (len eon trai ; hai đứa trai gái với nÏ mà 
san mẹ không g3, nên lấy nhìn không đặng mã bỏ nhu. 

(Œh Itễ rũng. — D€e lắm. 

;tị B-báng. — Hầ-thẹn. xu hồ. 

'â) Giữ giảng. — Giữ gín, 

(0: Gleo (hoi, — Tịch con gái kỉa giảng thối gầy rang cái 
lào fw~n lả con trai đến chục nỏ. 

7) Doan chánh. — Xưay thẳng. 

®#8` Hóng tân. — long nuặt trăng. 

đụ Nưắn., — Sông ngắn hả, 
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Nẵng thì vội lrờ buồng thên, 
WenE thú ro bước sản đảo với tú, 


Kim-Trọng được tin chú ruột mãt, phải về 


Liêu-Dương mà hộ tang. 


(ta ngoài vữa ngà then hoa, 

gia đồng vào gửi thơ nhà mới sana, 
Đém tùn thúc phụ từ đường, 

bơ=vơ Từ thấn (1) thái hương đề huề, -2) 
Liên-trơng cách trữ sơn khẻ, 

xuân đưởng ŒÌ\ kíp gọi Sanft về hộ tang. 

Mắng tin xiết nỗi kinh-hoàng, 

băng mình lén trước dải trang lự tỉnh. 
Gót đầu ({ mọi nổi đỉnh-ninh. 

nổi nhà tạng lóc sï) nội mình xa-xói 
Sự đâu chưa kịp đói hồi, 

đuyện đâu chia kịp mốt lới trao lơ. 

Trăng thể côn đỏ sở sở, 

đám xa-xuôi mặt mà thịra-thớt làng. 
Ngoài ngắn đặm chốc bà đông. 6) 

mối sầu khi gở eho xong còn chảy. 
(in vàng giữ ngọc cho luay, 

cho đành lông kẻ chơn máy chối trời. 

t{) Lữ hẩn, — Quản giữa đường, chết đạc đường 

; Đề hụt, — liem vẽ. 

w: Xuân đướng, Thuirong thương người ì hy nói 
'Thung đường mã thật nó là Xzân.) Sơn trưng hữa Thọ bát 
thiền niên vì xiân,cố biện phụ viết xuân-Nanh. — Họesanh. 

(b Gói đầu, — Đấu đuôi, gốc nưọn. 

(5; Fang lóc. Dê tạng, để chế (Có lang thị không tiến 
chili gở lắm tốt làm tế 

6) lạ đông. — Bờ ng dt Biềit titn). 

? — Nã xuôi. 
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Tai nghe vuột rồi bời- bởi, 

ngân-ngít nàng mới giải (1) lời Irước sau 
Ông tơ ¿2) ghét bồ chỉ nhan ? s 

chí vni sum-hiệp đã sân chia-phui; (1) 
Cùng nhan (rỏi đã nặng lôi. 

đẫn thay mái lóc, đứm đời lỏng lơ. 
Quần bao thắng đợi năm chờ, 

nghĩ ngưới ấn gió nằm mưa (Í) xót thẩm. 
Đã nguyên đói chữ đồng tảm, 

trăm năm thê chẳng óỏm câm thuyền ai. 5 
Còn non còn nước côn dải. 

côn về eön nhớ dến người hỏm này. 
Jùng-đầng chưa nỡ rời tay. 

vẩng dóng 6 trong đã đứng ngay nóc nhà. 


—- _ — —-— 


d1, Giải — Bảy ra. 

(2) Ông In. - Tích ỏng tơ bà nguyệt xe đây buộc nhơp 
duyên người-tt. Tên 7-cỡ nhơn trời sáng trăng dì chữỉ 
trên núi, thẩy ông giả ngồi xe chỉ điền. Nó mới hỏi ông 
lâm làm chỉ vậy. Ông tiên rằng: Tao xe nhơn đoyện vợ 
chủng người-ta hết thấy và tro biểU trước ai lẩy ai, sang 
lên, khỏ gián gí cũng biểu, lại nội liên trí rằng nó sau sẽ 
lẩy vự là con ấn này ngoài chợ, cổ về gặp con mẹ ấn 
NÀY bồng con gải nhỏ, lhỉ muốn giết nó đi, mà nó bồng 
em chay khỏi, phông giáo theo nhấm con nhỏ có viL ra, rồi 
trấn di mất. Anh lị học hành giỏi làm quan. sàn cưới con 
qirún kía về lâm vợ, trởng đã khối số lấy cón ăn máy, Ai 
nườ sau thấy vợ có vít thì hỏi phẫn ra mời biết nó là eon 
an mày, lắm con ¡ôi ông quan gã cho mình, thì mới biết 
sự nhơn đuyền cú số liên định. 

3) Chỉn phui, — Chia-chác, phẩn-rẽ nhĩ Pa. 

đ) — Chân phong trắc vũ, — Đầm sương đãi nắng, 

Bo lí bà quả biệt thuyền.  Ôm đớn tÍ bà mã 
(qua dc khác, 

8) Văng đóng, — Mặt trời. 


Nưai-ngùng một bước một Xa, 

một lời trăn Irọng, châu sa mẫy hàng, 
Huộc vén quày gành vội-vàng. 

mỗi sâu sẽ (1 nữa, bước dàng chia luú. 
Huôn muôn phong cảnh quẻ người, 

` Ù) _ cá o°+ `. sử 

dầu nhành quyền nhặt; cuối trời nhận thưa. 
Não ngưới chải giỏ đầm mưa, 

một ngày nặng gảnh tương Eư một ngày, 
Nàng lì dứng rũ hiện tắy, 

chỉn chỉu vấẫn-vì như vầy mối tơ. 


Nhà bị hoạn nạn, Tuy-Kiêu lo bán mính chuộc cha. 
Trỏng chừng khói ngớt song thư, 

hoa trôi chác thắm, liễu xơ-xắc vàng, 2 
Chân-ngần rảo gói lầu trang, (5) 

một đoàn mùng thọ ngoại hương mới về. 
Hàn huyện (1 chưa kịp tả đề. ð› 

sai nha bồng thấy bốn bề xôn=xao. 
Người nàch thước, kẻ tay dao. 

đầu tráu mặt ngựa ào-ào như sỏi, 
Yơ quàng một lắo mội trai, (6 

một đây vô. lại ứ) buộc hai thâu: tình, 
Đầy nhà vang liếng ruồi xanh. 8 

rụng rời khóug dệt, tau lành qua may. 0, 


————————————_————— 


(1) Sè. —= Nẽ, sớt. 

(2) — Qua thu. 

lì lần trang, — Chỗ con gái ở; phòng củn gài ở, 

(Ð Hlän huyền. — laịnh ấm. — lôi thăm. 

(3) Tả dẻ. — Hỏi han, 

(6) — Bắt ngàng một ông giả, một ngưới (rai. 

{?) Vô lại. — Không nhờ. - Oan. 

(8) lRuði xunh,— (Thương nhằng). Nhà lại, lệ dịch. 

(9; — Phả, soát, lịc cả nhà cho đến không củi, rõ may, 
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Đồ tế nhuyễn, (Ì' cña riêng lây, 

sạch-sânh-sanh (2) quét cho đầy túi tham. 
Điều đâu bay-bốc (3° ai làm, 

nầy aì dơn huyền, trặt hàm bỗng nhưng. 
Hỏi ra sau mới biết rằng: 

phí tên xưng xuất tại thăng bán tơ. 
Một nhậ hoảng-hốt ngần-ngơ, 

Liếng oan dãy dất, ân ngờ đây máy. 
Jụ từ Ð van-vái (rót ngày, 

điết tai lân truất, phụ tay tổi-tan, (5 
Rưởng cao rúi ngược dây oan, 

đầu vàng đá cũng nát gan lựa người. 
Mặt trông đau-đơớn rụng rời, 

oan nầy còn mội kẻu trời những xu. 
Mội ngày lạ thỏi sai nha, Ö 

lam cho khốc hại (7; chẳng qua vi liền. 
xao cho cổi-nhục. vẹn-luyên, 

trong khi ngộ biến tíng quyền 8` biết sao 
uyên hói-ngộ, đức củ-lao, 

chữ tình chữ hiểu, bên nào nặng hơn ? 
Bề lời thẻ hải mình sơn, .9) 

làm con trước phải đền ơn sanh thành. 


(Í) Đö tế nhuyễn. — Đồ kín, đồ nhỏ, đồ nữ trang, 
(2) Sạch sành-sanh. — Sạch bách, ro nạy, 

(3) lay-bốc, — Tai bay và gởi. 

(4) lĩạ tứ — Bỏ nhỏ, hạ mình xuống tuả xìn.. .... 
(5) — No không nghe, khóng ví, cứ phép khio kẹp 
(8) Sai nha. — Nhà tơ (K€ quan sai). 

(7) Khốc hụi. — Dọc dữ. 

(8) Quyên. — Đờ. 

l9 — Chỉ non chỉ nước nủa thế, Lời thứ, 


Người núcb (hước, kể tny đao; đầu trâu, mỗi pgựa Ão-ào như sỏi. 
Vớ quảng một lÃo một Trui, một đây vỏ lại buộc hài thắn tình, 
toi !rrơng š, 
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Quyết tỉnh nàng mới hạ tỉnh. (Í' 

giể cho đề thiếp bản mình chuộc chí 
lạ Chứng có kẻ lại giả, 

cũng trong nha dịch lại là Lữ tâm. 
Thấy nàng hiểu trọng tỉnh thâm, 

vì nắng nghĩ cũng thương thầm xót vay 
Tỉnh bài lót đó trọn dây, 

có bà trăn lượng việc nấy mới xuôi. 
Đem về lạm phú giam ngoài, 

nhủ rằng gui liệu 2 trong đôi ba ngắấy. 
Thương lòng con trẻ thơ ngây, 

gắp con họa giỏ tài bày bất kỳ 
Đau lỏng tử biệt sinh ly, 

thản còn chẳng tiếc, Hếc gì dến duyên. 
Hạt mưa sả nghĩ phận hèn, 

liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân. (3) 


Mà-giảm-Sanh tới coi Túy-Riều, nói dõi 
mua về lắm vợ bé. 

Sự lỏng ngỏ với băng nhân, (Í 

tin sương đồn-đãi xa gầu xôn-xao, 
Gần miền có một mụ nào, 

dưa người viên khách tìm vào vấn danh. 
Hồi tên rằng Afi=giin¬senh. 

hỏi quê rằng huyện 1im-thanh cũng gần. 


(1) 1a tỉnh. — Để đẹp tỉnh lại, mà lo hiểu. 
(2) Qui liệu. — Tính loản. 


(3) Ba xuân. — (tìm sinh). 
(4; lăng nhơn. — Kế lắm mai, kể đem mối. 


Quả niên giạc ngoại bốn tuản, 

râu mày nhãn-nhựi (Ð áo quần bảnh-bao. 2) 
Trước thầy sau tỏ' xón-xao, 

nhũ băng đưa mối rước vào lâu trang. 
Ghé lên ngồi tốt siun-sắng, 

phòng trong mối đã giục nắng kíp ra. 
Nỗi mình thêm (tức nỗi nhu, 

tiềm hoa một bước, giọt họa mấy hằng. 
xøØâi-ngùng hẹn giỏ e sương, 

xem hoa bóng thẹn, trông gương mặt dây. 
Mối côn vén tóc bất tay, 

nết buôn như cúc. điệu gây nh mai. 
Đắn-do @ ` cản sắc cân tải, 

ép cũng cầm nguyệt, thử bài quạt thơ, 
Mắn-nồng một về một ưa, 

bằng lỏng khách mới tùy cơ đặt-dìu. 
ng mua ngọc đến /⁄ưn-kiêu, 

sính nghỉ xin dạy bao nhiêu đấy chưởng. 
Mối rằng đáng giá ngu vàng, 

ấp nhà nhở lượng ngưới thương đám nài. 
CŒò=ke bớt một thêm hủ, 

giờ lâu ngĩ giả vưng ngoái bốn trăm. 
Một lới thuyền đã ém đẫm, 

hãy dưa canh thiếp trước cầm lun gÌúi. 
Định k‡ nạp thẻ vu qui, (5 

tiền lưng đã có việc gi chẳng xong ? 


(1) Xhăn-nhụi.  “Trơn-tru, trơn-Ìu. 

(2 Bãnh-bao.  Tươi-tỉnh, (ừ-tế. 

(3) Đắn đo. — Đon ren, so do, 

(4) Dặt-diu. — Nói phải chẳng. 

(5) Nạp thê vu qui. — Cưới rồi đưa đảu. 


¬ 


Lo bạc vàng lánh Vương-ông ra rỏi. Vương-ông hay 
Túy-Kiêu bản minh ly tiền chuộc Lội cho mình, thì 
than khóc vật đầu vào tưởng. Túy-Kiêu khuyên giải 
hết lời cũng dặn cha mẹ cho em là Túy-Vân thế 

cho minh, vi dã có thề nguyên với Kim-Trọng. 

Một lới củy với Ghng-cảng, 
khất tớ tạn lĩnh Vimrnw ông về nhà, 

Thương tỉnh con trẻ chà gu, 
phíp nàng, ông đã mẫu sa ruột xâ¡: 

Nuôi con những ưức về sau, 
lrao lơ (1 phải lửa, gieo cầu đáng nơi. 2 

Trời lim chỉ cực hấy trời! 
nây aỉ vụ thắc cho người hiệp Lan? 

Búa dao bào quận thân lần, 
nỡ đáy-dọa trẻ, càng oan khốc giả. 

Mội lời sau [rước cũng ra, 
thói thí mặt khuất, chẳng thà lông dau, 

Nhiều lới như chả dòng chảu, 
liều mỉnh ông đã gieo đầu tướng với. 

Vôi-vàng kế giữ người coi, 
nhỏ lo nắng lại im lới khuyên can. 


(ï) Trao tư — Tích củn gái lạj-ldứph quán VỆ tưởng 
dới nhà Đường, có nhiều can gâi, mới các quan viên nhỏ 
trai tởi rải rong lầu có chỉ tơ để thì ra tứ mối ra cửa số, 
ông nào nắn nhằm chỉ đứa nào, lấy đứa nấy làm vợ, 

Œị Gieo cần, - (Tủ cầu); lích con ông ar-lôn-pương là 
còn gái lên 0m-binh-công-rhua kén chống, may trái cần 
thên, ngồi trên lần qnáng xuống, d hắt được thí lá chồng. 
Khi ấy cú hai anh em con chú cón bắt, là ?fếtgíao, bất 
dược, ?fốt-gui. lại giảãnh sĩ cải bao gấm hữt hai ra; nêp 
l[ar-lang-tưng gã con chị cho T?ết‹giao, côu can em dưa 
cho Tiềi-gai.  Hề xứng. rẻ kén dước. 


in-nồng một về một ưa, bằng lông khách mới tùy cơ đặt-dìu. 
.nụ mua ngọc đếo Lam-kiểun, xin] nghì xin dạy bào nhiêu đấy chường. 
(Coi trương 313), 
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Vỉ chỉ một mành hồng nhàn, (1 

tóc lơ gọi chút đến ơn sanh thành. 
Dâng thơ đã thẹn Nàng-Oanh, (2) 

lại thua Á-lỳ hán mình hay sao? 3) 
Xuân huyện .Ít trồi hạc cũng cao, 

Một cây gảnh vắc biết bao nhiều nhânh? 
Làng thơ dầu chẳng dứt tính, 

giỏ máy ân hân (an-lânh nước non. 
Thủ rằng liều một thân cón. 

hoa đầu rä cảnh, là còn xanh cây, 
IPhận sao đùnh vậy cũng vậy, 

cÑm như chẳng đặn những ngày còn xanh, 
Cñng đừng tỉnh quất lo quanh, 

lan nhà là một. thiệt mình là hai. 
Phải lời ông cũng êm tại, 

nhìn nhau giọt vẫn giọt đài ngồn ngang. 
Mái ngoài họ M4 vừa sang, 

lở hoa đã kỷ cân vàng mới trao. 
Trăng-giả (6` dộc-địa lắm sao; 

cầm đảy chẳng lựa, bưộc vào tự-nhiên. 


(1U Mảnh hồng nhan — Thìn phản còn gải. 

(2) Nàng Oanh. Tích đời nhà [án Văn-để, nàng 26-oanh 
là con Thu dn-ptkhán, Cha bị tội đảng phải hình, thủ nắng 
đ)£-oanlt tới ngọ môn xin bán mính vào enng làm mọi mà 
chuộc cha co khối hình, Vua cản lới ê-oanh xuống chiếu 
bỏ nhục hình đới 'Tấn di mà tha tội cho Vu-khón. 

(3) — Nàng /2ƒ-cð-rinh-mrơng cÌta niắc tôi oan, bón mình 
mà chuộc tội cha. 

(+ Ilnyên thảo vong ứm, cố dĩ huyện hô mẫu vì huyền 
đường — Hễ giất cõ huyện lén đần thí quên hết lo, e€bo nên 
lấy đó mà chỉ là mẹ. 

(3) Ngôn-ngungs. — Đọc ngg:úng. 

(ñ› Trăngsgii. — Nguyệt-lAo, bà Xuuyet-läo 
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Trong tay đã sần đồng Liền, 

dầu lông dồi trắng thay den khó gì? 
llụ Chung ra sức giúp vì, 

lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cñng xong. 
Älột nhà đã tiện thong đong, 

tỉnh ký (1 giục giả đã mong độ về. 
Một mình nương ngọn đén khuya, 

ảo đầm giọt lụy, tóc xe mối sắn. 
I"hận dầu đầu vậy cũng dầu, 

xói lòng dco-đứng hấy làu mỏi lời, 
Công-trinh kế biết mấy mươi? 

vi ta khăng-klút (2) cho người để đang. 
Thề lòng chưa rảo chén vắng 

lỗi thê thôi đã nhụ-phàng với hoa. 
Trời Liên ở non nước bao xa. 

nghĩ đân rẽ cửa, nhân nhà tr tôi. 
Biết bao duyên nợ thê bồi, 

kiếp nảy thôi thể thì thỏi còn gí ? 
Tải sanh chưa đủ! nhang thề, 

làm thản trâu ngựa, đến nghì Irước-mai. 
Nự linh chưa trì chơ ai, 

khối~tinh (1; mang xuống tuyển dái ï chưa tan, 


1) Tỉnh ký. — kỷ hẹn dưa dâu. 

#) Khăn-khi  — Ghặl-chịa. 

Œ Trời Liều. — l)ÑLfien-ftưrơng,. 

(h Khối-tinh, — Nguyên tích Ihuở xưa có người còn gúi 
có tỉnh trí giáo với người học trỏ. bị đứa còn quản giết 
chết di; linh nó chưa thỏa nền hóa ru người tà nhỏ nằm 
dưới lưng, đến khi quan Kắy luật nghiện, người, tỉnh nhơn 
tới ngỏ thấy mặi khóc lén một tiếng, khí Ấy khối-Inh mới 
tan đỈ. 

9} Puyên đài, — Cứu luyễn, — Chín suối. 
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Nổi riêng riêng những báng=hoiing, 

đầu chong trăng đĩa, lụy trần thấm khắn, 
TTúy-nán chợt tĩnh giấc xuân, 

đưới đến ghé đến, ản-cầu höi-han 
Cơ trới đâu bê đa doan, 

một nhà đề chị triển oIIU một tín, 
Cứ chỉ ngồi những tản canh, 

nội riêng côn nitc mỗi tính chỉ dây? 
llng: lòng đương thốn-thức dây, 

lơ duyên côn vưởng mối nảy chưa xong, 
Hở mỏi ra cũng then-thùng, 

đề lòng, thí phụ tấm lông với 
Cậv em, em có chịu lới, 

ngöi lén cho chị lạy rồi sẽ thun, 
Giữa đắng đút gánh tương tứ, (Ú) 

keo loạn chấp môi lớ (hứa mặc em, 
Kê tứ khi gặp chúng Ấm, 

khi ngày quạt ước, khỉ đêm chén thê: 
Sự đầu sóng gió bất kỶ, 

hiểu tỉnh có nhề (2) hi bề vẹn hai? 
Ngày xhiân em hãv côn dải, 


« 
° 


xót tỉnh mắu-mủ, thay lới nước non, 
Chị đầu thịt nật xương mòn, 

đạn cười chín suối gÌ) hay còn thơm lày, 
Ghiếc vũnh với bức tờ máy, 

duyên nấy thí giữ, vật nảy của chúng. 
lâu em nén vợ nên chồng, 

xót người mạng bạc, ñL lông chớ quẻn, 


Iì Dương từ. — NÌưr nÌau. 


(9) Nhề,  Lể, 
(3) Ghín suối. — Cứu tuyên, 


‹ 
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mổi tư tữu nưậc 


é 


Ni lêu cu chị Lạy rồi sẽ TÍưưa, 
iỡa đíng đứt gánh tương tr. keo loun clip 


ủy em, em có chịu lời, tị 


tui trưng 
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MT người côn chút của tìn, 

phím đớn với mãnh hương nguyền ngày 
Alai sau đầu đến bao giờ, 

đốt lô hương ấy, đỡ tơ phim nầy, 
Trông ra ngọn có là cây, 

thấy hìu hắt gió thì hay chị về. 
llön còn mang nặng lời (hệ, 

nát thân bồ liễu đền nghỉ trước mai. ) 
Da đi cách mặt khuất lới, 

cha-chan giọt lụy cho người thắc oan; 
lây 1ó Irắm gảy bình tan, 

kể lắm sao xiết món vận đi ân? 
Trăm ngàn gởi lạy tỉnh quản, 

lóc lơ vẫn vôi có ngắn ấy thỏi. 
Phận gaìo phận bạc như vôi, 32 

đã đánh nước chấy họa trôi lỡ-làng, 
Ôi RKim-lang, hỡi Rim-lang. 

thỏi-thỏi thiếp đã phụ chẳng từ đây?! 
Cậu lới hồn ngất máu say, 

một hơi lặng ngất, dỏi lay lạnh đồng, 
Nuận huyền chợt tỉnh giấc nông, 

một nhà chật nich kế Irong người ngoài. 
Kẻ thang người thuốc bởi-bởi, 

mới dấu cơn vặng chứa phai giọt hồng. 
Hỏi sao ra sự lạ lùng, 

Wiểu cảng nức-nỡ gì mở không rủ lót. 
Nội nàng Vdn mới dĩ tại.. 

chiếc vành đây với lớ-bồi ở đây 


— 


q;Bôliễu. - Phàncongdi Trước nhi vợ chông: 


2 Bạc như với, Trắng như vôi Bịịc quả. 
3)Nức-nỡ.  'Tữc-lôi. 
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Nẵy cha làm lỗi duyên mây, 
khỏi thì nỗi ấy sau nấy đã em. 
Yl ai rạng cải rơi kim, (1) 
đề con bèo nồi máy chim vi 
l.ởi đon nh lại một hi, 
dầu mòn bia đả, dám sai tấc vắng. 
[.gy tôi nàng lại thưa chướng, 
nhớ cha giả dược nghĩa chàng cho xuối. 
Sá chi thân phận lói dỏi, 
đàn rằng xương trằng quẻ người quần đảu. 2; 


Mã-giám-Sanh rước Túy-Kiêu về nhả trọ.— Tủy-Kiều 

buồn chỉ, cầm dao muốn đâm họng mà chết di 

cho rồi ; rỏi nghĩ lại, lại thôi đi. 

Xiết bao kề nổi thảm-sầu, 

khắc canh dã giục nam làn mẫy hồi. 
Kiệu hoa dảu đã đến ngoái, 

quản huyền (3) đâu lại giục người sinh ly. 
Dau lông kế ở người dị, 

lụy rơi thẩm đả, tơ chỉa rã tầm. 
Trời hôm mây kéo tối đầm, 

đầu đầu ngọn có đằm-dẫm nhành sương, 
Hước nàng về đến Irủ phường, 4` 

bốn bề xuăn toi một nàng ở trong. 
Ngâp-ngừng thẹn lộc c hông, 

nghĩ lòng lại xỏlxxu lòng đôi phen, 


(1) Kim cãi, — §im rơi cải rụng, - Vự chồng phân rẽ. 

(2 Xương trắng (Bạch cốt phao khi tha hương) : chết 
bố xương đất người. 

(3) Quản huyền. — Đởn địch, nhạc lới rước dâu. 

(4 Trủ phường. — Chỗ ở tạm. 


nung 


Phầm tiền rơi đến tay hèn, 

hoáải công (L nẵng giữ mưa gin với ai, 
Biết thân đến bước lạc-lài, 

nhụy đào đã bẻ cho người tình chung. 2 
VI ai ngăn dón giỏ động, 

thiệt lòng khi ở đau lòng khi di. 
Trùng phùng 3) dầu họa cỏ khi, 

thản nủy thỏi có còn gì mà mong ? 
Đã sinh ra số long-dong, 

còn mang lầy kiếp mà hồng đặng sao. 
Trên ản sẵn có con đao, 

giấu cầm nàng dã gói vào chèo khăn, 
Phòng khi nước đã đến chơn, 

dao nầy thì liệu với thân phậu nắy, 
Đêm su một khắc một chầy, 

bâng-khuảng như tỉnh như say mội mình. 
Chẳng nườ gi Afđ-giim-sinh, 

ân là mội dửa phong tình 1 dã qucn. 
Quả chơi lại gặp hồi den, 

quen vùng lại kiểm ăn miền nguyệt hoa, @, 
Lầu xanh .6: có mụ Tủ-ðở, 

làng chơi (7) đã trở về già hết duyên. 


(` Hoái công — Tiếc công, uống công. 

t2) Người tỉnh chung. — Ñ/m-frong. 

(3 Trùng-pphùng.  Uặp lại, 

(4) Phong Linh. - Trai gái. 

(3 Nguyệt hoa. — Trai gái, 

t8J [ziu xanh.— Lầu đi hàay về sắc xanh, nên kéu là Thanh lâu, 
(7) Láng chơi.  Bợm chơi, 


mới nưười bước rai 
ì 1 
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cửa ngoài, rèn 
son trong lợi-lợi màu da, 


dừng bánh 


chau 


nợ 73-74) 


(Coi trươ. 
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Tinh cờ chẳng hẹn mã nén, 

mại cưa mnrtớp đẳng {` đôi bén một phườ nợ. 
(hung lưng mở một ngói hẳng 2 

quanh năm huôn phấn bán hương đã lề “2 
Dạo tim khấtp chợ thí quê, 

giả đanh hầu-hg dạy nghề ăn-chơi. 
Hi may âu cũng sự lrời, 

đoạn trưởng lụi chọn mộ người vỏ duyên, 
Nói nàng chút phận thuyền quyên, cÍ 

nhân họa đem bản vào thuyền Rúi-buôn. 
Mẹo lira dã mắc vào khuôn, ) 

sinh nghỉ nạp giả nghĩnh hòn sẵn ngày, 
Mừng thẩm cờ đã đến tay, 

càng nhìn về ngọc, cảng say khúc hoàng. 
I)ä nện quốc sắc thiên hương. 

mới cười nấy hẳn ngàn vâng chẳng ngơi. 
Về đây niước trvớc bê liơn, 

vương lôn quí khách, 1 là đua nhau. 
Ba bổn trăm lượng thứ đản, 

cũng là vừa vốn, còn sau thị lới. 
À[iếng ngon kề dến lận nơi, 

vếu nhí cũng tiếc, cña trới cũng tham. 
Bào liên đã bền tay phảm, 

thì vin nhành quíi cho cam sp dời, 


(1 ướp đấu.- Khổ qua, đö dắng ní tiệm. Mat cưa. — Dồ 
vô dụng 

@) Ngói hùng, — Cửa hàng, cải hầng, 

(3)— Nuôi đĩ, bản đì đã quen. 

(4) Thuyền quyên. - - Con gái tồi. 

(8) — Mắc mớp, 
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Dưới trân mấy mặt làng: chơi, 

chơi hoa đữ dễ mấy người biết hoa ? 
Nước vỗ lựn máu mồng gà, /1 

mượn mắn chiên tập lại là côn nguyên. 
Mặp-mở dánh-lận con den, 3 

bao nhiều cũng bấy nhiên liền mất chỉ. 
Mụ giá hoặc có đều gi, 

liều công mãt một buồi qui má-thôi. 
liễn đảy đàng-sả xa-xuôi, 

tứ ta bất động nữa người sanh nghỉ. 
Tiếc thay một đóa trá-mi, 

con ong đã mỡ đáng dì lối về. .l 
Alột cơn mưa giỏ nặng-nề, 

thương gi đếu ngọc, liếc gi đến hương ? 
Tiệc xuân mọi giấc mơ-màng, 

duốc hoa đẻ đó một năng ngồi trơ. 
Nỗi riêng tâm-tì 5) tuôn mứt, 

IPhn e nói khách, phin lo nồi mình, 
'Tuông chỉ là giống hỏi-tanh ? 

thắn ngàn vàng đề ó đanh má hồng. 
Thỏi còn chỉ nữa mà mong, 

đới người thỏi thế là xong một đới. 


1 —< Nước võ lựu sắc để mà rữa rong cửa mình clto sàn thịt. 

Máu mồng gã, cắt ra bố vô 1á hành nà chỉ côn con gái, côn 
qước đìu, Đồ li mâu, 

2) Ghiêu tạp. Nhóm lại, sàn đa lại. 

(8 Con đen. — (lẻ đâu) = người phảm phú, 

dd?-- Tiếc con gái tử-lế như hoe trá-mi bị dứa bậy là ong 
bướm tới nữt nhìịy. 

(š) Tâm tä. — Lã-chà. 
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Giận duyên túi phản bởi-bới, (1' 

cầm đao nàng đã toan bài quyên sinh. (2) 
Nghĩ đi nghĩ lại một minh : 

một mình thì chớ, hai tính ;3) thì sao ? 
Sau đầu sinh sự thê nào. 

truy nguyên chẳng kểo lụy vào song thản? 
Nỗi minh âu cũng giãn dân, (Í) 

kíp chầy thôi cũng một lần má thôi. 


Mâ-giảàm-Sanh đem Túy-Kiều về Lâm-Tri, giao cho 
Tủú-bà. Tú-bà bắt Túy-Kiều vô lạy làm lê tiên-sư lầu- 
xanh, Túy- Kiều liêu thân lấy đao đâm họng, ngã chết 
ngất mê thấy Đạm-Tiên hiện nói số đoạn trường 
trốn không khỏi đặng, Túy-Riều tỉnh lại Tú-bà 

theo đỗ ngọt. 


Những là đo-đẳn ngược-xuôi, 
tiến r gà nghe đả gáy thôi mái trởng. 
Lâu mai (5} vừa lúc tan sương, 
Mã-sinh giục giã vòi-vàng ra đi, 
Đoạn trưởng thay, lúc phân kỷ L (6) 
vó cũ khấp-khảnh bảnh xe gàp-ghềnh. 
Bề ngoái mười đặm trưởng đình, (7 
Vương-ông gảnh tiệc tiến hành (8) đưa theo ; 


ÄÍ) Hởi-bời. — Chan-chan; bủi. 

ŒØ› Quyền sinh. — liêu sống. 

(3) Hai tỉnh. — Cha mẹ. Song thần. 

(4) Giãn đần. — Hởt lần lần. 

(5) Lầu mai, — Lầu quản. 

(6) Lúc phân kỷ. -- Gia đưởng. Kẽ ở người di. 
f7) Trưởng đỉnh. — Trạm nghỉ, 

(8) Tien hành. — Dưa đi, (LỄ đưa), 
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Ngoài thi chủ khách dập-dđều, 

một nhà huyền với mội Kiểu ở trong, 
Nhìn cảng lã-chít giọi hồng, 

dÏ Lai nàng mới giãi lòng thấp cao. 
Hỗ sanh ra phận thơ đño, 

công cha ngãi mẹ kiếp nào Irả xong? 
Lữ-lũng nước dục vùi trong, 

trăm năm đề mót tấm lông lử dây. 
Xem gương trong bẩy nhiên ngày, 

thân con chẳng kéo mắc lay bợm giả. 
Khi về bổ vắng trong nhà, 

khi vào đúi-thẳng khi ra vội-vàng. 
Khi ấn khi nói lở-làng. 

khi thây khi lở xem thưởng xem khinh. 
Khác màu kẻ gui ngưới thanh, 

gầm ra cho kỉ như hình con buồn, 
Thôi con còn nói chỉ con ? 

sống nhớ đấL khách, thắc chón quê người ! 
Viương¬bứ nghe bấy nhiều lới, 

tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lén. 
Vài tuần chứa cạn chén khuyỏn, (Í 

mái ngoái nghĩ đã giục liền rnồi xe. 
AXót con lỏng nặng bé-bẻ, 

trước yên óng đã nằn-ni thấp cao. 
Xót con liễu yếu thơ đào. 

tấp nhà dến nỗi chen vào tỏi người! 
Từ đây góc biên ven trời, 

nàng mưa thủi thủi, 2 quẻ ngưởi một thản. 


(1) Chén khuyên. - Một tuần nống là nhấm bà lần rót rượu 
lưa con. 
(2) Thủi-thủi — Trụi trụi 


— /3 — 


Ngắn tâm nhớ bóng tùng quản, Í 

tuyết sương che chở cho thân cát dẫng, 
Cạu lới khách mới thưa rằng : 

buộc chơn thôi cũng xich thằng nhiệm sao ; 
Mai san dầu dến thê núo, 

kia gương nhựt nguyệt nọ đao quì thần. (2) 
Đùng-đùng gió hiệp mảy Lần, .3 

một xe trong cói hồng trần như bay. 4) 
Trông với bặt lụy phảu tay, 

góc trới thẳm-thẩm, ngày ngày đầm đăm, (3) 
Nàng thì cõi khách xa-xám, .fi 
_ bạc phau cầu giá, chơn đầm ngàn máy. 
lở lan sát-sá( hơi mai. 8ì 

một trời thu đề riêng lây một người. 
Lm khuya-ngởi lạnh mù khơi, 

thấy trăng mà thẹn những lới non sông. 
lu thu “tầng biếc ủa hồng, 

nghe chỉm như nhắc tấm lông thần hôn. 
Những là lạ nước lạ non, 

Lưim-fri vữa một tng (rốn tới nơi, 
Xe châu đừng bảnh cửa ngoiú, 

rêm trong đã thấy một ngưới bước ra. 


l — Chẳng là cày lùng cao ngắn lẳm, xin gòi gẲn con 
tì hèn hạ như dây cát-đằng, Dây cải căn, đây dẳng bản 

v4) — Chỉ mặtIrới mặt trăng mũ thể; lại Hhề qui thần giết đi. 

v) Giỏ hiệp — Giá núi Hiệp. Máy tần — Mày nón tần lành. 

(( Hồng trần. Bụi đỏ, 

:ñ) Băm-đâm. — Thấun-Ihẳm túng. - Dâu-dâu 

6Ú, Xa-xầăm., — Xa-MIOI. 

7} — Lội giả dạp tuyết trắng pÏran phau. — Dị ku-xutöi. 

( — Sương luyết đây lường đầy sả. 
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Thoát trông lợt lợt màu da, 

ăn chỉ cao lớn dầy-dà làm sao Ì 
Trước xe hớn-hở han-echào., 

vưng lời nàng mới bước vào lận nơi. 
liên thì mấy ả mày ngùi; (1) 

bên thì ngồi bổn năm người làng soi. (2) 
Giữa thì hương nến hẳn-hoi, 

trêu treo một tượng trằng đỏi lông mày. d) 
lầu xanh quen lối xưa nay, 

nghề nầy thị lấy ông nây tiên sư, 
llương hôn hoa sớm phượng-thờ, 

cô nào xấu vỉn có thưa mối hàng, 
Cồi xiếm lột ảo ehản-chường. 

trước thần sẽ nguyện mảnh hương lâm-dâm. 
Nệm hoa lót xuống chiếu nằm, 

bườm ong bay lại ầm-äm tử vì. 
Kiều còn ngơ ngắn biết gì, 

cử lời lạy xuống mụ thì khẩn ngay: 
Cửa hàng buôn- bản clto may, 

đêm-đêm hàn thực, () ngày-ngày nguyên tiêu, 
Muôn ngàn người thấy cũng yêu, 

xón-xao anh én đảp-diều trườc-niai. 
Tìn ve vạch là thơ bài, 

đưa người cửa (rước, rườc người cửa sau ? 


J) — Alày ngài. — Mày như con nhộng mời hỏa bườm, 
Mày tầm, bọn đĩ đành chang mày tóc con, 

(2) Làng soi. — Người lịch-sự tử-tế. 

(3— Tô đì; Thần đì --(Người ta hay về có lông máy trằng,, 

(‡) lân thực. — (Ấn lạnh). Ngày mỏng ba thàng bn, tiểi 
thanh-minÌ, 

(ñì Nguyên liêu,- lợi nguyên tiên, rằm thắng giểng, an có 
thắp đến, vẫn văn. 
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Nghĩ rằuu cũng về thơ thương, hồi ra mới biết rằng chẳng Sở-khanh, 
Bông hon thấp<thoảng đưới mảnh, trông chẳng nắng cũng ra lình 
đeo-đai. (Goi trương 81). 


— /UÚ— 


lz\ tai nghe chứa biết đảu, 

xem tình ra cũng những máu dỡ-dàng. 
[Lễ xong hương hỏa gia đướng, 

7Tú-Ba vắt nhịc Ú) lên giướng ngồi ngày 
Dạy rằng con lạy mẹ dáy, 

lạy rồi thí lạy cậu mây bên lúa. 
Nâng rằng ; phải bước lưu-ly, 

phận hèn vựng đã cam bề liên lình ; ,2) 
Đền đâu lấy én làm anh ? 

mưáy-thơ chẳng biết là danh phận gì : 
Đủ đều nạp thê vu qui. 

đã khi chung chị, lại khì đứng ngồi ; 
Giớở ra thay bịc đồi ngôi, 

đàm xin gới lại một lới cho mình. 
Xn npbe nàng nói hay tình, 

bây-giớ mới nỗi lam bành 43 mụ lén 
Nây nầy sự đã quả nhiên, 

hỏi dà cướp sống chồng mìn đi rồi ! 
Bảo thi đì dạo lấy người. 

đem về rước khách lấy lới mà ăn. 
Thông vỏ ngãi ở vò nhơn, 

buồn minh trước đã tằn-mân thứ chơi ! 
Màu hồ đã mất di rồi, 

thôi-thôi vốn-liếng đì đời nhá mài ! 


1› Xhục. Mã nhục Nệm. - Nách tải nệm lrỗi nhà 
khẩn đem lén giường lỏi nà ngồi, 

Ö\ Tiêu linh. Vợ bẻ. 

2ì Tam bảnh, — Bà thần Bành, Sách địịy phép lừ liên nói 
trong mỉnh người t+ có ban họ Bánh: Bắnh-cử, Bắnh-chất, 
lánh-kiên. Việc nó thí là xui-giục người ta lâm tội đẳng nó 
có đỉ cáo vời Nưục-hoàng,.. Tính hung. nếi dữ. 


Con kía đã bạn cho ta, 

nhập gia phải cử phép nhà lao đáy. 
l.ño kỉa có dỡ bải-báy, I 

ching phang vào mặt, thí mây dừng nghe. 
Cở sao chịu trỏ một bề, 

gái lơ mã đã ngứa nghề sớm sao ? 
Phải lám cho biết phép tao: 

gấu bì tiên 2 rấp sấn vào ra tay. 
Nâng rùng : trời thắm đất dày ! 

thàn nầy đã bỏ những ngây ra di. 
Thôi thi thôi có tiếc chỉ, 

sẵn dao tay ảo lức-thí đỡ ra. 
Sợ gan nảt ngọc liêu hoa, 

mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay. 
Thương ỏi lài sắc mực nây ! 

một dao oan nghiệt dửi đáy phong Irần ! 
Nỗi oan vỡ-lở xa gần, 

Irong nhà ngưới chát một lần như nêm. 
Nàng thì bặt-bặt giấc tiên, 

mụ thì mịt-mjL mặt nhìn hón bay, 
Vực nàng vào chốn hiện lây, 

cải ngưới xem-xóc, chạy thầy thuốc thang. 
Não hay chứa hết trân duyên, 

trong mây dưởng dã đúng bên một nàng, 
Di rằng nhân quả đỡ đang. († 

đã toan trốn nợ doạn trùng dược sao ? 
Số còn nặng nghiệp má dào. 

người đầu muốn quyết trới nào đã cho ? 


(1) Bải-bãy.—¬ Lầắn-dân, lầẦy-đảy ; liễu mạng. 

(2) BI tiên.— loi da gióc. 

(3 Nhân quả.— (Tiền nhơn hậu quả) = Tiền khiên đời 
trước đề lại minh mắc. 


in 


Hãy xin hết kiếp liễu bồ, (1) 

sông Tiền-dường sẽ hẹn hồ về sai. 
'Thuốc-thang trót một ngày thàu, 

giấc mé nghe đã đầu-đầu vừa tan. 
Tii-bá chực sẵn bên màn, 

gieo lời khuyên giải mên-man gỡ dần: 
Một người để có mấy thân? 

hoa xuân đang nhụy, ngày xuân còn dài; 
Cũng lá lỡ một Eìm hai, 

đả vàng sao nở ép nải mira mây ; 
Lỡ chơn trỏi đã vào dày, 

khóa buön xuân, đề đợi ngày đào non: 
Người còn II của hãy còn, 

tim nơi xửng đảng là con cái nhà. 
làm chỉ tội báo oan gỉa, 

thiệL minh mà hại đến ta hay gỉ ? 
Kề tai mấy nồi nẵn-ni, 

nàng nghe dường cïng thị phỉ rạch-ròi. 
Vả suy thần mộng mấy lới, 

(ñc khiên (2) (liì cũng có trời ở trong. 
Kiếp nầy nợ trả chứa xong, 

làm chỉ (lì cũng một chồng kiếp sau. 
Lăng nghe đằm-thẳm gót đầu, 

thưa rằng: ai có muốn đâu thê nầy ? 
Được nhút lới thế là may, 

hẳn rằng mai có như rày cho chăng? 


(1) Liễu bồ. —. Yếu đuổi mềm mại nhìr cây liên cây bồ. - 
Piiận con gải. 
(2) Túc khiẻn. — Nghiệp cũ, tiền khiên. 


Cũng liều nhu mẮ( sẦy chơn, tì xen con tạo xây vần đến đâu, 
Cũng niựàn lêuo tiước dưới Eìu, sen son n;4ra Erirớc n;ợn xutt thiột đoàn, 
(Cai trương đã), 
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Sợ khi ong bưởm đãi-đúng, 

đến đền sống đục, sao bãng thác trong. 
Mụ rằng: con hãy thong-dong, 

phải đều lòng lại dối lỏng má chơi ? 
Mai sau ở chẳng nhìĩr lới, 

trên đầu có bóng mặt trời sáng soi. 
Thấy lời quyết đoán hẳn-hỏi, 

đành lông nâng cũng sẽ ngói nguồi dần. 


Tủy-Kiêu than thở nhớ nhà. 

Trước sau ngừng biếc tỏa xuân. ,Í) 

vÍL non xa tấm trăng gần ở chung. (2: 
Bốn bề bảt-ngá( xa trông, 

cñ( vàng cồn nọ, doi hồng đặm kia. 
lïTbàng mây sởm dèn khuya, 

nhớ tính nhớ: cảnh nhĩ chia tấm lòng. 
Tưởng người dưới nguyệt chén dồng, 

Lin sương luống hãy rây trỏng mài chờ. 
Bên trời góc biền bơ-vơ, 

tấm son gụ( rửa bao giờ cho phai ? 
NóI ngưới dựa cửa hóm mai, (3) 

quạt nồng đắp lạnh, những ai đỏ chừ? 
lồng lai (1 cách mấy nẵng mưa, 

có khi gốc từ đả vừa ngưởi ôm. (; 


(1 — Đóng cửa buồng cẩm cung. 
(2) — Ở trên lầu, ngó dấu non xa, nhắm trăng giọi vô cửa 
S0UI. : 

(3) Dựa cửa hôm mai, -- (Triều mộ ÿ môn nhì vọng.) Nó 
nhắc về cha mẹ nỏ ngôi buôn nhớ trông, biết ai châu cấp 
đường nuới giúp đỡ. 

(1; Bông lại. Cảnh tiêu. Xu nhà đã lâu.... 

(3) ốc Lử. — Cây Lử-lý, trồng ở nhà bây giờ có khi lớn 
vừa một ôtm kia dũng. 
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Huôồn tróng cửa biên gán hôm, 

thuyền ai thẩp-thoáng cảnh buồm Xa~-xi. 
Huôn trông ngọn nước mới sa 

họa trôi maúi-mác biết là về đàn 2 
luồn tróng nội cỗ dàu-dâu, 

chơn mày mặt đất một mâu xanh-xanh., 
luồn tróng gió cuốn mặt gành, 

om=söm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 


Túy-Kiều bị Sở-Khanh gạt dồ đem di. 


Đỏng-quanh những nước non người, 

đau lông lưn-lạc, nêu vải bốn cáu. 
Ngàm-ngũ  xú bức cèm chảu, 

cách lầu nợhe có tiếng đâu hóa vần. 
Một chẳng vừa trạc thanh xuân, 

hình~đúng chai-chuốt. 1) áo khăn địu-dâng, 
Nghĩ rằng cũng về thơ hương, (2 

hỏi ra mới biết rằng chàng Sớ-khanh, 
Bóng hoa thấp-thoảng đưởi mành, 

trông chàng nàng cũng ra lình deo-dai. 3ì 
Than ôi sắc nước hương trời 

tiếc cho đâu bỗng lạc-loài đến đây † 
Giả đãnh (rong nguyệt liên máy, 

hoa sao hoa khéo đã-dày (E bấy họa. 
Nồi cơn riêng giận trời già, 

lòng nây ai tỏ cho ta hổi lòng! 


—.-—-: —— —=- ..— 


() Chai chuốt. — Lịch sự từ tế, tất trai. 
2) Thơ hương. — on nhá học trò. 

(Œ#) Đeo đai. — Đèo bòng. 

t) Dã đày. — Hã rời. 
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Thuyền quyên vi biết anh-hùng, 

ra tay bảo cũi số lồng như chơi. 
Song thưa đã khép cánh ngoài, 

lai còn đồng vọng (U mấy lới sắt đỉnh. +2 
Nghĩ người thỏi lại nghĩ mình, 

cảm lòng chua-xỏt lạ tỉnh bơ-vơ. 
Những là lin-lữa nẵng mưa, 

kiếp phong Irần biết bao giở là thôi? 
Đánh liỀu nhắn một đói lời, 

nhớ tay tế độ (3. vớt người trầm luân. 
Mảnh tiên (1) kề hết xa gần, 

nỗi nhà bảo đáp, nỗi thân lạc-loäi, 
Tan sitơng vữa rụng ugày mi, 

cánh hồng nàng mới nhắn lời gối sang, 
Trời tây lắng-đẳng bóng vàng, 5) 

phục thơ đã thấy tin chàng lới nơi. 
Mở xem một bức tiên mai, 

ràuh-rânHi : (ích piểf 5 có bài chữ đề. 
Lấy trong ý-lử mà suy, 

ngày hai mươi mổi, tuất thì phải chăng 3 
Chim hỏm thỏi thoải về rừng, 7) 

đoả trả-mi dã ngậm (răng nửa mảnh. 8) 


(I) Đồng vọng. — Nựhe vẳng vằng; lỏng tai nà nghe. 

(@\ Lời sắ( dinh. - Lớởi nói chắc; chắc như đỉnh sắt đồng 
vào cảy,. 

(Œ Tế dộ. - Chữ bằngdỏ. - Gửn giủp. 

(4) Mãnh tiên. - Tấm giẩy. 

Œ) Mặt trời xế chiều. 

(6) Tỉch việL.  Xẻ hai chữ ra mà cắt nghĩa lá đến ngày hai 
mươi mối, giữ tuất thỉ trốn. 

Œ) Tối rồi, chỉm bay về nủi 

(8) Trăng đà mọc, mã (rằng ngày hai mươi mối côn nữa cải: 
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tột đoàn đua đến trước xi, vút đâu xung đất, cảnh đâu lên trừi? 
'#~bd te thẳng đến nơi, ẩt03ïm áp điệu một hơi lại nhấ. 
(ft tPirfHg Mì 
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Thường đông lay-dộng bóng nhành, 

rẻ song đã thấy %ở-kháanh bước vào, 
Sượng-sùng đánh dạn ra chào 

lạy thỏi nàng mới dỉ trao àn-cần, 
Hằng: tòi bèo bọt chủL thân, 

lạc đằng mang lấy nợ-nân én-anh, 
Lá nhớ cốt nhục tử sanh, Í) 

côn nhiền kết cô ngậm vành (2) về sau, 
[Lăng ngồi thầmngầm gặt đần, 

tà đây phải mượn ai đâu mà rằng. 
Nàng đà biết đến La chăng, 

biên trâm luân Œ3 lấp cho bằng mới thỏi. 


—— 
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(Ú) Cối nhục Lử sanh. — Sống gởi nạc, thác gởi xương. 

Ó) lết cổ ngậm vành. — Đời (2hiến-yrốc, con òng Ngụụ- 
Ihử, nrữc Tẩn, cô người hầu côn trễ, trước khi chết trối vời 
con đão lòng biều khi chòu ong, thí đứng có chôn người hão 
öng đi, lội nghiệp.(Thuở ấy hay chôn sống ngưởi thiương theo 
ngiưới chếU. Khi hấp bối, ông có nói với thằng con nhỏ Lhì 
phải chôn....mả xuu nhờ người auh, giải nói khí ấy là lúc loạn 
mạng thí con hiến hảo chẳng nên cứ,.... llai anh em lắm 
tưởng nước Zfn, dánh với lưởng Tần, cầm đùi sÂt đảnh gãy 
xe, về rần, ngồi linh tru thế,nghe tiếng nói rằng : êThanh 
thảo phát.» Kên em đậy nói chuyện, bản với nhan, sáng ra cỡi 
ngựa ta đí đánh, gặp nó, trà bại chạy xuống cái chóm cö lối, 
tới đô ngó lại thấy quàn 7n tế lụi đựi thì trở Tại đánh ; trởng 
Tân xốc lại (bị có hôn chà con hầu òng Agt/-fhd, cột tôm đầu 
có lại mà trác giặc bị vấp lẻ xuống), đầm được eliếL đi; ấy là 
Lich Kết-củ. 

Dời nhá ?nrơng vua Thi-mộu, người tà có đẳng con chì 
llnùng-lước, vua thấy nỗ sự sự, lại nghe Uếng con mái bay 
ngoài kêu thị thương mà thả đì. Dềm nằm ngủ thấy con chỉm 
ñy bay đến, ngàm nưọc nhà rủ xin đâng ngọc tên ơn. Vna đậy 
quả thấy có cái Vánh-ugọc đề trong cái hội; ấy là tích Xgâm- 
bán. 

0) - Khổ hãi, — Tích ?Ynh-pở công chúa nirớc Phiên, chồng 
bị chìm nơi bien Khö-hải. Công chúa thủ chồng bên biểu ra 
con 7Ÿnh-n¿, (lìa đả lấn cho cạn bien mà trả thủ cho chồng. 
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Nâng rằng: muôn sự ơu ngưới, 

thế nảo xin quyết mỏi lới cho xong. 
Bằng la có ngựa Irny phong, (1) 

có lén đưới trướng, vốn dòng kiện nhỉ. (2) 
'Thứa cơ lén bước ra đi. 

ba mươi sắn chước, chước gì lại hơn, 
Đầu khi gió kép mưa đơn, 

có tà đáy cũng chẳng canxcở gi? 
Nghe lời nàng đã sỉnh ngỉủ, 

song đá quả đất, quần gì dến thắn. 
Cũng liều nhằm mắt sây chơn, 

ni xem con tạo 0) xây vần dến dâu. 
Cũng nhau lén bước dười lần, 

&Ong song ngựa [rước ngựa sau mọi doàn, 
Đêm thâu khắc mãn canh tàn, 

giỏ cây lọt lá trăng ngàn ngậm gương. ©Í) 
Lối mòn có lợi màu sương, 

lỏng quẻ đi một bước dường một dau, 
Tiếng gá co-ỏc gáy mau, 

(iểng người đáu đã trái sau đặy-đân. (ô› 
Aàng càng thốn thức gan vàng, 

%ở-khúnft đã rẽ dây-cương nẻo nào, 
Một mình không biết làm sao, 

dặm từng bước thấp bước củo hãi-hùng. 


l; Truy phong. “Theogiỏ.  Ngựu bay qui. 

2, Riện nhí. - Thằng nhũ mạn. 

€l)Conlao Tạœbỏa-nhí 'Trời,thợ tới. Ông hóa công 

(qf\é° Gió heo may) là rụng, ngỏ trên nón thấy trắng mới 
lỏ mục. 

ở) Dậy dàn. - mm sòi0, um cả tui, 
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Túy-Kiều bị Tú-bà theo bắt lại được, đem võ ở 
thanh lâu ba năm, 

Hớa nhỉ (1) thật có nợ lòng, 

làm chỉ giày ta vỏ hồng lắm nao ! 
Mội đoàn đua đến Irước sau. 

vúi dáu xuống đit, cánh đầu lén trới ? 
Tứ-há tốc thẳng đến nơi, 

ẩm âm áp điệu 2) một hơi lại nhà. 
Hưng hành (3 chẳng hồi chẳng tra. 

quả lay vúi liễu dặp hoa tơi bởi. lì 
Thịt đa ai cũng là người, 

lông nào hồng rụng thắm rởi chẳng đau ? 
Iết lới thú phục khần cầu, 

uấn lưng núi đồ, giận đầu máu sa. 
Hằng : tôi chút nhận đân-bả, 

nước nọn lia cửa lia nhà đến dày. 
Dáy-giờở sống chết ở tay, 

thân nầy đã đến thế nây thì thôi. 
Nhưng tôi có sà chỉ tôi, 

phận lôi danh vậy, vốn người đẻ đảu ? 6 
Thân lươn ban quần lấm đầu, 7) 

chút lòng trình bạch tử sau cũng chữa. 
Được lời mụ mới tíy cơ, 

ht người bão-lĩănh lãm tử eung-chièn, 


(1) Hóa nhi. — Tạo hóa tiều nhỉ. — Trôi. 

(2) Áp điệu. — Áp bắt đần về. 

(3) Lưng hành. — Lâm hung, hung hàng. 

(4) — Nắm óc đảnh vùi, không kẻ thân. 

(5) - BÃI chum ham xuống, chả xảt vập đầu chñy mảu. 

(6 Phận tôi đây đọa, đảnh mấy thí đảnh, má sợ rủi tôi 
chết đi, thí bá mất vốn di cón gi. 

(7?) — Lươn đâu nệ lắm đầu. 


uy TU 
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thÌ vận, 


( , tình sao cho trọn niọi đường 
nói đề chững, lònp chưa từng hy sìa 


m" Hhì thươn 


xito cho 


;ươnz 


sả 
rằng: 


y›; làng đây 


g đủ 


lay 


nh 


(ni †rđỡng 10 


Dh) 


Bây vai có á Aâ-kiều, 

xót nàng ra mới đánh liều chịn đoun, 
Mù cảng kế nhặt ke khoan. 

nụn-gũna đến mực, nồng-nân mới thị, 
Vực năng vào nghĩ trong nhá, 

ÁId-kiên lại hở ý ra dặu lời 
Thôi đã mắc lận thí thỏi 

dí đâu chẳng biết con người Aử-khúnh 9 
Phụ tỉnh nội tiếng lần xanh, 

một tay chón biết mày nhnh phú-tlung, 
Đã đạo Í) sắp sẵn chước đùng, 

bạ chỉ một cốt mới đóng 2) xưa nu, 
Có lì trăm lạng Trao Tay, 

khóng những sao có c;uyện này trỏ ba Ÿ 
Hi ra trỡ mặt tưc-thi, 

bởi lới kêu chớ lay chỉ mã đời, 
Nông rằng thê-thốt nặu;, lời, 

có đảu mà lại ra lới hiềm-sảu ? 
(on dạng suy trước nghĩ sau, 

mặt mo v3 đã thấy ở dàu dân vào. 
Äư-khenh lén tiếng rêutztao, 

đó nghe rùng có con nào ở đấy, 
IPhúo chớ quên giỏ rũ máy, 

hñy xem có biết mặt này là ai ? 
Nâng rang: thôi thể thì thôi, 

Hằng không thí cũng vưng lới rằng không, 


(1) là dạo. — Với trát. 

®Gôi. - Hong chàng Đồng. Đứa ngồi đồng, — Aội 
họn vúi nhi. 

(3àlá(mo 7 Xặtdi,,mẺ dạn. 
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%ở-khenh khoảc-miing ding-ding. 

sẩu vào vừa rấp thị hùng ra lay. 
Nâng rằng: trởi nhề có hay! 

quến anh rủ én sự nấy tại củ 2 
[em người giấy (Í! xuống: giếng thơi, (2 

nói rồi rồi lụi ăn lới dược ngày 1 
Côn tiên tích việt ở ty 

rồ-räng mặt ấy mại nảy chư ai ? 
Li ngày đóng mật Irontg ngoái. 

kẻ chế bất nghĩa, người cưới vỏ lương. 
IPÍg tính án đã rõ-râng, 

dơ tuông nghĩ mới kiểm đảng tháo lì, 
Trách thâm riêng những si—sử1, 

nghĩ thân má lại ngàm-ngùi chủ thân. 
'Tiếc thay trong siá Irắng nưìn ! 

đến phong trần cũng phong trần 3: nhịr ai. 
Tế vui cũng một kiếp người. 

Hồng nhàn phái giống ở đới mãi r? 4 
RiểpeArn đã vụng dâng lít, 

kiếp nầy chẳng kếo đến bồ mới xuôi. 
Diần sao bình dã vỡ rồi, 

lấy thắn mã lrả nợ đời cho xong. 
Vữa tin nghyệL rạng gương trong, 

T-bd ghé lại thong-dong đặn dó 
Nghề chơi cùng lim công phú, 

ling chơi tá phái biết cho đủ đều. 


(Giải — Nó 

(3) Giếng thơi. — Thứ giếng dào nÍo niệng mã sáu, lì piếng 
Ilyi. 

(3) Phong trần. — Gió bụi. Nước cực khũ. 

f)ln.  %đo 

5, — Vừa nhằm ngây rằm, sàng: Eriintg. 


—  = 


Nâng rắng: mưa giỏ dập diều. 
liên thân thì cũng phải liều thế thỏi. 
Mụ rằng ai cũng như ai, 
„ người ta ai mất liên hoái đến đây ? 
( trong còn lắm đều hay, 
nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chúng, (Í 
Nẵy con thuộc lấy làm lòng, 
rảnh ngoài bầy chữ vành trong tàm nghề 02), 
Chơi cho liễu chân hoa chẻ. 
cho lăn-lóc đá cho mẻ mần dời. 
Khi nghe hạnh, khi nết ngời, (3) 
khí ngắm nượi nguyệt, khi cưới-cợt hoa. 
liêu là nghề-nghiệp trong nhà. 
đủ ngân ấy nết, mới là người chơi. 
Củi đầu vưng dạy mấy lới, 
đường châu nẻi nguyệi, dường phái vẻ hồng. tì 
Những nghe nói đã thẹn thùng, 
nước đời lắm nỗi lạ-lùng khắt khe. 
Xót mình cửa các phóng quê, (6 
đở lòng học lấy những nghề nghiệp hay, 


()_ Yiệc đêm làm đĩ phải biết cảch-thức, thế-Ihần, còn bản 
ngày thÌ ra vô, rước khách clio tử-tể ebo người tạ mê. 

(2) Vành ngoài bảy chữ -— là thất tính: tế vũi theo buỏi 
theo khi cho đủ thế. Vành (rong tâm nghề. - Chỉ cách khoải, 
củng làm cho khoái trong nựhữ ấy. 

(3) Nghe bạnh. — Kê bạnh) — Kê chuyện văn với trai. — 
Nết ngấi. = Khi thí đánh chúng mắy tóc €on. 

(4) Châu nẻI nguyệt. — Châu mắy, nhắn mặt. — Phai về 
hồng. — LLợt mã đảo. 

(5) KhẢI khe.  Chua le. 

(6) Gửa các phòng quê. — Nhà ca mình xưa tử lế. 


—— 


Kho là mặt đạn máy dày, 

kiếp người đã đến lhế nây thi thỏi. 
Thương thay thán- phận lạc loài, 

dẫu sao cũng ở lay ngưởi biết sao. 
Lâu sanh mới xú trướng đào, (Ú) 

cảng leo giá ngọc, cảng cao phầm ngưới. 
Biết bao bướu rã ong tới, 

cuộc say đầy thẳng, 2) trận cười trội dêu. 
Đập điêu lá giỏ nhấnh chỉm, 3 

sớm đưa Tổng ngọc lối lim Trưởng-khanh. 1: 
lhí tỉnh rượu. lúc tàn canh, 

điựt mình mình lại thương mình xót xa. 
Khi suo phong gầm xủ là, 

giớ sao Iau- lắc như hoa gia đường ? G› 
Mặt sao dày giỏ đạn sương, 

Ihân sno bướm chân, ong chưởng bẩy thân ! 
Mặc người mưa Sở. mây Tân, 

nhưng mình nào có biểt xuâu là gi ? 


—-——— -^— ~_————-—-====— =—-Ă=" nan. . — 


l - Vỏ lầu xanh Nhà dì). - Nhập võ bọn dì. 

3 Cho tiền rước ở chơi, chiếm lấy mội nảng cho dủ 
mội lháng. 

()_ Ghí nghỉnh nzn bắc điều, điệp ống vâng lsử phúng. 
Ông /2j-mỗ cô hai đứa can, một trai một gái, trước cửa cỏ 
trông cây ngô-đồng một bến giếng, chiều ra hứng giỏ, òng 
cha biều một đứa ngâm một cầu thơ. Phẳng con trui nưàm 
không hay, đin con gủi ngẫm cảu trên này. Cha khen hay mù 
chê nỏ san lắm đĩ. - Cột tìm trần ; ra vỏ rước mối rước khách 

(1) Tổng-ngọc, ˆ học trõ dời (hển-quốc nước Sở, lịch sự 
trai. - Trưởng-khanh. — Tư-md-trơng-nhữ, học lò đời Hán- 
pö-đ£, cũng lịch sự trai. 

5 Äimrsao kinh-đảáo phỏng the, bày-giở sao lựi lạcloái 
như haa giữn đảng, đụng ai nấy ngửi. 
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Bói phen giỏ dựa hoa kề, 
nửa mánh tuyết ngậm, hốn hé trăng thán. Í) 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 9 
ngưới buôn cảnh có vui đâu bao giờ? 
Đòi phen nét về câu thơ. 
cung cầm trong ngiyệ1, nước cở đưới hoa ! 2ì 
Vui là vui gượn kẻo lá. 
ai (rỉ ám đó, mặn mà với ai 2 
Tliữa-ưa gió trước mưa mai, 
ngằn-ngợ trăm nỗi, giới mái một thân. 
Ôm lòng dôi đoạn xú gần, 
chẳng vô mã rối, chẳng đân mà đau. 
Nhớ ơn chín chữ cao sâu, 3) 
một ngây mội nga bóng đảáu tà-là, +) 
lặm ngắn nước thẳm non xa, 
nghĩ dâu thắn phận con ra thể nấy ! 
Sản hòe (5) đôi chút thơ-ngây, 
Irần an 6 ai kẻ đỡ thay việc mình ? 


“1; — Mùa nÀo qua mứt nấy cũng không dì đảu khỏi được, 
cử nghề làm đĩ hoái. 

2) Cũng có khi gẩy cìm lúc sảng trăng, đánh cở nơi vườn 
hoa nở. 

(3) — Chỉn chữ trong câu thơ /.40e-nga: Á† ai phụ mẫn sinh 
tựd cũ Íno.... 

(4) — Tan gíu mộ cảnh. — Ví cha mẹ giả yếu như bóng dâu 
đã tả. 

2 Bản hóc. — Tích ông Nương-đảng có trồng bai cây học 
trước sản, chỉ con sau cùng lâm Lam công. Nẻn đời sau lấy 
chữ hỏc mả kêu sân hỏe. — Đôi chút thơ ngày. Lá Vrryng- 
quan, vời Tiy- Vân củu thơ đại. 

:ð) Trân cam. — Miếng ngon, vật lạ. 


— QỊ — 


Nhớ lởi nguyên-ước ba sinh, 
xa-xuôi ai có biết lĩnh chăng ai ? 

Khi về hỏi liễu chương đải, 1 
nhành xuân đẩ bẻ cho ngưới chuyên lây. 

Tình sâu mong trả ngãi dây, 
hoa kia dã chắp cây nảy cho chưa? (2 

Mối tính đòi đoạn vò tơ, 
giấc hương quan (3) luống những mơ canh dài. 

Song sa võ-võ pÌInrơng trôi, 
nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. (1) 

I.än-lần thố bạc ác vâng, (5) 
xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn. ‹6` 

Đã cho lấy chữ hồng nhan, 
làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân ! 

Đã dày vào kiếp phong trần, 
sao cho sỉ-nhục một lần mới thôi. 

Túy-Kiều gặp Thúc-Sanh cưới vé làm vợ bé. Thúc-ông 
giận đi thưa quan, bị đỏn rồi sau lại cho hiệp lại 
với nhau ba năm ở với Thúc-Sanh hằng giục Thúc- 
Sanh thú với vợ chánh. Thúc-Sanh vẽ. Túủy- Kiêu 

ở làm dâu Thúc-ông ba năm. 

Khách du bồng có mội ngưới, 

Nú-tâm họ Thúc cũng loài thơ hương. 


(1 Liền chương đải. - Câyliều ở chỗ tử-tế. — Nó nói lẽ nảo 
Rim-lrony trở về cũng cứ đỏ mà hồi thăm. 

(3 --- Không biết ở nhà em minh nò đã thể cho m Ính mà lâm 
bạn với Kữm-Írong hay chưa? 

(3) Giấc hương quan. -- Nưựu má chiếm-bao thấy quê. 

(1) Hôn hoảng.  Ngáy lụn tháng qua. ngây nảo tối ngấy 
nấy, cũng là ở đất ngưới, hết ngây tới đêm, hết tôi tới sắng. 

(3)  Ngây qua; đẻm lụn... 

) Nhớ (on ĐÐựng-liên. 


ương nhan xin nhứ lừi nhàn, nẫm chầy cũng chẳng đi đản mà chầy 
*¬ đưa nhớ bia hán nav, chếu nhìng xín đợi bữa nầy Hắn s90 
0£ Irinw 1( h 


96 


Vấn người huyện ??ích châu Thường, 

Lheo nghiềm thản mở ngói hãng 1 24m trí, 
Họa khỏi 2 mộ tiếng Ä?£d-nhỉ, 

thiếp hồng 3 tim đến hương quê | 
Trưởng Tỏ 5 hiệp mặt họa đảo, 

về náo chẳng mu, nết nào chẳng tra ? 
Hải dưỡng (ñ mớởn-mớu nhắnh tơ, 

ngày xuâu cảng giỏ càng ma cảng nồng, 
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nũng, 

đêm xuân ai để cầm lòng đặng chăng ? 
l.ụ chỉ thnnh khi (7 lẽ hằng, 

một đáy đã buộc ai giằng (8ì cho ra? 
Sớm đáo tối mặn lắn là, 

Irước còn Irằng gió, sau ra đả vũng, 
Hịp đàn may=nin lạ dường) 

lại vữa gặp khoảng xuân đường về quê. 
đứnh càng một tỉnh mưới mẻ, 

ngây xuân lắm lúc quên về với xuân. 
Khi gió các, khi trắng sản, 

bẩn tiên ebnốc rượu, câu thầu nổi thơ, 
Rhí hương sớm, khi máy trưa, 

bàn vậy đếm nước, đường tơ hòa đớn. 


(1 Ngôi hàng. — Cái lũng bún. 

( loa khói. — Dâu họa, I.‡eb sự, xiah tốt nitứt. 

(\ Thiếp bàng. — ViếLIhiệp giấy hồng đảo. 

(4) lương quê.  Huông Lhơni. 

(6) Trưởng Tô. Trường òng fo-dong-phú, lúy già màÃ con 
gủi côn muốn. 

(6) Hải dường. — Bông hài dường đồ Lhẩun tất. 

(ñ Thunh khí. — Tiếng hơi. - Đồng thinh trương ứng, đồng 
khỉ tường cầu. 

8. Giằng. - Giựt 


—:Úƒ — 


Máp-mở trong cuộc Irúv hoàn, (Í) 

cảng quen thuộc nết, cảng đan đu — tính, 
[4 cho cái sóng khiinh thánh, (3) 

am cho đồ quản, xiên đỉnh như chứ ! 
Thúc-sanh quen nết bốc tới, ,Í: 

trăm ngắn đồ một trận cưới nhị không 
Áp cảng lô lóc chuối hồng, 

mắn tham hệ thấy hơi đồng 55) thí mẻ. 
Đuưới trắng quyên đã gọi he, 6; 

đầu tưởng lửa lựu lập-loé đơm bông. 
I"hong là phải bnôi thong=dong, 

than hương nưng bức trưởng hông rạch hoa, (7) 
lõ-räng trong ngọc trắng ngá, 

đầy-dầy sẵn đúc mới toà thiên nhiên. (6) 
ðanh cảng tô nết, cũng khen, 

tà tính tay thảo mới thiên luật Bướng, 3) 
Nàng rằng : vưng biểt ý chảng, 

lới lới chán ngọc, hãng hàng gấm thén. 


¿l) Truy-hoan.— Nói sự vui cũ. - Nhắc việc vui thuở trước. 

(2) Dan-đdiu — Bận bịu, đắc-din, nmắn-nỏi. 

€) — Kêu là sóng khuinh thành, là sắc bất ba đảo, quốc sắc 
khuinh nhơn thánh ; tích Tág-(/ đưa cho A(ô-phú-la, vua 
nước Xgó, mé nó bố việc nước, cử ở lầu Gó-ó với nó, sau 
giết Tử-Iư rủi, nước Vi¿/ qua đảnh lấy nước. 

(4) Bốc rởi. — Bốc tiên rởi mà (thưởng. Tục ngoái Bắc 
tIirửng eon hát nhà trỏ thí thiưởng tiền rời. 

(5) Hơi đồng. — Tiên bạc. 

(8) — Quyên lã con quấc, ‹{Ùỗ quyền, đỗ vũ, từ qui, vọng 
để) — Óon quấc kẻu thí đã qua múu thu, 

(7?) — Bỏ than hương xòng, ngồi má thêu. 

() Khen nó còn dầy-dầy t-tế nhị côn con gái. 

(9) Luật Đướởng. — Thơ thất ngón; nhơn bày ra đời nhủ 
Đường. 


— 9Ñ — 


Hay hén lẻ cũng nối điền, (Í) 

nội sanh nghĩ mọi hai điền ngang ngang. 
Lông côn gởi đâm mây vàng, 

hòa văn xin hãy chịu chàng hôm mày. 
Hằng sao nói lạ lũng thay ! 

nhành kía chẳng phải cội nầy mà ra. 
Năng cảng ú giới Ihú bà,(2 

đoan Trường lúc ñY nghĩ mà buôn tanh. 
Thiếp như hoa đã lia nhành. 

châng như ceón bướm liệng vành chút chơi. 
Chủ xuảun (3) đành đầ có nơi, 

vấn ngày thỏi chớ dãi lừi làm chỉ, 
Sưnh rùng: lừP thử tương Irí, 

lòng riêng, riêng những nặng ví nước non. 
Trăm đấm tín cuộc vuông lròn, 

Phải đò cho đến ngọn nguồn lịch sông. (4) 
Nàng rằng muốn dội ơn lòng, 

chủ e bén thú bên tùng để dâu. (5) 
Bình khương ắng nả bẩy làu, (0) 

yêu hoa yêu được mội màu diễn Iring. 
Hồi ra lạt phấn phái hương, 

lòng kia giữ dược thưởng-thường mãi chẳng ? 
fa trong thêm quế cung trăng, (7) 

chủ trương đảnh đã chị hằng (8) ở trong, 
Nối điệu, — Nối đuôi con điều thịt: n¿hĩa là hòa thơ lại. 

(3, Thủ ba. - Sóng nưức mùa thủ. — Nước mắt. 

(1\ Chí xuân. - Vự chủ qui, vợ lớn. 

4 — Phải truy nguyên cho biết đầu đuỏi gốc tích. 

vở Phú. —: fficsanh thủ Cười. Tùng — Tùng lương, lâ 
Tig-k/0 chịu thco vẻ, lấy Thúcsank lắm chồng: 

() — Ở lùn đì bấy lâu, cho ảng nguyệt hơa... 

'7 Thêm quế cũng tráug. -- Trong đầ có vợ chính hẳn-hòi. 

(8) - Trong nhà đä cỏ vợ chành c:¡ quản như gã Íltng-nga 
ở trong mặt tráng. 


- ˆ e. bá R Ẫ : 

4ỌC tiể địt đã tưới vào, t-mang như giấc chícut-báo hiết gì. 

° f›iv* la$ á ` - Sin ` - ` g2 «` 

Ý 'f41Y lén ngực: lỨc«(hì, phòng thêu; viện sắch bốn lẻ lửa dòng, 
,Goi trưng f10 
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Jây-giờ khăn-khit đải đồng, (1) 
Lhém người, ngưới cũng chỉa lông riêng láy, 
Vỉ chỉ ehúủt phận béo mảy, 
làm cho bề ái khi đầy khi vơi. 
Trăm đều nưang-ngứa vi lỏi, 
thân sau ai chịu lội trời ấy cho ? 
Như châng có vững lay có, (2) 
mưởi phần xin đẳp-diếm cho một vải. 
Thế trong dầu lớn hơn ngoài, 
Irưởc hắm sư-lỨ gởi ngưới dẳng lì, (3) 
(ủi đầu lồn xuống mái nhí, (1) 
„ giấu mũi lại tội bằng ba lửa hững. 
Ớ trên côn cỏ nh xuân, 
biết lrên trông xuống phỏng chừng có thương. 
Sà chỉ liễu ngỏ hoa lưởng, 
lầu xanh lại bố ra phường lâu xanh. (6) 
lại cảng nhơ dạng dại hình. 
dành thân-phận thiếp, nghĩ danh-giả chàng. (7) 


(IiRhăn-khiL.  Chặtchịa  Dẳi-đồng. — Đóng lâm kiết, 
cái đảy thể nguyên với nhau. 

(2 'Fay co: (thie thủ)— Ì.à cái hen ngang thủng gÁnh nước, 
hay là cong ghe: Chắc, mạnh ; quyển Lhể, l.ụi cái cây người 
ta dùng giống kÍ mắt khiếng, tới chỗ đồ, buông nóra thì đồ 
trụn xuống, cũng kêu lá cải tay có. 

(3) Hàm sự tử — (Chữ kéu vợ hay ghen hay rầy lá con sư tử 
xử Há-đông)- Đằng la — Dây lco, chỉ yếu đuối, Ít quớo Í 
thế, như củi dây mội minh, như không có cây mà dựa, thì 
không sống được. 

()— Tại nhơn oái thiếm hạ, thúy cẩm bất đẻ đần ?— Dưới 
nha thấp, người ai dâm chẳng củi đầu ? 

() — 0iấu mùi.— Giấu màu, giấn mẹo. 

(8 — Hễ làm đĩ thị lại về làm đĩ 

() — Phận tôi thi chẳng nói gi, một đều nghĩ cải danh 
chàng má thỏi, sợ chàng hư đanh mất tiếng với ngưới ta. 


— T01 — 


Thương sao cho vẹn thị thương, 

tính sao cho trọn mọi đường thì vâng. 
Sanh tăng: huy nói đẻ chứng, 

lòng đủy, lông đẩy chưa lừng hay sao? 
làng xa chớ ngại Ngô Lo, (1) 

trăm đều hãy cứ trông vào một ta. 
L)Ñ gần chỉ có đều xa? 

đá vắng cñng quyết, phong Da cũng liều, 
Cũng nhan căn-vặn đến đều, 

chỉ non thề biền, nặng gieo dến lời. 
Ni-non đêm vắng tình đủ, 

ngoái hiên thỏ đã non đoài nưậm gương. (2) 
Mượn đến trúc viện thửa lương, (3) 

rước về hãy tạm giấu nhng một nơi. 
(hiến, hỏa sấp sẵn hai hải, 

cậy ty thầy thợ (1) mướn người đỏ la. (5) 
Bắn tìn đến mặt Tủ-bả, 

thua cơ mụ cũng cầu hoà đám sao. 
Rö-rwng của dẫn tay (rao, 

tông lương (6) mới thiếp thân vo cửa công. 
ống xem hai lẽ đều xong, 

gót tiên phúi đã thoát vòng trần dì. 
Một nhà sun-hiệp rước mai, 

càng sản ngãi biền, cảng dải tỉnh sông. 
Hương càng đượm, lửa củng nồng, 

cảng xuẻ vẻ ngọc, cùng lồng màu sen. 


(Ù Ngỏ Lào. — liên Ngô bén lào. 

(2) - Trăng lặn. 

13) Trúc viên Lhừa lương. — Ra nhà có đàm Irủc mà hừng 
mái. 

tủ) Thầy thợ. — Người làm đơn Lrạng. 

tỗi Dò la. — Mai mối, tởi đọ tình hình. 

(6 Tòng lương.— Làm đơn tới thưa quan xín ra lầy chồng. 
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Ni năm hơi Hếng vữu qiien, 

sân ngỏ nhành hích đã chén là vắng. (1) 
Mận Phụ vữa này gio giường. (2) 

xe bỏ đã thấy xuân đường tiến nơi. (3) 
Phang lôi nội trận bởi- bởi, 

sốt long œấp (l) tỉnh lái nhân: chỉa. 
Quyết nưay biện bạch trội bề, 

dụy cho má phân lại về lần xanh. 
Thấy lới nghiệm huấn rảnh rành, 

đănh liều Sanh mới lấy tỉnh nãi kén. 
Ring: còn hiểt lới đầ nhiều, 

dẫu rằng sấm sét búa ri cũng eanm. 
Trói ví tay đã nhấn châu, 

dại rồi côn hiểt khón làm sao dây ? 
Củng nhau ví tiếng một ngày, 

ôm cñnn ni nữ dứt đây cho đành? 
Lượng trên quyết chẳng thương tình, 

lực đeu thỏi có tiếc mình làm chỉ, 
Thấy lới vàng đã trilri, @) 

SỐI gnn óng mới cảo qui cứu côug, 
Bất hàng nồi sóng dùng dùng, 

phí đường sai là phiến hồng thái trú. 
Cũng nhấn theo gót sai nhì, 

song song vào trước sản hóa lạy quả. 


Ngô đồng ña lá này eluii thí lá qua tong. 
lối Hhu Hì mắn này chối sương, 

39 Nebò - cÁn xa bồ luận — Xe dườởi bảnh có vấn có bồ 
cho êm, lũ 4e chà Phde¬semh là Thúc-chẳnh) về thâm quê lại 
trở qua hằng 

(ú-Ấp. Sơự¬sệL 

tổ! Tri-Ï, — Nẵng=nẵng, trăy-trấy 
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4£ nhan phục trước tĩnh đâu xuất thầu đầy <pphút cluea lần nén-hưường 
sử xÉ mình bạch nói tường, miật nâng chung thấy, việc nắng đủ trú. 
;€ul trirưng TÍN 


— lÚI — 


Trong lên mặt sắt đen sỉ, 

sắp uy rước đã ra uy nặng lời: 
Gã kia đại nết chơi-hởời, 

mứt con người ấy là người dong-dứa. 
Tuông chỉ hué thấi hương thừa? 

nưượn mẫu sen phấn đánh líra con den. (|1) 
Suy trong tính Irạng nguyên đơn, 

bề nào thí cũng chưa an bề nắo. 
Phép công chiến án luận vào, 

có lui đướng ấy muốn s0 mặc mình, 
Một là cứ phép giá lính, 

một lá lại cứ lâu xiunh phú về. 
Nâng rằng : đã quyết một bề, 

nhện nầy vương lấy tơ kia mấy lần? 
Đục trong thân cũng lũ thân, 

yếu thơ vưng chịu trước sán lói-dinh, 
Dạy rằng: cứ phép gia bính, 

ba cây chặt lại một nhành tuẫu-đơu. (2) 
Phận dành chỉ đám kẻéu oan, 

đáo giun cuốn tuá, liều tandúc máy, 
Một sản lâm cát đã đây, €3) 

gương lớ nước thủy. nai gầy vÓc sương. 
Nghĩ tính chúng Thức mã thương, 

nễo xa tróng thấy lòng cảng xót-x:. 
Rhóc rằng: oan khúc ví tá, 

có nghe mình “{› trước, chứa đá khối sau. 


(liUondlen. Đứa khở đại, 

2) Bỏng xả ngốc Túy-kiếu bại. tay lại 
đúc váo Irong ấy nữa. 

Œ} — Ngôi dưới đấu đưởi cát, hi bị giang nọc. 

(4) Minh. = Nó, người ta, phải mình nghe lới người ta.. 


— 1U5 — 


Cạn lông chẳng biết nghĩ sảu, 

đẻ ai trăng tủi huê sâu vì ai? 
I"hữ dường nghe thoảng vào tai. 

đóng lỏng lại gạu đến lới riêng láy, 
Aut-sfii chăng mới thưa ngày, 

đầu duới lại kề sự ngày cầu thân. (1) 
Nâng dà tỉnh hết xu gầu, 

Tử xưa nàng đã biểt thần có vây. 
Tại tôi xứng lấy mọt tay, 

để nũng cho đến nội nây vì tói. 
Nghe lời nói cũng thương lời, 

đẹp oai mới dạy mở bài giải vì; 
Hằng: như hẳn có thể thị, 

Lrăng hoa song cũng thị phi biết đều. 
Xanh vắng: chút phận bọt-bẻo, 

theo đôi cũng và íL nhiền bút nghiên. 
Cười vằng: đã thế thi nén, 

mộc giả ¿3ì hãy thử một thiên trình nghề. 
Nàng ving cất bức I tay đề, 

liên hoa (1) trinfi trước án phé xem lướng. 
Khen tằng: ø giả lưới thịnh Đường (5) 

lái nây sắc ấy ngàn vàng chứa cản. 
Thật là tài-tử gini-nhơn, (6) 

Châu Trân côn có Châu Trần nào hơn. (7) 


(1) Gâu thân. — Ngày dÌ cưới nó. 

(2—Tuy nỏ là đì4hỏa mặc lòng, nỏ cũng biể) đến hơn thiệt. 

(3) -Gỏng cây xà ngốc.—Ông phủ lấy chữ Öfje-gi4 làm dề 
mà ra cho nó lâm thơ. 

(4) Tiên hoa. — Giấy bỏng. 

tả) Thịnh Đường. — Văn lúc nhà Đường còn đang Ihạnh. 

(B) Tài-tữ giai nhân. — Rẻ học trỏ hay, cön gái lịch sự. 

r7( Châu Trần. — Họ (2hâu với họ Trắn. 
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Thôi dừng chắc dữ mua hớn, 

hm chỉ lỡ bịyc cho đờn ngang cung. (1) 
Đã đưa đến trước cửa cỏng, 

ngoài Lhì là lý, song trong là tỉnh. 
lân con Irong dạo gia đỉnh, 

thỏi thí dẹp nỗi bất hình là xong. 
Kiếp truyền sằm-sửa lễ công. 

kiệu hoa lướt gió, duốc hồng diễm sao, 
Bảy hàng cầ-nhạc xỏn-xao, 

song song đưa tới trưởng dào sánh dói. 
Thương vì nết, trượng vì tái, 

Thúc-ông thôi cũng dẹp lời phong là. 
Huệ lân nảo-nức một nhà, 

lũng cay đẳng lại mặn-naà hơn xưa. 
Măng vui rượu sớm cở lrưn, 

dào dã bay thắm, sen vừa này xanh. (2) 
Trưởng hô vắng-vẻ đêm Lranh, 

e linh nâng mới bây tỉnh riêng chúng; 
[Phận bồ (3) từ vẹn chữ tùng, 

đồi-thay nhàn cá để hông đây niên, 
Tìn nhủ ngày mội thâm lún, 

mặn tỉnh cát lụy, (1) lại nền tủo khang. (5) 
Nghĩ ra thật cũng nên đường, 

tắm-hơi ai kẻ giữ-giàng cho tà ? 


1 — Nó dang tứ-tế với nhau, mà lắm cho nó chỉ ly ra thí 
cũng nlur dãy đớn đang trắng bực nà mình văn nó sải đi. 

(3-— Đã qua lúc Đứo chỉ tiêu gêu, tới mùa thưởng lục hả trị. 

Qua lì. 

4) Iô. — Cây xương bồ. — Bö liễu. — Phận con gái. 

+4; Gất lụy. — Dây cát leo. — Phận vợ bé, 

(äJ Tào khang, — Tấm mẫn. — lao vợ chồng, — Phận vớ 
chỉnh. 
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Trộm nạ kẻ lớn trong nhà, 

ở vủo khuôn phép. nói ra mổi-iểng. 
lý thay những dạ phí thưởng, 

đề dò rún biền, khón lướng dây sông. 
Mã ta Irôi một nấm rông, 

thể nào cũng chẳng giấu giung được náo. 
Bảy giớ chưa tỏ tiêu-húo, (Í 

hoặc là trong có làm sao chẳng là 9 


Túy-Kiêu là đứa biết đều, biết Thúc-Sanh có vợ ở bên 
nhà, nén nắng nói biều về mà nói cho vợ chỉnh hay 
kểo sau rây rả khó lỏng. Thúc-Sanh vẽ thi về chở 

giầu không cho con Hoạn-thơ là vợ chỉnh biết. 

Xin chẳng kíp liệu lại nhá, 
trưức là dẹp ý, sàn ta biết tính. 

Đêm ngấy giữ mực giấu quanh, 
lây lần mài lựa, như hình chứa thông. 

Nựhe lới khuyên nhủ thong đong 
định tỉnh Set h mới quyết lòng hồi trang. 

lặng ra gới đến kuán đường, 

Thúc ông cũng vội giục chàng nình gia. 3 

Tiên đưa một chén quan há, bb 
xuân dính ý thoải đã dạo ra cao dịnh, () 

Sóng 'Tần một đái xanli xanh, 
lói thôi bở liễu mấy nhành dương quan. 


-s==~T=a=maTẫT=ïẳïằ=rmrsm.-aằ7.a-asazräẳễïễ=ẳ=xsxsmesa 


(li Tiêu-hao. — Tỉn-tc, 

2: ]Hôi trang.  Sắm sửa đi vẻ, 

(3) Ninh gia. — Chiun nhà. 

(4)  Sắm tiệc tiển-hành mã địa kế trêo nón lặn suối, đi 
đường xn-kui. 

(35 Xuân định. — Từ giá cha rồi. lại ra trưởng đỉnh mà 
đira nhau. 

6, Cao đính. — Ghỏ trường định nơi đưa đón nhau, 


— Il — 


Cầm tay dúi thở vàn Lhan, 

chỉu phui ngững chén hiệp Lan nghẹn lỏi, 
Nắng răng : non nước xa khơi, 

sao cho trong ấm, hì ngoài mới êm, 
Đề lòu chỉ thẳm trỏn kìm, 

lâm chỉ bưng mắt, bằt chỉm khó lông, 1 
Bói ta chủi( nghĩa dẻo-bông, 2 

đến nhủ trước. liệu nói sông cho mỉnh, 
lầu khỉ mưa gió bất bình; 

lớn ra oui lớn, tỏi đành phận tòi. 
Hơn đều giấu ngược giầu xuôi, 

lại mang những việc tây trời đến sau. 
Thương nhau xui nhớ lời nhau, 

năm chẩy cũng chẳng đi dâu má chây, 
Chén dưa nhở bửa hôm nay, 

chén mâng xin dợi bữa nây năm sau. 
Ngưới lên ngựa kẻ chia báu, Ÿ 

rừng phong (hu đã nhuốm mẫu quan sơn. (Ì) 
DĐăm hồng bụi cuốn chỉnh an, v3) 

tróng người đã khuẩt mãẩy ngàn cây xanh. 
Người về chiếc bóng năm canh, 

kể đi muỏn đặm, một mình pha-phui. 
Vâng trăng ai rẻ làm dỏi, 

nửa in gối chiếc, nửa soi dặm (rưởng. 
Kề chỉ những nỗi đọc đường, 

phòng trong lại nổi chủ trương ở nhà, 


11) Bưứng mắt bái chìm. — Thoa trông den người la, 

(2) lèo bỏng. — Và mức thêm. (Thêm trải bỏng nữa). 

(1) Ghỉa bâu : (Biệt mịi. — Phân rế nhan 74. 

({) -- Lả cây phong đã nhuốm máu úa, chỉ qna thu kiêng. 

3) Chính an. — Hụi hồng đã bay lấm cải yến ngựa kẻ đi 
đường. 


— I1 — 


Vấn dòng họ Hoạn danh gia, 

côn (uan lại bộ tên là Hoạn-thơ. 
uyên đằng thuận nẻo gió đụ, 
„ tùng chàng Kết lóc xe tơ những ngày. 
Ớ ăn thì nết cũng hay, 

nói đều rắng-buộc thì lay cũng già. D) 
Từ nghe vườn mới thêm hoa, 

miệng người đã lắm, tín nhít thì không. 
[La lâm cảng dập cảng nông (2) 

trách ngưới đen-bạc ra lòng trắng hoa. (3) 
Vi-bằng thủ thải cũng ta, 

cũng dung kẻ dưới mới lá đường trên. 
lại chí chẳng giữ lấy nền, 

SỐI gÌ mã chác tiếng ghen vùo mình ? 
[.ại còn bưng-bíL giấu qnanh 

làm chỉ những thỏi trẻ ranh (Í) nực cưới. 
Tình rằng: cách mặt khuất lời, 

dối ta ta cũng liện bài giấn cho. 
lo chỉ việc ấy mà lo, 

kiến trong miệng chén có bò đi đân ? 
l4œ cho nhìn chẳng được nhau, 

làm cho dây-đọa cất đầu chẳng lên. 
lam cho trông thấy nhần tiên, 

cho người tham vản bản thuyền biết tay, 
Trong lòng kín chẳng ai lay, 

ngoài lai đề mặc gió bay mài ngoài, 


(1) — Hay xoi-xia, hay ghen Lương lắm. 

(3) — Gài mâu ghcn cảng nỉn cảng hung, 

(3) Trăng hon.— (Nguyệt hoa) — Ngoại tính, trai gái. 

(4) Trẻ tunÌi.— Con nỉt, củn trc. 

(5) — Thấy ván mới muốn mua, không tiền (rả phải bản ghe 
đi má trả. 


Tiều»thứ đón cửa tiẫ-giŠ, hầu buyền vừa cạn mọi bề gần xi, 
Nhà hương cao cưốn bức lú, phỏng trong truyÈn gọi nàng ví: lạy mừng, 
(Coi (rương (36% 
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Tuần san bồng thấy hai người. 

mách tin ý cũng liệu bài tấn công. 
Yiêu-thơ nội giận đùng dùng, 

ưởm thay thêu<đệt dem lòng trêu ngươi Ÿ 
[.ang quân nào phải như ai, 

đều nãy hẳu bởi những người thị phi. 
Vội-vàng làm dữ: ra uy; 

dừa thì vũ miệng, dứa thì bẻ răng. 
Trong ngoài kin-mit như bng, 

nào ai còn đầm nói năng một lời? 
Buồng thêu khuya sớm thành-thơi, 

ra vào một nníc nói cười nhĩ không 
êm ngày lòng những dặn lòng, 

Sanh đà về đến lâu hồng xuổng vẻn. 
Lời tan hiệp nỗi hàn huyện, 

chữ' tỉnh cùng mặn, chữ duyên cảng nồng. 
Ty trần (1) vui chén thong-dong, 

nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra ? 
Chẳng về xem $-tứ nhà, 

sự mỉnh cũng tấp làn-la giải bày, 
Mấy phen cười tỉnh nói say, 

lóc lơ chẳng động mày-may sự lnh, 
Nghĩ đà bìnng kìn miệng bình, (2) 

nảo ai có khảo má mình lại xirng ? 
Những là c-ấp dùng-đẳng, 

rút dây sợ nữa động rừng lại thôi. 
Có khi vui truyện mua cưới, 

Tiều=thơ lại đở những dều đâu đâu. 


(1) Tây trăn. — Tiệc rửa bụi — Tiệc mầng,. 
(2) — Nghĩ trong mình việc đã kín đảo như bỏ trong bình 
đậy nủi lại. 


Hỗ 


ltug: trong ngọc đả vàng than, 

tưới phần tà đã tỉn nhàu cả miưới, 
Khen cho những miệng đông-dài, 

bướm ong lại đặt những lới nọ kia. 
Thiếp dầu vụng chẳng lưty suy, 

đã dự bụng nghĩ, lại bia miệng cưới, 
Ilhfty lới thủng thỉnh nhự chơi, 

thuận lới chẳng cũng nói xuôi dở đôn. 
Những là cười phấn cợt son, 

đến khnva chong bỏng trắng Vrôn, sảnh vai. 
Nón xuân gói vược bên mí, 

giếng vắng đã nảy mới vải lín ngỏ, ì 
ChụnH niềm nhớ cảnh giang hồ. 

một niềm quan lái (2) mấy mín gió trăng, 
Tĩnh riêng chữa đảm dĩ rằng, 

Tiều-thơ trước đã liện chỉữmg nhủ qua. 
(ách nắm máy bạc (Ầ) xa xi, 

Lam-fri cũng phải tỉnh mà thần hôn. ({ 
lược lới như mữ lấc son, * 

vỏ en thẳng ruồi nước nón quê người. 
l.ongdong đây nước ín Lưới, 

hành xảy trô biếc, non phơi bỏng vàng, (5) 
Vỏ cú vừa giảng đặm rường, 

xa hương nắng đã thuận đường qui nĩnh. (0) 


(1 Ngô đồng nảy mụi chỉ đà qua đầu thụ. 

(2: Quan Lái. — Cừa äi. 

(› Mày bạc. -- Cách mặt cha mình là òng Thuc<chành, 

(j Thầa hỏa.  tThầu tỉnh bỏn định).  Sớm viếng tối 
Ihäm, sửa-sang cho chu. 

3) Nhằm mủa thu. 

tổ* Qui nỉnh. —Con gái về tham tuc. 
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Thưa nhà hnyện hết mọi tỉnh, 
nối chăng ở bạc, nỗi mính chịu den. 
Nghĩ rắng gián lây hón ghen, 
xấu chủng má có ai khen gi mình 3 
Trong nồ bạn-bè có thắng Ưng thẳng Khuyển, về nói 
với con Hoạn-thơ. Hoạn-thơ nỗi mảu ghen, cho quân 
ấy qua lén đốt nhả, bắt con Túy-Kiều đem vẽ giao 
cho mẹ nó hảnh hà đây-đọa. 
Vậy nén ngành mặt làm-thỉnh, 
mưu cao vốn đã rắp-ranh những ngắy. 
Lam=iri đăng bỏ thủng chây, 
mã dâng hãi đạo sang ngày thí gần. 
Đọn hnyên lựa mặt gia nhân, 
hãy đem dày xích buộc chân nàng về. 
Lan cho cho mệt cho mẻ, 
làm cho đau-đớn ẻ-hê cho nào. 
Trước cho bỏ ghéi những người, 
su cho đề ruột trô cưới về sau. 
Phu-nhdn () khen chitớc rất mầu, 
chíu con mới đạy mặc đầu ra lay, 
Sữa-sang buöm giỏ léo (nảy, 
Khuyên, Ung lại lựa một bây côn-quang. (2: 
Dặn-dô hết các mọi đảng, 
thuận phong một lá vượi sang biên Tề., 
Nàng tứ chích bóng song the, (5) 
dâng kia nỗi nọ như chia mối sầu. 


(1) Pbu-nhàn. — Vợ quan nhứt phẩm, nhì phẩm thỉ kêu 
là phu nhơn. 

(2) Côn-quang. — Quân hoang-đảng. 

3, — Từ Thúc-Sauh đi về thăm nhà, Tứg-kiêu ở lại một 
mínth cehẻo-queo. 
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ra cơ Xưnh trời lên 6ì, xăng xâm đến né vườn ho: 
«sùi kể nỗi đoạn trăng, giọt châu tầm-tÄ ưới trằng áo xinh. 
(Cai ?frượn 0 1 
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Hóng dâu đã sẽ ngàng dầu, Í) 

biết đâu ẩm lạnh biết dâu ngọt bu, 
Tóc thề đã chấm quanh vai, (2) 

nào lới non nước nảo lới sât san, 
Déo- bông chút phận con-con, 

nhơn-đuyêu biểU có vuông tròn cho chăng 3 
Thân sao lắm nỗi bất bằng, 

liền như cũng quảng v3) chị lãng (Í) nghữ nao. 
Đêm thú gió lọt song dâo, 

nữa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời. (2) 
Nén hương đến trước thiên dải, 

nồi lòng khấn chữa cạn lời vàn vân. 


Lúc cháy nhà, thi quân bạn vớt xác chết trôi ném váo 
đề làm tang. Thúc-Sanh khi ấy đi khỏi. Cha Thúc. 
Sanh chạy qua thấy nhá cửa chảy tan hoan, lại có 
gắp xương nên Lưởng Túy-Kiêu đã bị chết thiêu rồi. 

Dưới hoa dậy lũ ác-nhơn 
ầm âm khốc qmỉ kinh thân mọc ra, 

Dây sảu gươm tỏi súng lòa, 
thất-kinh nàng chữa biết là làm sao. 

Thuốc mé đâu đã rưới vào, : 
moơ=mang như giấc chiếm-bao biểL gi. 

Giầy (0) ngày lên ngựa tức-thủ, 
phòng théu, viện sách bốu bề lửa dòng. 


1) Gần hết mùa thu. 

t2, — Tóc cắt nà thế với Tnc<sanfi đà ra xuống chẩm vài. 

0) Cung quảng. — Quảng hảo cũng. Trên mặt trắng, 

(4) Ằ Iiing-nga. — là vợ /lda-nhuẻ, ău cấp thuốc trướng 
sanh của /4ú-nghệ nấu, nên sợ chồng đánh liền bay léa 
nguyệt cũng mà ở. 

@) - Tam tính tại thiên. (Sách 'Thi-kinh). 

\8; — Äöỏ, bông, rinh. 
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Sẵn thủy vô chủ bén sông, 

ném vào để đánh lận sông (1 ai hay. 
Tói-döi phách lạc hôn bay, 

phí càn (2) bụi cổ gốc cáy ân mình. 
Thủúc-ong nhà cũng gần quanh, 

chợt trông ngọn lửa thất-kính rụng -rới. 
Tớ thầy chạy thẳng tới nơi. 

Iơi-bời rưởi nước, lim ngiới l10-XaO. 
Gió (ng ngọn lúa cảng cao, 

tói~đôi tìm đủ, năng nào thấy dâu ? 
Hớt-lớ hót-hải (8) nhĩ nhàn, 

giếng sáu bụi rặm, trước sử lÌm quảng. 
(hạy ra chốn củ phông hương, 

trong tro thấy một đống xương cháy tàn, 
Ngay tình ai biết mưu gian, 

hắn nàng thôi lại có bản rằng ai? 
Thúc-ông tơi lụy vẫn dài. 

nghĩ con vắng-vẻ. thương n#ưởi nết-na. 
Di hữi nhật gói (Ð về nhá, 

nào là khẩm liệm, (2) nào là tạng trai. (9) 
L.Ê thưởng đã vẹn một hai, 

lục trinh ¡7) chủng cũng (iến nơi bấy-giớ. 


{¡ Đinh lần sông. — Đánh lặn, 

3 Pha cần, — Chiịy Đậy. 

3) Hớt-lir bớt. - Sớng-sác sớng-sưởi. 

(1) I0 bái nhi gói. — I2ươm-lặšt mà gói cải xương còn lại 
đó. 

ñ' Khảm liệm.— [öén: mã liệm xác. Mai khẩm, Liều khẩn; 
đại liệm, tiền liệu 

tñ) 'Fang trai.- Dê tạng, làm cay 

7 Lục trinh. — [H bỏ, 
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Thúc-Sanh về nghe nói lại, thi rầu rỉ khóc lóc. Mới 
đi đảnh đồng thiếp mả kiếm Túy-Kiều, thì nói 
côn sống. Một năm nữa sẽ gặp nhau mà không 

dâm nhìn ; va không tin lời thầy nói. 

lJuước vào chốn cñ lần thơ, 
tro than một đống nẵng mưa bốn tưởng. 

Sang nhà cha tới trang đướng, 
linh sàng bài vị thở nâng ở trên. 

Hài ồi nói hết sự duyên, 
tơ tính đứt ruột, lứa phiền chây gan. 

Gieo ¡ninh và(-vã lhóc-than, 
con người thế ấy, thắc oan thể nấy † 

(hắc rằng nưủ trước hụi vầy, 
ai hay vĩnh quyết (1) là ngày dừa nhau, 

Thương câng nghĩ. nghĩ cảng đan, 
dễ ai lấp tham, quai sầu cho khuáy., 

(iần miền nghe zó một thây, 
phí phú trí quí (3) cao ty thông huyền. (3) 

Trên tạm bứu (1) dtới cửu tuyển, 
tim dấu thì cũng biết tín rõ-rùng. 

Sắm-sanh lễ-vật đưa vung, 
xin tìm cho thấy mặt nâng hỏi-han. 

Đạo nhơn (5) phục trước tỉnh đản, (0) 
xuất thiển đảy-phút chưa tăng nên hương. 

Trở về mình-hạch nói tưởng, 
mặt năng chẳng thấy, việc nàng đã tra, 


—_—_——————— 


(1) Vĩnh quyết.  Trổi-dải. 

@ Phí phủ trí quỉ.. “Trôi bủa thành đồng thiếp. 

+ Thông huyền. —- Thống tới huyện đỏ. (Dưới âm phủ). 

lì Tam bứu. — Chỏ Phảit. — ửư-tuyền là đưởi Điêm-la 
ñ) Đạo-nhơn. — Lão thầy phù thủy 

f6) Tỉnh dàn. — Bàn thớ. 
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(Ít mình qua ngọn tường họa, lần đăng thìịeo bằng trắng t về Ai 
Mit-mtft dặn cắt chối cây, tiếng gà đếm có đấu giày cầu gương, 

(lui trirdit¿ f2 


— IX) - 


Ngưới nây nặng kiếp oan gỉa, (Í 

côn nhiêu nợ lắm sao đá thác cho. 
Mạng cung (2) dang mắc nạn to, 

mội năm nữa mới thăm dó được líu. 
Ilai bén giáp mặt chin-chin, (3) 

muốn nhín mà chẳug dâm nhìn lạ thay! 
Đều dâu nói lạ-líug thay f 

sự nâng đã thế, lới tiấy dâm tíu ? 
Chẳng qua đồng- cốt quàug- xuyên, (Í) 

người đâu má lại thấy trên côi trần? 
Tiệc hoa những ngậm-ngỉi xuân, 

thân tây đẻ lại mấy lần gặp tiên, 
Nước trôi họa rụng đã yên, 

hay đán địn-ngục ở miền nhơn-gian. 
khuyên, [ng đã dến mưu gian 

vực nàng đưa xuống de an dưởi Lhuyền. 
Buồm cao léo thủng cảnh xiến, 

dẻ chững huyệo 7ïch, băng miễn vượt sung. 
Đến bếu lén trước thính-đường, (5 

Khuyên, (ng hai đứa nộp nắng dâng cóng, 
Vực năng tụm xuống móu phông, 6) 

hãy côn,thíp-thipp giấc nông eliứi-Iliai. 


(1, an-tiad. — Sự khôn nạn cực khủ. 

2) Xlụng cung. — Xlirời lai cung nung 1U) ti. 

3i Chín chìn. - Chẳng chẳng. 

⁄ Quảng xuyên. — Iình đồng thiếp, lén cốt bong chúng 
là đến hậy-bạ bả-lâp bá-lến. 

3) Thỉnh dường. — Nhà khách quan. 

(` Món phông. ¬ Nhà dưới, chỗ sút bếp nức, 
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Huỳnh lương chợt tỉnh trước mui, 

cửu nhà đâu mất lần đài nào đầy ? 
litng-hoùng dỡ tỉnh đở sav, 

hình-dường mằng tiếng đòi ngay lên hầu. 
A-hườn 2 trên dười giục mau, 

hãi-hững nàng mời theo sau mọi người ? 
[L,ẻe tròng toà rộng dãy đài, 

thiên quan trùngIẺ, có bài treo trên 
Bàn ngày đến thấp hài bèn, 

trên giường thất hữu, 3Ì ngồi trên một bà. 
Gịn-gùng ngọn hồi ngành tra, 

sir tình nàng đã cứ mà gối thưn. 
Hẩt tỉnh nồi trận mày ta, 

nằng tầng những giống bơ thờ quen thần. 
(on nầy chẳng phải thiện nhàn. 

chẳng mài trốn chủ thì quản lộn chồng. 
Ra trồng mèo mũ, gù đồng, (1) 

ru hồng lủng túng chẳng xong bề nào, 


0) Iutnhduương. — Chín nội chảo kế mới lỨnh hồn lại.— 
là có tích Yozfinh chiến bạo. T-dinh tỉnh đi Phí, rủ giản 
xin Ihiầy coi tường coi thí sẽ đặn lúy là không, Ông thầy nôi 
đi thì không có đậu điược đâu mã đi, đừng đi Phí hay hưn. 
Tủ-tĩnh mắng trở- lí, không chịu, Sao vùng buôn ngủ, ông 
thầy cho mượu cải gối nằm xiêu đỏ mà nựn; liền nằn chiêm 
bo thấy đi thì đồ làm quan lớn cho đến chức t lường, sau 
bị eòng lội vaa qhờ xin về hiru trí, vụa giận cách đì hết, lại 
giam tại nơi trần phủ, ở lrồng, khi bà con vò tham, rần khóc 
0n lên, mờ mất ra mới biế] là chiêm bao, Nội chốc làm quan 
đo đà hơn hai mirơi năm. Triước khỉ ng thẩy vỏ chủ kè, 
thức đậy thí kẻ dã chỉn. Ấy là tích hnynh-lương. 

7 A-huớn. — Đây lở gái nhà qnun. 
J` Giường thẩt-hữn. — Girởng cần ngọc báu qui. 
4` Mêo mà, — Mèo hoàng, —Gà đồng. Gón ếch. tiền kẻ,¡ 
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Dã đem mình bản cửa tao, 

lại còn khủng khinh (1) lắm cao thể nầy. 
Gia pháp đân trẻ nọ bay, (2) 

hãy cho ba chục biết tay mới lần. 
Á hướởn trên dưới dạ ràn, 

dầu rũng: trăm miệng khôn phán lề não, 
Trước côn (3` ra sức sắp vào, 

thị nào chẳng nát, gan nào chẳng kính? 
Xót thay đảo lý Ð một nhành. 

mội plien mưa gió tan-tành một phến. 
Hoe-nô Iruyền đạy đồi lên, 

phòng thêu dạy ấp vào phiên thịt. (2 
lìa vào theo lỉ thanh y, (0) 

đãi đầu lúc rối đa chỉ quản bao, 
(uớn-gi có mội mụ nào, 

Lhấy ngưới thấy nết ra vào mà thương, 
Khi trà chén, khi thuốc tháng, 

giúp lới phương liện, 7 mở đàng hiểu sanh. 8: 
Dạy rằng: :nay rủi đã dãnh, 

liễu hồ núứnh giữ lấy mình cho hay. 
Cũng là oan-nghiệp chí dây, 

sa cơ mới đếu thế nây chăng rưng?() 


+ Khiug-khinh.  llẳng-hinh. 

!2, Gia pháp. — loi. 

(3) Trước cỏn. — lìoi Le. 

(Ð DĐáo lý. Cây đảo, cây lý. — Thần phận con gái yếu duổi, 
bị đón tơ-tẫi nhữ cây đào cảy lý bị đông nứa xơ-xải, 

(5 'fhil. Đầy tử gài hầu. 

f§* Than ý — Däy tớ mặc ảo xanh. 

7ì Lời phương tiện. — Lời an ùi, nói hơn thiệt cho má giải 
SÂII. 

#8: Mở đường hiển sanh. — Rẻo mái chết đi nồng tưng, 

(ưng. Xhtrua. 
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Ớ dây tử vách, mạch rừng, (1) 

hẩy ai người cũ, cũng dừng nhín cÌủ, 
Kếo khi sấm sét bất kỳ, 

con ong cải kiến kéu gì dặng oan ? 
Nắng cảng đỗ ngọc (2` như chin. 

no lông no những bán=hoän niềm lảy, 
Irong trần kiếp dã chịu dây, 

lầm than t3 lựi có tu nầy bằng húi, 
Làm sao bạc chẳng vừa thói? 

chẵng-chăng buộc ni lấy người hông nhan? 
1ä đánh túc trái liền oan, (Ú) : 

cũng liều ngọc nải hoa làu mã chỉ. 
Những là nươug-trâu qua LÍ, 

Tiều-thơ phải buồi mới về nĩnh gia. 


Bả mẹ con Hoạn-thơ hành há Tủy-Riêu cho đến, rôi 
giao lại cho Hoạn-thơ đem vẻ bên nhà nỏ. 

Mẹ cón Irö-chnyện lắn-ht, 

ph nhơn mới gọi nàng rủ đạy lớt. 
fiều-thz dưới Irưởng thiển người, 

cho về bên ấy theo dài đái trang. 
[.inh lới nàng mới L]hieo sung, 

biết đâu dịa-ngục, thiên-dàng là dâu ? 
Sớm khuya khăn mặt, lược đầu, 

phản con hầu giữ con hận đảm sai. 
Phải đêm ém-i 3) chiêu Lrới, 

Irườc lơ hồi đến nghề chơi mọi ngày, 


df Tai vách, mạch rừng -Ù đầy rừng có n¡ịch, vàch có lai. 
(3; ngọc. - Đồ nước mắt, 

-#) [2m hún. (Độ thân) — Cực kh. 

(4) Fe trải tien oan. — Xự cũ, on trước 

(›„ Emäả. - mái, im mát, 
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\.ãnh lới nâng mới nhắc dây, 1o 

nïỉ-non thẳnh-thỏt đễ say lòng người, 
Tiêu-thơ xem cũng thương tải, 

khuôn oadi dướng cũng bớt vậi bốn phu. 
(ửa ngưới dãy dọu clt( thân, 

sớm nău-nỉ bóng, đêm ngơ-neẩn lòng, 
T„im-lrí chúc nghĩa déo-bóng, 

nước, béo để chữ tương phúng kiếp sau. 
Bốn phương mây lrằng một màn, 

trồng với cố quốc biết đáu là nhà. 
].ân-lân tháng lụn ngày qua, 

nôi gần nủo biết dâng xa thể nầy. 
Lám-lrí từ thuở oan bay, (2, 

phỏng không thương kẻ thủng ngày chiếc thắn, 
Mày xanh trăng mới ìn ngần, (3) 

phẩu thừa hương cũ bội phần xót-xa. 
Sen Lm mai lại chiếng hoa, ;Í) 

sầu đải ngày vấn đóng dà sang xuân. 


Thủc-Sanh trở vẽ thấy Túy-Kiêu ở tại nhá vợ lớn là 
Hoạn-thơ, mà không dám nhin; khi ây mới biết 
lời thây doán hay. 

Tìm đâu cho thấy cổ nhân)? 
lấy cầu mạng vận côi đần nhớ thương. 


(1) Nhắc dây. -- Lén dảy lấy bực đớn. 

2) 0an bay.— Chỉm oan ương, chỉ vự chồng không rởi nhau, 
nên fig-kiÊu lấy đó má nói mình với Thúc-senk lì nh cặp 
chim oan trơng mã chúng bát đi, nén phản rẽ ra vợ chồng 
cách nhún. 

@) Chang máy khi trước hay tran-tria €go-goL mà báy- 
giữ không có gọi nữa, nên nó mọc lắnra nhưữ trăng nón dầu 
tháng. 

(4) Sen làn. — llẽLhạ.  CGhiếng hoa. — Quathu, mai, trải 
mơ (ò tỏi) tro bồng. 
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Chanh lòng nhớ cạnh gia hương. 

nhớ quẻ chẳng lại tim đường thấm quẻ. 
Tiều- thơ đôn cửa giả-git, 1 

hãn huyền vừa cạn mọi bề gần xa. 
Nhà hương cao cuốn bức lá, 

phóng trong truyền gọi nắng ra lạy mừng, 
Hước ra một bước một ngừng, 

trông xa năng đã tỏ chừng nẻo xa. 
Phải rằng, nẵng quảng dén loá., 

rõ-rùng ngồi đấy chẳng là ?hic=senh. 
läv-giờ tỉnh: mới rõ tỉnh, 

thói thỏi đã mắc vào vỏng chẳng sai. 
Clhước đu có chước lạ đới, 

người dàu mà lụi có người tỉnh ma? 
lô-rñng Lhát lứa đôi ta, 

làm ra con ở, chỉ nltà đôi nơi. 
lê ngoài lợt lợt nói cười, 

mã trong nham-hiềm (2 giết người không dao, 
Háy-giờ dất thấp trời cao, 

ăn làm sao, nói lnt suo bây-giờ? 
Cảng tròng mặt cảng ngắn-ngo, 

ruột lắm đòi đoạn như tơ rối bời. 
Sợ oai dâm chẳng vưng lời, 

củi đầu nép xuống sản mai một chiền. 
Ằenh dù phách lạc hồn xiên, 

thương ôi ! chẳng phải nàng Kiều ở đây ? 
Nhân làm sao đến thể nầy? 

thôi thôi La đã mắc tay đã rồi 
Sợ quen đảm hở ra lời, 

khỏn ngăn giọL ngọc sụt-sùi nhỏ sa, 


(1) Gïa-gie¿, —- Chảo hỏi vui tiầng. 
(2) Nham-hiein., — Độc địa. 


°u 
F đàn, ƠI 
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THm.s=============m====mama wwg,V VN 6G 11, 11,1. 1. 

.à mụ /e bên kia, a1 mày quen lối dị về đầu hương. 

sang đặn hết nuối Tường, dọn nhà hãy bún cho nường trủ cho 
(oi trương 
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iỀu-thơ (rồng mặt hồi tra, 

mới về mà có việc gì động dong, (Í 
Sanh rằng: hiến phụ vữa xong, 

suy lóng rắc (j 32+ đau lông chung thiền, 3) 
Khen rằng: hiểu tử đã nén ! 

ty trần () trượn chén giải phiền đếm lÌu, 
Vợ chông chén Lạc chén li, (5) 

b1 nâng dứng chực huêế hồ (: hai nơi. 
BẤI khoan bật nhặt đến lới, 

bất qui Lụn mặt bấi mới tạn ky, 
®ranh cũng nhức dại như ngắy, 

giọt đài giọi vẫn chén đây chén vơi, 
Lăng đí chọi nói chợt cưới, 

"áo say chẳng đã lính bái giãn ta, 
fiÊỀu-thœ vội tết còn ffoe, (7) 

khuyến chăng chẳag cạn thí ta có đồn, 
Xanh cảng nát ruội lan hồn, 

chén mới phải ngậm bón-hôn trơn ngay, (8 
Tiều¬thơ cưới tỉnh nói say, 

chứa xong cước rượu đã bấy Irô chơi. 
Hằng: /fo¿=nó dủ mọi lái, 

bản đớn thử đạo một bái chúng nghe. 
Nàng đã tần-nìn lẻ-mê, 

vưng lời ra Irước binh 1he vặn dân, (đớn) 


(1) Động dong. — Thương khó, buồn bịre, 

(2 Trắc (j. — Lên nủi Tị mà tròng mày trắng. (Mẹ). 

(3) Chung thiên.  G đới, trọn đới 

(1, Tây trần. ~ Rửa bụi. (Tiệc nng kẻ mới về). 

(3) Tạc thủ — 3ới luận phiên nÍutn. 

(0) Hue hö. — Cầm ve (má rói), 

(Œ?j- La nạtcon /foa-nỏ (lũ Töy-kiên), Tên Hoa-nó là tên 
bà mẹ con Hoạ@n-thơ mới đặt sau. 

(8) Bỏn-hón. — Trái bón-hón. -— Dắng lắm. 
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liến đáy như khóc như than. 

khiến ngưới trên liệc căng laàn-nảt lòng. 
Cũng Irong mới Liếng Lơ đồng, 

người ngoài cười rộ, người Irong khóc thầm. 
(iọt châu lã-chã khỏn câm, 

cúi dầu chang những bặt thầm giọt sương. 
TiềỀu-thơ lại thét lấy nâng, 

cuộc vui khăy khúc đoạn trắng ấy chỉ? 
Sao chẳng biết ý lứ chỉ, 

eho chẳng buồn-bä tội thí lại ngươi. 
Sanh cang Lhâm-thiết hôi-hồi. 

vội~vàng gượng nỏi gượng cưới cho (0i. 
Khúc rồng 1 canh đã điềm ba, 

TiỀu-Ihơ nhìn mặt dường đã cam lâm, 
[Lòng riêng khẩp-khởi mừng thâm, 

buồn nầy đã bỏ đau ngầm xưa nụy, 
đánh thì gan héo ruội gây, 

uỗi lòng chng nghĩ cảng cay-dẳng lông, 
Người vào chung gối lang-phóng, 

nâng ra dựa bóng đèn chong cnh đái 
Đến này mới biết đầu thôi, 

máu ghen dâu có lạ đời nhá ghen ? 
(hước đâu rẽ tủy chúa nyên, J2 

ai ra đàng nấy, ai nhìn được aï? 
Bây-giờ một đãi một trời 

hết đêu đùi thẳng hết lời thị phi. 
Nhẹ nhự bấc nặng như chỉ, 

gỡ ru cho dược cón gi là duyên ? 


———_——————- 


tí) Khúc röng. (Đăng long). — Đông hồ nước lún hình con 
rồng phun nước lừ bản má chỉ giữ. 
2 Túy. Con chimsả. — yên, = an. — Oan-ương. 
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Lỡ-làng chút phận thuyền quyền, 

bề sâu sóng cả có tuyền dược vay ! 
Mội mình âm-ÿ canh chây, 

đĩa dầu vơi, nườc mắi đầy năm canh, 
Sớm khuya hầu-hiạ đài-dình, 

TiÊu-thơ chạm mặt đẻ tình hỏi tra, 
lựa lời nàng mởi thưa quà, 

phải khi mình lại xól-xa nỗi mình, 
Tiều-thơ lại hỏi Thủc-asanh : 

cậy chàng tra lấy thàt tình cho nào. 
Senh đà vài rnột nhí bào, 

nói ra chẳng tiện, tròng vào chẳng đang, 
Những e lại lụy đến nàng, 

phô sóng (1) mời sẽ liệu đáng hồi tra. 
Gì đầu qui trước sản hoa, 

lự cũng nắng mới lên qnà một lờ 
liện tiền trình với 7/Ên-thơ, 

hoảt xem đường có ngần-ngơ chât tỉnh. 
Tiên tay trao lại húc¬sauÖ, 

rằng : lài nên Irọng, mà lình nên thương, 
Vì sinh có số giàu sững, 

gìà nầy dẫu đùc nhà vàng 2) cũng nên. 
Biền trần chìm nồi thuyền quyền, 

hữm lài thương nỗi vò đuyên lạ dời. 
Samft tằng : thật có nhụt lời, 

hồng nhan bạc mụng, mỏi người nào vay ` 


(D hô sông. — Trình tay 

(2) — Tìch Hfúa-pð-dể yên sức Đện-œiều, nên khí dicn vô 
làn hoàng hậu, (tỉ làm nhà vàng cho hoàng hậu ở, y phư lời 
ông vưa đã nói với cỏ, khí bã hồi: Nhĩ ái 4-k?u phú ? Thi 
vun rằng : XhỸ đắc A -tiền dương đì kim ốc trừ ehi,... 
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Ngân xưa âu cũng thế nây ; 

tứ bí âu liệu bớt lay mới vúa, 
TiềỀn-thơ rằng : Ý trong (tứa 

rấp dem mạng bạc xin nhớ cửa không, 


Thúc Sanh thấy đày đọa Túy-Kiều như vậy thì nói với 
Hoạn-thơ biều nới tay, đừng có hành hả quá mà 
thất đức, thì Hoạn-thơ mới cho ra ở giữ chùa 

Quan-Âm các. 

Thôi thí thỏi cũng chín lòng, 
cũng cho cho nghỉ trong vông bước ra. 

Sẵn Quan-âm các vướn ta, 
có cây trăm thước có hoa bốn mũu. (1) 

Œó (hảo thọ, có sơn hồ, 
cho nâng ta đỏ giữ chùa viết kinh. 

Tưng-Lưng trới mới binh mình, 
hương hoa ngĩi cúng sắm-sanh lễ thường. 

Đưa nắng đến trước phật dướng, 
tam qui 2) ngữ giải, (3 cho nàng xuất gia. 

Áo xanh đồi lấy ca sa. (1) 
pháp danh lại đôi lén ra Trạc-nyên. 

Sớm khuya sắm dủ đầu dên, 

Xuẩn, Thu cắt sẵn hai tên hương trú. (ã 

Nẵng từ lánh gót vướn họa, 
dường gần rừng tia, đường xa bụi hồng. 

Nhưm duyên đâu lại côn mong, 
khỏi đều thẹn phấn túi hông thí thỏi. 


\l) Ở đỏ có cảy,e ö họa, có cổ, có bö,€ö non bộ, kiệng vậi đũ. 

2) Tam qui. - LÃ: qui v Phật, qui v pháp, qui ý Tăng. 

(3) Ngũ giải.- Sát sanh, ầm iu, tả đảm, gian đạo, khi trả. 

(4) — Khi trước lắm đây tớ thí mặc ảo xanh, bảy giờ mặc 
ảo ca sa là áo säi vãi liny may nhiều miếng nhập lại. 

r8) - Cấp cho hai đứa phục dịch. con Xuân-ltoa, con Thú- 
nguyệt. 
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Phật tiền thẩm lấp sâu vỉ, 

ngay phó thủ tự, tÍ! đêm nồi tìm hương, 
Cho lay tot nước nhành dương, .2) 

la lòng tưới tắt mọi đường trần duyẻn. 
Nân sông tử trở máu thuyền. 3 

sân thu trăug đã vài phen đứng dầu. 
Quan phòng thẹn mặt lưới tìan, (Í 

nói cưới trước mặt, rơi châu vắng người. 
Các kinh, viện sách đỏi nơi, 

trong gang tlurớức lại Dbỉ muưới quan sơn. 
Những là ngậm thở ngủi than, 

Tiều-thư phi buồi vấn an về nhà, 


Hoạn- thợ giả đỏ vẽ thăm mẹ, mà trá núp rính coi; 
mới thấy Thúc-Sanh vô chùa nói chuyện với Túy-Kiêu, 
Vợ hỏi đi đâu vậy, thì nói đi coi người viết kinh, 
chữ Lốt lầm; hai vợ chóng đem nhau về, đề con 

đầy Lớ ở lại đỏ. 

Títa cơ Sen mới lén ra, 
xăm-xăm đến mẻ vướn hoa với nắng. 

Sụt-aùi kề nỗi doạn trắng, 
giọt chân tâm -lả 0) ưới trắng áo xanh. 

ng: cam chịu bạc với tình, 
chữ \ động 7) đề tội mội mình cho hơa. 


Ð Thủ lự. — Chép kinh. Nồi tàn hươ ủự. - Alriing đèn. 

'?) Nhành đương. Dương chỉ sải thủy Nước cam 
lỏ, nước phê) € ta bà Quet-tn. 

(3 Nâu sông. — Mâu nu xuống sắc sông. Máu thuyền.— 
Máu về chùa chuyền. 

(1) — Bã qua hai tháng, cửa đồng chất, lười dày ; cẩm cũng 
# tại chủn. 

(}- Tuy ử nơi Quản-m các. là gân, mã cách xa nhau 
không tới lui với nhau tước nh đưửng xì Quan sơn vậy. 

(6) Tầm-(a.  Däm đẻ. 

7) Chỉ đồng. ~ Phận đởn ông 
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Thấp cơ thua trí đân-bà, 

trồng vào dau thội, nói ra ngại lời. 
Vï La cho lụy đến người, 

cát lâm ngọc trắng thiệt-thôi xuâu xinh. 
l.nận chỉ lên thác xuống dành, 

cũng loan sống thác với lính cho xong. 
Tông đướng (Í) chút chữa cam lỏng. 

cầu răng bẻ một chữ đồng làm hai. (2¡ 
Thẹn mình đá nát vàng phai, 

trăn (hân đệ chuộc mới lới dược sao 2 
Nâng rằng: chiếc bà sông đảo 

phù trầm cũng mặc lúc nào rũi nay. 
hút thân quẫn-quại (Ú) vũng-väy, 

sống hứa côn tưởng đếu rày nữa sao 9 
Cũng liền một giọt mức dào, 

nứ cho thiên hạ trông vào cho hay, 
Trỏt ví câm đã bén đây, 

chẳng trăn năm cũng mội ngày duyên ta. 
liện bài mở cña cho ra, 

ấy là tỉnh nặng ẩy là ơn sảu. 
Aanh tũng : riêng tưởng bẩy láu. 

lỏng người nham-hiên G) biết đảu má lướng. 
Nữu khỉ đóng-lố phụ phẳng, 

thiệt riêng dày cũng lại cũng cực đây, 
Í[lêu nút cao chụy Xa báy, 

ái âu la có ngắn nầy nià-thôi. 
() Tông đường. Cha. 

( = lta như đà để nhau rồi, đề nhau thí bể đồng tiền ra 
hai, chẻ chiếc đùa rủ làm hai. 

(3) Chiếc bả sóng đảo. — Gái thuyền tính lä phận con gải Dị 
xỏnt tiỏ. 

(4) Quãn-quại. — Oảnoai. 

r3) Nham-hiÊm. --- Triêng núi hẳm. — Sàu-liiểm. 
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Hây-giớ kệ ngược người XHÓI, 
biết bao giớ lại nổi lới nước non. 

Dẫu rẵng: sông cạn đủ món, 
con lầm đến chết cũng cón kẻo lơ. 

Cíng nhan kê-lỀ sau xưa, 
nói rồi lại nói lới chưa hết lới. 

Mặt tróng tay chẳng nỡ rời, 
hoa 1) đã dòng tiếng người nềo xà. 

Ngân ngơ nói li bước Pu, 

Tiều-thơ đâu đã thềm hoa bước vũo. 

Cười cưới nói nói ngọt ngào, 
hỏi chẳng mới ở chốn nào lại chơi ? 

Đối quanh Senft mới liện lời, 

lim hoa quả bước xem ngưới viết kính, 

Khen rằng : bút pháp đã linh, 
so vào với thiếp lan-đinh (2ì náo thun 

Tiếc thay lưu-lục giang hỏ, 
ngàn vũng thậi cũng nên mua lấy tái. 

Thuyền trả rỏi nước hồng mai, gì 
Khong-dong nối gót thơ trai (Í) cùng về. 

Kiều hỏi biết nó với Hoạn-thơ dã rinh nghe ngoài vách 
nên sợ tính bở trốn đi. Má sợ bơ-vơ đói biết lấy chỉ 
má ăn, nén ăn-cấp cái chuông váng với cái khánh 

bạc khuya nhảy vách ra đi, 

Nững cảng c-lệ (1 ủ-é, 
dì túi hồi Hụi huẻ-LÏ Iriước sau, 


(1) Hoa-ti bấy Rà huế-H, — Đáy từ gái. 

(2 Lan-dinh. - Lan đỉnh btdhiếp. -Chủ chơi các người 
bay chữ tứ-tẺ hỏi lại với nhau. 

Œ} Thuyên trả. - Chén trả có đĩa dải lâm cong cong, côn 
Tủg-kiỀr phá trả hồng nai ni đi 

(dì Thơ trai. Thơ phòng. 

t5) l-lệ. — sợ-sệt. 
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Hoa rằng bà đến đã làu 

chón chơn đứng nép dó dâu nửa giờ. 
lắnh-rành chơn tóc kế tơ, 

mấy lới nghe hết đã dư tó-trờung. 
lno nhiều đoạn khô tính thương, 

nỗi ông vật-vñ, nỗi nướng thớ-than, 
Đặn tôi đứng lại một bén. 

chắn tai rồi mới bước lên trên lầu. 
Nghe thôi kinh-hãi xiết dàu, 

đờn bà đường ¡ fy thể ảu mót người. 
Ấy mới gan, ấy mới TẤN, 

nghĩ càng thêm nỗi rờn gi nụng-rới. (Ú 
Người đảu sâu-sắc (2) nước đời. 

mã chàng 7 hức cũng ra người bỏ tay, 
Thật tang bắt được đường nầy, 

mầu ghen ai cũng châu này cần răng, 
Thể mã êm chẳng đãi-dẫng, 

chảo mới vui vẻ nói năng dịn-dàng., 
Ciận ru ra đụ thể thường. 

cười rủ mới thật không lường hiển sâu. 
Thân ta, ta phải lo âu, 

miệng hùm nọc rấn ở đảu chốn nầy 
Ví chăng chấp cảnh cao bạy, 

"Ño cây lần cũng có ngày bẻ họa, 
Phận bẻo bao quận nước sa. 

lênh-đệnh dâu nữa cũng là lẻnh-dènh. 
Chín e quê khách một mình, 

tay không chữa đề tìm vành ẩm no. 
_Nghĩ đi nghề. lại quanh có 

phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngàn. 


(1) Hổn gai. — Dớn ốc, mọc gai. 
t2) Sâu-sắc. — Đỏc-hiềm. 
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Bên mình giất đê hộ thân, 

lông nghe cành đã mội phần trống ba. 
Cất mình qua ngọn Lướng họa (Í) 

lần dàng theo bóng trăng tá về lây, 
Mịt-mit đặm cát chối cây, 

tiếng gà đêm có dấn giày cầu sương. 
Canh khuva thân gái đậm trưởng, 

phần e dâng-sá, phân thương dãi-đầu, 
Trớởi đông vía rạng ngàu dân; 

bơ-vơ nào đã biết đân là nhà. 


Sáng ra đi tới chúa bá Giác-Duyên, vô đô nói ở Bắc- 
kinh sư-trưởng sai đem chuồng khánh cúng, thì Giác- 
Duyên tưởng thiệt cầm ở lại chờ sư-trưởng qua. 


Chùa đâu trông thấy nêo xi, 

rành-tành (2h u<ân<nn ba chữ bảy. 
Nẵữm-xăm gỏ cửa bước vào, 

Irụ-trì 33) nghe tiếng rước mới vào trong, 
Thấy máu ăn-uặc nâu-sồng, 

(tie-dtuyen sứ trưởng tảnh lòng liên thương. 
Gụn-gũng nhành ngọn cho tường, (Ìh 

lạ-lũng nàng hãy tìm dưỡng nói quanh. 
Tiêu thuyên qué ở /ắc~kinh, 

quả sự quí phát tì hành bẩy làn. 
Hồi sự rồi cũng dến sìu, 

dạy dựa pháp bửu (ð) sang hâu sư huynh. 
Iáy vắng diện hiển 6: rành rùnh. 

chuông vàng khánh bạc bên mình dở ra. 


(D — Tréo vách tường nià tít. 

2 Chưn đạp tuyết đi tìm bàn dếnh 

(3 'fru-tri. Ông lử 

H — Bũ Gide-duyên bi gắn đầu đuôi gốc ngọn cho lưỡng" 
() Pháp bửu. Kinh ngần, chuông vàng, khánh bạc. 

(0) Điện hiến.- Lời thầy tôi dạy... 


lu nuưữi vị touởng quần, đặt gươới côi giáp trước sân khẩu đu. 
qui thề nữ theo hầu, rằng vàng lệnh clủ rước hầu vụ qui. 
(al lương EX)-< 
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Xem qua 5 mới dạy qui. 

phẩi nơi /Tláng-thủy 1; là ta hậu tỉnh ? 
Hiền đô 2 đdàng-sả một mình, 

ở đây chò=dợi sư huynh íL ngày 
(rởi thắn dựa chốn am mãy, 

muối dưa đấp-dồi thẳng ngây thong=dong. 
lệ~kinh cầu cũ thuộc lông, 

hương đên việc cũ, trai phòng quen Hiv, 
Sớm khuya ra mái phén mày, 

ngọn đẻn khẻéu nguyệt, tiếng chây nặng sương. 3 
Thí nàng thông-huệ khác thường, 

sử cảng nệ mặt, nững củng vững chon. 
Cửa thuyền vửa liết cuổi xuân, 

bóng hoa đầy đất, về ngắn vÍ ngàng lrới. 


Đặng it lâu cỏ người ở am Hoạn thơ qua chơi thấy 
chuông váng vá khảnh bạc, mới nói bên đó có mấãt đồ 
äy, tối bả Giác-Duyên hỏi, thi Túy-Kiêu tỏ thiệt. Bâ Giác- 
Duyên biều lo mả trên đi, thì lại gởi cho Bạc-bá lãnh 
về gả cho châu tên lá Bạc-Hạnh. Bạc-Hạnh đem về 
Châu-thai bán lại cho tảu-kế. Má Túy-Kiều cùng 

không chịu làm đi. 

(riỏ quang máy tạnh thẳnh-=thơi, 
có ngưới đản việt (ï lên chơi cửa gi. 

ở dồ chuông khảnh xem qua, 
khen rằng khẻo hệt của nhà flogn-mrrng. 

(rticsduyyen thật Ý lo-lường, 
đêm thanh mới hỏi lại nướng trước sau. 

Q) liàng-thủy. Tên chúa ang-thủy 

(2) Hiên đồ. — Vải em.... 

) — Đêm thấp đến thấp nhang, dâng chuồng. 
(4, Về ngân. — Sông ngàn-hả, 

lỗ) Đản việt, — Kế hay cứng chúa, 


— lát{ —- 


Nghĩ rằng khỏn nỗi giấn màu, 

sự minh nắng mới gót đầu bày ngay. 
Bày-giờ sự đã đường nây, 

phận hẻn đầu rủi đầu may tại người. 
(rkfc«dtyyên nựhe nói rụng-rới, 

nửa thương nửa sợ bồi-hồi chẳng xong. 
Di tài nàng mới giải lòng, 

ở dây cữa phật là không hẹp gì. 
lở chăng những sự bất-kỹ, 

đề nàng cho đến thể thí cũng thương. 
l.anh xa trước liệu tìm đưởng, 

ngôi chờ nước đến nẻn dường còn quê. (Í 
Gỏ nhà mục Đực bén kia, 

am máy quen lối đi về đầu hương. 
Nhắn sang đặn hết mọi dường, 

dọn nhà hãy tạm cho nường trủ chơn. 
Những mâng được chốn an thân, 

vội-vàng nảo kịp tính gần tính xa. 
Não ngờ cũng tô bọm giả, 

HBạc-bà học vuối Tủú-ba đông môn. 
Thấy nàng lợt phấn đượm son, 

mầng thầm được chốn bán-buôn có lời. 
Lư không đặt bỏ nêu lỏi, 

nàng đả giớn-giác rụng-rời lắm phen. 
MỊ† căng xua-đuôi cho liền, 

lấy lời hung-hiềm ép đuyền châu trần. 
Hằng nàng muôn dặm một thản, 

lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa. 
Khéo oau gia của phá gia. 

còn ai đảm chứa vào nhà nữa đây. 


(1) — Đề nước đến trôn mới nhảy sao cho kịp ? 
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Kip toan kiểm chốn xe dây, 

không nhưng chưa dễ mã bay đáng trới. 
Nơi gần thì chẳng liện nơi, 

nơi xa thí chẳng có ngưới nào xa, 
Nầy cháng Đực-hạnh châu nhà, 

cũng trong thân-thích ruội-rá chẳng ai. 
Cữữa-nhft buôn-báản Chtt-thúi, 

thiậtTthấ có một, dơn-sai chẳng hề. 
"Thế não nắng cũng phải nghe, 

trình thân rồi sẽ liệu về Chân- Thưa. 
liày-giở ai lại biết ai, 

dầu lông biên rộng, sóng đãi thinh-thỉnh. 
Nâng dầu chẳng quyết thuận tính, 

trái lới nếu Irước, lụy minh đến sau. 
Nàng cảng mặt ủ mày chân, 

*àng nghc mụ nói, câng dau như đần. 
Nghĩ mình túng đất sẵầy chơn, 

thế cũng nâng mới xa gần thở-than, 
Thiếp như con én lạc doán, 

phải cúng rấy đã sợ lân máy cung. 
Cùng đàng đầu tỉnh chữ lùng, 

biết ngưới biết mặt biết lòng lắm sao? 
Nữa khi muôn một thế não, 

bán híun buôn qui chắc váo lưng đâu? (1 
Dâu tỉ lóng có sở cầu, 

tâm mỉnh (2) xin quyết vuối nhau một lôi. 
Chứng mỉnh có đất có trới, 

báy-giớ vượt biên ra khơi quản gì. 
Được lới mụ mới ra di, 

mách tín họ 7e tức thì sắm sinh. 


\J) — Mua Irầu về bóng, chắẮc-chẳn vào đầu ? 
f2; "âm mnỉnh. —Thể. 
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Nóa cờ lây, phát sũng thành, Tứ -công rn ngựa thân nghĩnh cửa ngoài. 


(Củi trương 53). 


:Í, hãy còn cm éu suât ngài nh xưa, 


lở mình bị về cần 
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Một nhà dọn-dẹp linh~đinh, (1 

quét sản đặt trác (2 rửa bình thấp nhang. 
l(tc=sannh qui xuống vội<vàng, 

quá lời nguyện hết Thành~-hoáng, Thô-công. 
Trước sản lòng đã giải lòng, 

trong mắn lâm lễ tơ hồng kết duyên. 
Thành thân mới rước xuống thuyền. 

thuận buồm một lá xuôi miền Chân-Íu 
Thuyền vừa đợa bến thắnh~thơi. 

Bạc-sanh lên trước tim nơi gọi người. 
Cũng nhà hàng viện 3) xưa này, 

cñng phường bản thịt, cũng tay buôn người. 
Xem người định giá vừa rồi, 

mối hãng một dã ra mười thí bnông, 
Mướn người thuê kiệu rước nàng, 

bạc đem mặt bạc 1) kiếm đàng cho xa. 
Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, 

bên trong thấy một mụ ra vỏi-vắng, 
Đưa nàng vào lạy gi đường, 

cùng thần máy trắng cũng phường lầu xanh, 
Thoát trông nàng đã biết tỉnh, 

chim lông không nhề (5) cãi minh bay cao 
Chém cha cải số hoa đào, 

dỡ ra rồi lại buộc vào nh chơi! 
Nghĩ dối mà ngắn cho đới. 

tài tĩnh chỉ lắm cho trời đất ghen ! 
Tiếc thay nước đã đảnh phén. 

mâ cho bùn lại nhuốm lên mấy lần! 


—— ————->— —— 


(1) Linh-dinh. -— Rộn-ràng. 
@\ Trắc. — Ghế nghỉ (đẳng). 
3) lãng viện. - Lẩu xanh, nhà trừ đì. 

“4) — Lấy bạc rôi. cải bọn bục tính kiểm dường xẹo dì mất, 
(5ì Nhẽ. lu 
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Ilông-quản T) vuối khách hồng-quân, (2 

dã xảy đến thể còn hờn chứa tha? 
l.ỡ lừ lạc bước bước ra, 

cải thắn liêu những từ nhủ liều di. 
lần xinh đã lội tình chỉ? 

má hồng dên quá nửa thí chữa thôi ! 
Biết thắn chạy chẳng khỏi trời, 

cũng liều mặt phẩn cho vôi ngày xanh. 


Từ-Hải tới chơi gặp Tủy-Kiều, chuộc đem về làm vợ. 


lần thắn giỏ mái trăng (ranh, 

bồng đàn có khách biến-dinh đến chơi, 
lau hữm, hắm én, máy ngủi, 

“1H năm vững rộng, tần mười thước cao. 
Đường dưỡng (3) một đấng anh-hảo. 

còn quyền l) hơn sức, lược thao (3 gồm tải. 
Đội trời dạp đất ở đới, 

họ Tứ tên Hới vốn ngưới Việf-dông, 
(iang hồ quen thú vẫy¬vimg, 

ươm đản nứa cảnh, non sông một chếo, (0 
Qua chơi nghe liếnh nàng Af?u, 

tẩm lông nhì-nữ cũng xiêu anh-hímg, 


—_———_.- -——— -.— _—_—————————— 


l)llông quản. — Khuôn lớn, - Trời. 

(3 llũng quản. — on gái, (Bồi hay mặc quản đỏ.) 

ị Dường-điỡng. — Chẳm-hẳm. 

(1 Gòn quyền. - - Gm roi đánh quữn. - Nghề vỏ. 

tñ) Ba lược. — Là trớng lược, trên lược, chiến lược. — Sáu 
theo lá : 222g thao, hở thao, đo thao, nản thao, phong thao, 
lái tro. - : 

(úú “ay cn gươnm. Trên bộ việc võ cũng tải ; việc thíty 
cùng là tải tĩnh lẫm, như một mình eäm lải liết thầy 
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Thiệp-danh dựa dếu lầu hồng. 
hài bên cũng lét (1) hai lòng cũng rà. 
Từ rằng: tâm phủ lương cò, (2) 
phi người Irắng gió vậI-vở (3) hay sao ? 
lấy lăn nghe Liếng má dâo, 
mắt xanh chẳng đề aỉ vào dồng khóng, (Í 
Một dới dược mấy anh-hítng 2 
bõ (5 chỉ cả chân chím lầng má chơi, 
Nàng vàng: người dạy quả lời, 
Hhản này con đâm xem tỉ làn thưởng. 
(hút riêng chọn đả thử vắng, 
biết đâu mãi gới candring vào đản? 
(òn nh vao Trước ra sau, 
0ì cho kén chạn vàng thần tại mình. 
Từ rằng lời nói hữn lính, 
khiển người lại nhữ cảu Đình-nguyên-quản. (ổi 
[.ai dây xem lại cho gần, 
phòng In dược một vậi phẩm lav khòng? 
Tlura rứng : lượng cả lbao-doug, 
Yfmn-dương (7) dợi Ly bay rồng có phen, 


(hl.el. - liếc 

139 Tâm phủ tương có. — 'Pầm đâm Đương kì. — lấy lòng da 
1u ơ với nhật, 

Œ@\ Vậàt-vờ. - VấL-vơ. 

¿Ÿ) Mắt xanh. -'Ffbaình nhận tương khán, - Tích ông 
xgmyễn- Tịch là bạn Thất-hiền, gặp ngời phm-|ihú Lụcứ thi 
ông ngô má eon mắt ông trắng; gặp người chữ-nghïn vẫn- 
ehirơng tế, thí ông ngô mà còn mắt ông xanh. 

(53) Hỏ. -- Sä chì. 

6) Hình-nguyên-quân- Kì ông 7riện-thẳng dời Chiến-qnốc, 
người lay hiểu khách, rước dài người tạ, khich cho dị giúy 
cần nược lú khách trượng, số :MIU người. 

171 Tấn dương. — Tích ông frởng-cúo-lö làn lưu túi Tín- 
dương thành, tình Võ-nan hoa-cép dược, lấy thiên bự làn 
vua nên rong sử biên - Jong phí Tũnshrưng,. 


Ñn-oän Iid biến, mặc nìng xử qfyết báo đến cho mình. 
nhớ-cậwv tx-lính, hãy Ain bìoó đập an tính cho phít 
t?mị frq tỷ E54 
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Hộng thương có nói hoa hến, 

chủL thản béo~bolt, đảm phiên nu sau, 
Nghe lới vía € gặc đần, 

cưới rằng trí kỷ Irước stn mấy người? 
Khen cho con-mắt lính đời, 

anh-hng tìm giữa trần ai mới giả. 
Mới lời đã biết đến tì, 

muôn chúng ngàn tứ (1) cũng là có nhau. 
liai bèn ý hiệp, Làm dâu, 

khí thần chẳng lựa là cầu mới thâu. 
Ngỏ lời nói vuối băng-nhữn, 

liền trăm lại cử nguyên ngàu phí hoàn, 
IPhòng riêng sửa chốn thanh-nhân, 

đặt giường thất-bảo 2) vảy màn bát-tiên, (3 
Trai anh-hùng, gái thiến-quyên, 

phí nguyên sinh phụng đẹp đuyền cối rồng, 


Từ-Hải tỉnh đi làm giặc. Kiêu xin đi theo, má Từ-Hải 
không cho, nói bận chơn, bận cẳng, khó lòng; hãy 
ở lại nhả, nội trong một năm sẽ về rước. 

Nứa năm hương lửa đang nông, 

trượng=phú phú( đã động lòng bến phương, 
Tróng với trời đãi mềnh-móng, 

thanh gươm yên nưựa lên đường thẳng xông, 
Nàng rằng: phận gái chữ tông, 

chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi 


--——————-—--. — .————:- —- 


() 1 Chung = ( “Thạch. — 1 iurịch — 4 húc l học=3 
vưởng (lũa). — 1 Tử 1 con ngựa. — Sang giàu muôn hồ. 

(2) Thất-bẫo. Thấtbữu. Giướng cần ngọc. 

(3) Màn thêu bát liên. 


— 1HI)— 


Từ vâng: lâm phú lương trì, 1 
sao chưa thoát khỏi nữ-nhỉ thưởng tính? 
lao giờ mưởi vạn lĩnh bình, 
liếng bề 2) đậy đãi bóng sinh 3 dẹp đường. 
[.hn €ho rõ mặt phi-Lhường, 
lấy-piớ Ia sẽ rước nâng nghỉ gia. 
Bằng nay bốn biên khóng ni 
Lheo cảng thêm bận biết là đi dâu. 
Đănh lòng chữ đó I( lâu, 
chây chăng là mới năm sau với gì? 
Quyết lông đứt áo ra dị, 
gió máy bằng đã đến kỷ đặm khơi. 
Nâng thì chếch bóng song nu, (Í) 
ngày thâu đăng-dãng ()) nhặt gái then máy, 


Túy-Kiêu ở nhả một mình buồn nhớ tới cha mẹ củng 
chị em và nhớ lời nguyễn thuở xưa với Kim-Trọng. 
Sản rêu chẳng về dấu giấy, 
cô cao hơn thước, liễu gây vải phán. 
Đoái thươnu: tuyôn dặm tử phần, 
hồn qué (7 theo ngọn máy hỏng xa-xa. 
Nót thhy huyền cội xuân giả, 
tấm lòng thương nhớ biết là có nguồi ? 
Chốc là mưới mãy năm trời, 
cón tra klú đã đa möi tốc sương. 


-——— ——————-— 


lì Đã biết lòng biểL đạ nhau. 

3#. Tiếng bè. — Trống quản. 

(Sinh. (Sanh ki) - Đông cơ AI. 

cÍ, Tủy-kiền le ra một mình ứ nhĩ. 

+ Đâng-đăng, — Dài lam. 

(Tư prln. Cây tứ, cây plrin no nhớ đến quc quần 
tÌ:t thợ. 

Ứ' Hồn quế. — llön nở que 


— lï) 


Tiệc thay chủit ngài cñ-càng! 

dầu lỉn mổi eli còn vương tơ lòng. 
uyên em đầu nổi chỉ hồng, 

may ra khỉ đã ty bồng tay mang. 
Tắc lòng cổ quốc thà hương, 

dường kìa nội nọ tgồn-ng; tang bời-bời, 
Cánh-hồng (1) bay bồng túyệt vời, 

đã môn con-mät phương trời đăm-dăm, (2) 
Dêm ngày luổng những ảm-Lthầm, 

lửa bình dâu đã ầm im một phương. 


Từ-Hải làm giặc được, đem binh trở vê rước 
Tủy-Kiều. 

Ngất trời sắt khí mơ-mâng, 

đầy sóng kinh-ngạc, chát dâng áp bìnlt, 
Người quen- -thuộc, kể đông quanh, (3) 

rñ nàng hãy lạm lành mình một nơi. 
Năng rằng trước đã hẹn lời, 

dẫn trong nguy-hiểm đâm rởi ước xưa 2 
Còn đang giùi thẳng ngưìn ngơ, 

mái ngoài đã thấy nưọu cố, liểng lì. (D 
Giáp bình kéo đến quanh nhà, 

đồng thành (2 cùng hồi nào là ph nhân. 
[lai bên mưới vị hướng quản, 

đặt gươm cỗi giáp (rước sắn khẩu đầu. 
( trug-nggt thỏ-nữ theo hầu, 

rng văng lệnh chỉ rước châu (6) vu qui. 


L Canh-hồng.—Vé Tử-Hai đức vụ đi như chín hồng hộc., 
+ lIun-đam. — Xu nủ. 

ó3, [ông quanh. = Nung quan: 

lị Tiếng lạ. — Tiếng Hưinh là. 
@ Dông thủnh. — lập một tiếng. 

(6) Chñu. tức chầu.) - Tiếng kéu vự quan lớn. 
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Röt đây béo tệp tay tần, biết địa hạc nội nìy ngầu là đầu. 
$œ rằng: cũng cuẳng my lâu, (cong nản tâut hú gàp nhiêu đỏ nu, 
(Coi Irương liế:. 


— 1ã2 — 


Sẵn sàng phượng lân loan nghí, (` 

hoa-qnang (2' giấp-giời, hã-v rõ-ring. (3 
Nẻo cử nồi trống lén đăng, 

Irúc tơ nội trước, kiệu vàng kéo sau. 
lHỏa-bài (Í tiền lộ ruội man, 

nam đình nghe động trống chấu dại-dinl 
Kéo cớ lũy, phát súng thành, 

Từ-công ra ngìịpa (hàn nghĩnh cứu ngoài 
lỡ mình lạ về cản đai, 

hãy côn cảm én mày ngủi nh xira, 
Cưới rằng cả nước duyên wa, 

nhữ lới nói những bao-giở hay không ? 
Ảnh hùng mới biết anh-hing. : 

tủy xem phông đã cam lòng ấy chưa ? 
Nâng rấng: chủt phận ngày-thơ, 

cũng may dày cát được nhớ bóng cấy, 
Hung ; báy-giớ mới thấy dày, 

má lòng đã chắc những ngày một lịú. 
Cùng nhau trông mặt cả cưới, 

đạn tạy về chấn trưởngsmai tự tình. 
Tiệc hãy thưởng trưởng khao bình, tối 

đn-ẩm trống trận rậ|p-rinh nhạc quản. 
Vinh=hoa bỏ lúc phongg-triần. 

chữ tinlt gáy lại thêm thân một ngày. 


Túy-Kiều nhờ oai quờn Từ-Hải ; khi ấy mới xin 
đền ơn trả oán 
Trong quản nhơn lúc vui-vậy, 
thong-dong mới kế sự ngày hàn vị. 


Ị Tần thẻu plrụngg. với song loan. 

2 llon-quang. - Mão fữ-Hai gởi về. 

chlfá‹y. — Áo sắc rằng trời 7r-Efai gởi vẻ. 

lÐ llồn-bäi. - Tìn bảo rước, và có cảm hân hỏi LỆ túc tịnh 
3) Rhae bình. — Đài bình. 


—... 


Khí Vô-/ích khi Lám-trt, 

nơi thí lửa đảo, nơi (thì xót-thương., 
Tấm thân rây dã nhẹ những, 

chút côn án oán đói đảng chưa xong. 
Từ công nghe nói thí chung, 

bất-binh nồi trận dùng-dũng sẩm vang, 
Nghiêm quản tiyển tướng sẵn-súng 

dưới eở một lệnh với-vũng ruồi sủo ? Ì 
la quản (2) chỉ ngọn cở dào, 

dụo ra }ô-fich, dạo vào /⁄dm-fri. 
Mấy người phụ-bạc xiru kỉa. 

chiếu danh tâm hoạch bắt về đãi=tra. 
l.ại sai lệnh-tiên 23 truyền qua, 

gtf-giàng Họ Thúc một nhà cho yên. 
Mùi Quản-gia, vấi Giác thuyền, 

cũng sai lệnh-tiên, đem tỉn rước mới. 
Thẻ-sit (1) kề hết mọi lời. 

lòng- lòng cũng giận, ngướởi-người chớp uy. 
Đạo tri bảo-plục chín ghẻ, 

khéo ty một này tóm về đây nơi 
Quán Trung ươm lớn giáo dâu, 

vẻ Irong thị lập, 3) cơ ngoài song phủ, (0) 
Săn-sửng (ê-chỉnh oai-nghi, 

vác đồng 27; chát đất, sunh ký (8) đẹp sản. 


1L lnỏi so. — Chụy lệ như sắn vượi 


(3 Hà qnắn CTiếu quốc lam qnán) Mọi quản — bai nười 


Một vệ C năm trăm bình — Ba muôn bình, 
4 lậnhdiền. — Cử )ịnh tiền. 
1 Thể-str.— Thế với quản. 
tã) Thị lập. - lừng hầu. 
Œ' Song nhì. - lừng mở cảnh đến vàv ở ngoài. 
!?: Vắc đông, — Khi giải. 
1 Sanh kế. - Dữ xi. 


Tưởng hùm mở giữu trung quản, 

Tií-công sảnh vnối phụ nhận cùng ngôi. 
Tiên nghiêm †) trồng chữa đứt hồi, 

diềm đanh trước dẫn chực ngoài cửa viên, 
Từ rằng ân-oän hai hên, 

mặc nắng xử quyết bảo đến cho mình, 
Nâng rằng nhữ-cậy uy-linb, 

hãy xin bảo đáp án tính cho phụ. 
]ido ơn rồi sẽ trả thú, 

Tí vũng : việc ấy đề cho mặc nâng. 
(ho gươm truy đến Thúc lang, 

mặt nhự chäm đồ, thán đướng cây run. (2) 
Nàng rằng nghĩi trọng ngân cản, 

Lâm frí người cũ chẳng côn nhớ không ? 
Sảm thương (3; chẳng vẹn chữ đồng, 

tụi ai hả đâm phụ lòng cõ-nhơn ? 
(ẩm trăm cuốn, bạc ngân củn 

lạ lông để xứng báo ơn gọi là ? 
Vự chủng quỉ-quái tỉnh ma. 

phen nầy kể cấp, bá giá gặp nhàu, (Í 
Riển bỏ miệng chén chớ lâu, 5) 

mu sản cũng trả nghĩa sảu cho vừa. 
Thúc sanh Irông mặt bấy-giờ, 

mồ-hỏi châng đã như mưa ướt đầm. 


1; Tiên nghiêm. — Ihình hà hỏi trống tiên nghiêm, 

3, Chăm đã. Xanh mặt túi-lẻ(di. Gäy run, ~ lìnn-rấy 
nhìr cầy sẩy, — (Chủ sưởi lừa). 

() Sâm (hirơng. — (S10 sâm, sao hương — Sao hôn, gio 
mai).— Duyên vợ chồng không hiệp với nhan, nút so hôm 
với sa mai, 

L Hà giú bát dược kể cáp Ti là chấc cứng dị rồi. 

đ\ - Kiến bỏ miệng chén trực bao láu, 


Có quan tồng-đốc trọng thần, là Hồ-tfông-1#n nh Hnn gồm tài. 
Giầy xe vâng chỉ đặc sa, tiện nẹhỉ bút tiểu việc ngoài đồng nhúng. 
(Cơi †riưrứng f0 0h 


— lðð — 


[ông riêng mãng sợ khỏn cầm, 

sợ thay mà lại mầng thầm cho ai. 
liu-gia. Si trưởng (1) thứ hai, 

thoạt dựa đến trước, vội mới rước lén, 
DĐc ty mổ mặt cho nhín : 

[luế-nó kia vuối Trạc-tuyên cũng tỏi. 
Nhớ kiú lỡ bước sày với, 

non vàng chữa để đến hồi tấm thương, 
Ngắn vàng gại chút lễ thướng, 

má lòng Phiếu-mẫu mấy vàng cho cán 2 
Hai ngưới trắng mặt chẩn-ngần 

nửa pliân khiếp-sợ. nửa phần mâng~vui. 
Năng rằng : xín hãy rẩn ngồi. 

xem cha rõ mặt, liết tái háo thù, 
Ríp truyền chứ tướng hiến phù, t2) 

lại demt các tích phạm-tí hầu trí. 
Dưới cớ gươm rút nắn ra, 

chính đanh thú phạm tên là /foqrt-thtơ. 
Nà trông nàng đã chào sơ: 

Tiều-thơ cũng có hày-giớ đến đáy! 
lĐân-bá để có mấy tay? 

đới xưa mấy mặt đới nây mấy gan? 
Giỡ=-giang là thỏi hầng nhan, 

cũng cav ngọt lắm, cảng oan trái nhiều, 
tioan-tffer hồn lạc phách xiêu¿ 

khấu đâu dưới trưởng, lựa đều kêu ca. 
Hng: tái chút dạ dàn-bà, 

ghưn-tương thí cũng ngưới-ta thưởng-tinh. 
Nghĩ cho khí các viết kinh, 

vuấi khí khỏi cửa, dứt tỉnh chẳng theo. 


1 Mụ giá là bà Quơn-gia. — Sự-lrưdng là bà Gátc: (đHỤÈH. 
3, liền phú. — em tội nhơn vó. 


— 1? 


l.òng riêng riêng cũng kính vêu. 

chồng chung chứa để ai chín cho: ai ? 
Trỏi lòng dẩy việc chông-gai, 

côn nhờ lượng biên, thương bài não chăng ? 
Khen eho thật đã nên rằng: 

khôn-ngoan đến mực nói-năng phí lời. 
Thìn ra tú cũng may đời, 

làm ra thí cũng ra người n:hồ-nhen. 
Dẩ lòng trí quá thì nên, 

truyền quản lệnh xuống trưởng tiên tha ngay. 
Tạ lòng ly trước sân mây, 

cửa viên lại đc một dây dẫn vào, 
Nàng rằng, lóng lộng trời cao, 

hại nhắn, nhàn hại sự não tại tà? 
Trước là Hạc-hanh, Hục- bà. 

bên là { "nợ, Khuyên bên là Sở-khanh. 
T-bứ cùng Ä14-gimn-Sartt, 

dẳng danh lội ấy xết tình côn sao 3 
Lưình quân truyền xuống nói dao, Ì 

Lê sao thì lại cứ sao gia hình, 
Máu rơi thịt nát tan~tnh, 

tí ai trông thấy hồn kinh phách dới. 
(tho hay muôn sự tụi trời, 

phụ người chẳng bổ, ¿@› khi ngưới phụ 1a. 
Mấy người bạc-ác tinh-nua, 

mình làm mình chịu kêu mà ai (hương? 
lần quán đóng mặt phả|ptrướng, 

thanh thiên bạch nhĩ rõ-rang cho coi. 


(Ù Nội-đao. — Quảu Lả đao. 
(3) Chẳng bổ. — Bồ ghét. 


— l8 — 


Ân oán vừa xong thi bà Giác Duyên nói tiên trí với 
Tủy-Kiều rằng : trong năm năm nữa sẻ gặp nhau 
tại sông Tiên- Dường. 


Việc năng báo phục vừa rồi, 
(ridc-duyên vội đã gới lới từ qui. 
Nâng rằng : thiên tải nhứt thí. (1) 
cố nhơn đã để mấy khi bản hoàn. 
Rồi đảy béo hiệp mày tàn, 
biết đâu hục nói, (2) máy ngàn là dân. 
Sư rằng : cũng chẳng mấẩy làu, 
trong năm nắm lại gặp nhau đỏ mà. 
Nhớ ngày hành ước ¿; phương xa, 
gắt? sư 7dm-hạp vốn Kì tiêu trí. 
Ho cho hỏi-hạp chỉ k‡, 
uăm nay lá mội, nữa thí năm nắn. 
Mới hay tiên định chẳng lầm, 
dã tin đều trước, ắt nhấm đều san. 
Côn nhiều ân ái vuối nhan, 
cơ-duyên náo đã hết dán vội gì ? 
Nàng rũng : tiền định tiên-tì, 
lới Sư dã dạy, ắt thí chẳng sai. 
llọa bao giờ cô gặt người. 
ví lôi cậy hỏi một tới chung thân. Ì) 
(?ide-ttyẻn vàng đặn án cần, 
lạ tí thoái đã dời chắn cối ngöải. 
(!)__ Một ngàu năm tới gắp mội lần, mà lật -đật vòi-vã gÍ, 
Œ lại chơi đã. 
9 lạc nội. — Như lạc ngoái đồng, nlur mấy trên núi biết 
đu mã tỉn. 
Œt Ilãnh ước. — 1H ph khuyến. (Về thầy chúa thấy săi. 
4 — Cây bã hỏi cho rõ trọn cải đời tôi lắm sao 2 


— líú\ — 


Túy-Kiều đến án bảo oàn rồi, ra lạy tạ ơn Từ-Hải. 


Nàng từ ản oán rạch-tôi, 

biên oan đường đã vơi-vơi cạnh lòng (1) 
Tạ ơn lạy trước fứ-công 

s ` *à .^ s ° ` « 

chút thần bô-liên nào mỏng có rày ? 
Trộm nhờ sấm-séi ra Lày, 

tấc riêng như cất gảnh' đầy đồ di. 
(Thậm xương phí đụ xiết chỉ, 

đẻ đem gan ốc đền nghỉ trời mẫy ? (2 
Từ rằng : quốc sĩ xưa nay, 

chọn người trí kể mội ngày dược chẳng ? 
Anh-hùng liếng đã gọi rằng 

. * + Ƒ «¿ * 

giữa đàng dân thấy bất bắng mà thà 2 
Huống chỉ việc cũng việc nhí, 

ha lá thấu tạ mới lủ trí ấn 2 
Nói năng côn chút song thân, 

bẩy nay kế Việt người Tần cách xa. 
Äio cho muôn đăm một nhà, 

4 + hs 4 + * 

cho người thấy mặt là tì cam lòng, 

Vậi Iruyền sửa Liệc qhiản trung, 
* b) + LÝa $, ° 4 

muốn bính ngắn Hưởng hội đồng tủy oan. (3 
'Thữa cơ trước chế đá tan, vÌ) 

bỉnh oai từ ẩy sẩm can rong ngoài. 
Trieu-đinh riêng một góc trời 

sảnh hai vấn võ đạch đói sơu hà. 


dÍ) -— Đã phí lông đến œ0 trả oán. 

0 Gan ốc bao nhiều mà đến nghỉ trời máy cho được, 

2Ú — Ăn oán báo đến rồi mở tiệc đài các tưởng. với quân 
bình. 

tÍJ Trước chế đá tan. -- (Phá trước (hạch lạn) — Đến đầu 
thng đó, đảnh đầu được đỏ. 


— lf{ — 


[òi “cơn giỏ quạt ii sa, 
huyện thành dạp đồ năm lỏa côi nàn. 

Phong trần mi một rời pươn, 
những loài giả áo lí cơn 1) sả tả ? 

Aghệnh-ngang một củi liện lv, 
hiển gỉ có gu. 2) thiểu gì bá vương” 

Trước cử tỉ đảm Iranh cưởng ? 
năm năm hững-cứ mội phương hi Tan. 

Vua sai Hồ-tông-Hiển ra đảnh Từ-Hải, má liệu thể 
đảnh không lại, nén sai sứ đem dáng le vật cho 
Túy-Kiêu và Tứ-Hải khuyên ra háng đầu thủ tội. 
Tứử-Hải đủng đẳng không chịu. Túy-K:eu năn-nỉ nói 
thiệt hơn, Từ Hải bén nghe lời bỏ giảo hảng-đầu. 

Gó quan tông-đốc Irọng thân, 
là Ílö-tông-fliển kinh Hắn góm tái. 

Giầy xe vắng chỉ đặc saú. 
tiện nghỉ bát liêu c3 việc ngoài đồng những, (Í 

Biết Tự lũ dấng anh-hiing, 
biết nắng cũng dị quản Trung luận hắn. 

Đóng gián lắm clurớc chiên ‡n. 
nược vắng sấm vác sai quản thuyết hằng. 

l.ại riêng một l với nẵng. 
hai lên thể nữ ngọc vắng nưin cản, 

Tin vào gời rước Irúnn quản, 

Tí-cỏng riêug nghì mười phán hồ đó: 


(11 Lunäi giả áo Vúi cơm.  cNung bạo phạn năng, Người hàn 
hạ không tài không trì gửi. 

(3) Cô quả. — rXưng có đạo quấn, Lá tiếng quản lớn với va 
nói về mình. Muốn làn thể g4, muền đụng clirc gì cũng dược: 

Œ*— Tiện nghĩ hành sự, sai bát, tiên bộ. - Quyền ông Hồ< 
làng -[iển. 

(4) Đồng những. — Đen hình di 

r3IÍ0-đô. - Cán nghỉ ngài. 
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Một tay gầy-dựng cơ-đồ, 

bấy láu biên Sử sông Ngô Lung-oánh. 
Nó thân về với triều-đình, 

hàng thần lơ-láo, phận mình ra dâu? 
Áo xiêm buộc-trói lấy nhau, 

rao lôn ra cúi công hầu mà chỉ? 
Sao bằng riêng một biên-thúy, 

sức nầy đã dễ lãm gi dược nhau. 
lục tri khuẩy nước mặc dầu, 

dọc ngang nảo biết trén đân có ai? 
Nàng thị thật dạ tin người, 

lỄ nhiều nói ngọt nghe lới dễ xiẻu. 
Nghĩ mình mặt nước cánh hèo, 

đã nhiều lưu-lạc. lại nhiều gian-chuản, (Í 
Hiing: nay chịu tiếng vương thần, 

thtnh¬atinh đàng cát, thành vận hẹp gí ? 
Công tư vẹn cả hai hệ, 

dãn-đà rồi sẽ liệu về c6-ltrơng. 
Cũng nưôi mạne-ph dướng-dướng, +2) 

n0ữ-nang näy-mát rỡ-rắng mẹ cha. 
Trên ví nước đưới vì nhà, 

một lá đắc hiếu, hai là dắc Irung, 
Chẳng hơn chiếc bá giữa dòng. 

IZ~dẻ sóng giỏ. hãi hùng có hoa, 
Nhân khi bản-bạc gần xa, 

tha cơ nững mới bắn ra nói vào. 
Rẳng: trong thánh đế döi-dào, (3) 

tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. 


(Gian-chuân. Quê khốn.- Khốn khó, cực khổ. 

(\~. Minh đã vẻ với Trieuw-dinh thí cầng đanh-giả từ-ế, 
vinlt vàng. 

(3 — Nhơn đức vua cán đồi-đáo, đang Ihạnh lắm. 


m “ 
`? NÂNG. ` 
ta D HẦU Ó Ầ F và M: 
[ BÀI GHI ¡miên 


Gà “—k` cẴ——— —` —_—--.ẳ-`-—--._—_.-—————.———————————%>i 
*Trong vàng tên địí Hoi-bới, thấy fú cán đụng giu:t lrữi Irdư-trớ, 
Rhée rẰng ¡tri đồng có thiết, bữi nghe (ừi thiểu đến cư-hội sẽ 
Coi Hường F3; 
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llnh thành (1) côngcdức bấy lâu, 

ai-ni cũng đội trên đụu xiết bao 3 
Gâm tử dấy việc binh-dao, 

đổng xương vỏ định đã cao hơn đần. 
Lm chỉ đe liếng về san, 

ngắn nnn tỉ có khen đâu /loàng—sáo ? 33) 
Äado búng lóc lrọng quyền cao, 

công=danh ai đắc lôi nào cho qiưa 
Nghe lời nắng nói mn-nà, 

thể cóng 7# mới trở ra thế hẳng. 
Chỉnh nghỉ liếp sử với-vàng, 

hẹn kỷ thức giáp, (Í) quyết đẳng giải bình. 
Tìn lới thành hạ yên mình, gì 

ngọn cở ngờ ngắc, 0: trống canh sải-trường. 
Việc bình bỗ clưng giữ-ginng, 

vương sứ 7) đôm đã tô-lường thật hư, 


Hô-tông-Hiến, đùng kế tiền sứ hậu binh, nên Tứ-Hải 
tức mình bị bản chẽL má không ngã, nhờ có Túy- 
Kiêu ra khóc-lóc thi mới ngã. 


llô-eong quyết kể hứa cơ, 
lẻ tiều bính hậu, 8 khúc kỉ giáp công. 


————_ -'——- —-- 


40 Đình -iành, — Kẻ lừ Afinhi-Ihái-f6 khai sắng, 

;? — lắm cở cho người tì chế, không biết tòng tích nó 
ở tàu, 

@. lo@ng-sào. - Người lâm loạn mất nhà Đường; gây ra đới 
Ngĩ-qgn. 

(1 Thúc giáp. — Bỏ giảo mà đầu. 

tš, Thành lịị vếu tính. — Lời thể với nhau dưới thành. 

tị Nươ-ngác. — Nưã ngàng ngã ngữa. -Sñilrưởng. “Trống 
cành đẳnh sơ-säi. 

(7; Quản sự. Dáng binÏr vua. 

/8' — Tiên sử, hậu bình. 
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Rẻo cờ cliêu-phủ tiên-phong, 

lễ-nghi giần Irước, vàc-dồng phục wău. 
Từ-công hơ-hững biết dàu, 

đại quan lễ phục, ra đầu cữa viên. .Í 
Iö-còng âm hiệu (2 tràn tiền. 

ba bề phảt sùng bổn bên kèo cờ, 
Đang khỉ bẩt~v chẳng ngờ, 

hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hến, c 
Tử sinh liều giữa trận tiền, 

dạn-đày chớ biết gan liền tưởng quần, 
Khi thiêng khí đã về thần, E 

nhơn nhựn còn đừng chòn châu giữa vòng. 
Trợ như đà vững như dồng, 

nỉ lay chẳng chuyển, ai rùng chẳng vời, 
Quan quản truy sát đuôi dài, 

ù ñ sả khí ngất trời äì dang, 
Trong ho ngoài lũy tìn-hoang, 

loạn quản vừa dắc lay nàng đến nơi: 
Trong vòng tên đả bởi-bời, 

iẩy Tứ còn dứug giữa trời trơ-trơ 
Khỏc rằng: trí dong cỏ tha 

bỡi nghe lời thiếp dến co=hội nầy Ì 
Mặt nào trong thấy nhau dày? 

thà liên sống chết mới ngày vời nhau. 
Đông thu nhựt chìy mụch sâu, 

dứt lời nàng cũng gieo đầu một bẻn. 
lrụ thay oan khỉ trương triền, (6 

nâng vừu phục xuống Ÿử liền ngựa và! 


q) — Àlặc áo, đội niñ Pni ciưức. 

3 Ám hiệu. — ld-công tu hiệu lệnh khìm chủ quần đánh. 
(3 — Mạnh hồ nan dịch quần hồ. 
tl) — Chết tỉ rồi. 
f5) Nhơn nhơn.... - Chết dừng sirng di dó,ai tiầy cũng kinh, 
(6 an khỉ tIrơng triển, — Rhi øan nỗ buộc lấy nhau, 


~ 106 — 


Quan quảu kẻ lụi người qua. 
xót nàng sẽ lại vực ra đần-dân. 


Quân bắt Túy-Kiều đem vô, Hö-tông-Hiển hỏi Túy-Kiều 
muốn xin đi-gì với Triêu-đinh vì có công đã giúp lới 
cho Từ-Hải ra dầu. Tủy-Kiu bầm không có công 
gi, một xin xác Từ-Hải đem vẻ chôn. 


Đem vào đến [rước (rung quảu, 

1Iñ~Công thấy tuặt àn-cần hỏi-han., 
ng: nàng chút phận hồng nhan, 

gặp cơn bình~cách (f nhiều nàn cũng thương, 
Đã hay thành toán miềễu dường, 2) 

giúp công cũng có lời nướng mới nên, 
lày-giở sự đã vẹn-tuyền, 

mặc lòng nghĩ lấy mưỡn xin bề nào ?* 
Nâng cũng đồ ngọc luôn đảo, 

ngàp-ngững mới gới thấp cao sự lỏng. 
ling: 7 là dứng anh-hùng, 

đọc 0ggttg trời rộng, vậy vũng biền khơi. 
Tin tôi nén quả nựhe lới, 

dưa thắn bả chiến lắm lỏi triêu-dinh. 
đỡ lá phụ qui thẻ vinh, (3) 

ai ngờ một phút tan-tũnh thị xương. 
„Năm nău trời biên tngring-lang, 

đem mình dị bo chiến-trằng nh không! 


l) linh-cich. — lie loạn-ly, giác-gii, 
(3 Thánh tuần micu đưởng. — Gái chước đà nên vỉ phước 
tức vua 
() Phụ qui thẻ vinlt.— Chồng sang thỉ vợ cũng sang. 
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Trong quần mở tiệc hạ công, xán~xâo 6 leúc, hội đồng qrìn quan, 
Bất nàng thị yến đưới tàn, để say EÁ ép vận đím nhật lâu, 
(Gai [rtrơng 104: 
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lại chúng kế lấy làn công, 

kế bao nhiều lại đai lỏng bẩy nhiều Í 
Xét mình công ïL tội nhiều, 

sống (hứa tỏi đã nên Hều mình lói ! 
Xin cho tiệu thỏ Í một đọi, 

gọi là đâp-diểm lấy người tử sinh. 
[E-(óng aghe nội thương tình, 

truyền cho kiêu tảng di hình 2) bên sông. 


Hô-tông-Hiền mở tiệc đải quan quân tướng sĩ, và đòi 
Túy-Kiền vào đờn chơi một đêm. Sáng ra giựt mình 
sợ e lội với Triều-dinh, nên đem Túy-Kiêu gả cho 

Thồ-quan đất ấy. 


Trong quản thở tiệc lạ công, 
xón-xao tơ trúc, hội đồng quảu quân. 
HẪL nâng thị yếu đưới mm, 
“dỡ say lụi ép vặu đâu nhật táu. 
AộI cũng gió thẳm nai sầu, 
bổu đây nhỏ màu năm dâu tgôn tay, 
Vẻ héa vượn hót tảo tây, 
lọt tui //0 cũng nhắn máy rơi châu. 
Hỏi rưng : nảy khúc ở-dâu? 
ˆ nghe ra nôn thậm ngàn sầu Em thay ? 
Thura rằng bạc-phận khúc nầy, 
phò vào 3) đdờu ấy những ngây còn thơ. 
Cang đón lựa những ngày xưa, 
tá gương bạc-ntang bày-giờ là dảy, 
Nghự ƒang nưẫm, ngắn càng say, 
lị cho mặt sắt cũng ngày vì tính † 


.—— — .— —————.~ễ“- 


t) — Xiu cho đất (nuà chón, ppiu-pft tỉnh ngài với nhau. 
9: Kiều tàng dì bình, - Dem chún sơ sài đi cho rồi. 
0b Phồ vào. — Sắp võ. 
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Dạy rằng hương hỏa ba sinh, 

đảy loạn xin nổi kim lãnh cho ai. Í 
Thưa rằng ; chủi phận lạc loãi, 

trong mình nghĩ dã cỏ người thắc oan. 
Cỏn hi nữa cảnh hoa tân. 

tơ lông đã dút dây đờn Tiêu-lán. (2 
Rộng cho côn mành hồng-quần, 

hơi lăn dược thấy góc phần là may: 
liạ-công chén dã quá say. 

Hỏ-công đến lúc rụng ngày nhớ tr, 
A#hĩ mình phương-diện quốt-gia, 

quan (rên nhằm xuống, người-tì trông vào. 
Phải tuồng trăng gió huy sao ? 

sự nầy biết tỉnh thế nào dược đảy ? 
Tão-nha @} vía buồi rụng ngày, 

quyết tỉnh Công mới đoàn I ngay một bải : 
lệnh quan ai dám cải lới. 

éỊi tính mới gần cho ngưới thô-quan. 
Ông-tơ thật nhẽ da-doan, +Í) 

xe tơ khen khéo vợ quảng vơ xiên. 
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, 

lả màn xú thấp, ngọn đèn khẻu cao. 
Nâng càng ñ liễu phai dâo, 

trăm phầu nào có phần nào phần tươi ? 
Đănh thân cát dập sóng vũi, 

cướp công chỉ mẹ, thiệt đời thông-mnh. 


—————————————<—. -  ——— 


( — ffÕ-cỏng say xoàng xoảng, nói với fg-kiêu rằng: 
Bãây-giớ' chồng chết rồi, để cho tao lầm chồng thể cho. 

(2; Tiêu-làn. — 7TiŒu-lên, Lên người đón nam hay. 

(3) Tño-nha.- Huổi hầu mai. 

(1) Đả-donn. — Cắc-cở. 


Chơn trời mặt biền lênh-dênh, 

nắm xương biết gởi tử-sinh chốn nào ? 
Duyên dâu aì dc tơ đào, 

nợ dâu ai đã dắc vào lận tay ? 
Thân sao thân dến thể nãy Ì 

còn ngày nào cũng đơ ngày ấy thỏi. 
lã không biết sống l vui, 

hoài thản nào biết thiệt-thời là thương Í 
Một mình cay-dắng trăm dường, 

thỏi 'hÌ nát ngọc tan vàng là thôi, 


“hô-q an rước Tủy-Kiều đi đến sông Tiền-đuờng, liền 
nhớ ¡ại lời tiẻn-tri bà Giác-sư và lời lùc thần mộng 
Dạm-Tiên đã nói, bèn đâm đầu nhảy xuồng sông. 


Mãnh gương đã ngậm non đoài, (b 

một mình luống những dứng ngồi chửa xong. 
Triều 2 đảu nồi tiếng dùng dùng, 

hỏi ra mới biết rằng sông Tiền-dướng, 
Nhớ lời Hiển mộng rổ-rùng, 

nấy thôi hết kiếp doạn-tràng lũ dây : 
])¿@m Tiền nàng hởi có hy Í 

hẹn la 1hì đợi dười nầy rước la, 
Đười đèn sẵn bức tiên-hoa (3' 

một (hiền tuyệt bút ({ gọi là đề sau. 
Cửa bỏng vội mở rẻm châu, 

trời cao biên rộng một màu bao-la. 7) 


{› Mặt trời chen lặn. 

(9) Triều. —- Thủy triều. -- Nước lờn. 

(› Đức tiên hoa. — Giấy đề sẵn mà viếU 
tÍ)— Lâm thơ hỗn câu đề lại. 

(3) llio-la. — Bữa vậy. — Mềnh-mông. 


Pa từ pieo xuống đông tuân, nước guôi bồng đã trôi đẫn tạn nơi, 
ư-ỏng cất lưới với người, gầm lời Tan - hiện rổ mười chẳng ngòi. 
Cai trưưng t6. 
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Hững 7Tcỏng hận đãi ta, 

chút vì việc nước mà ra nhụ lòng. 
(iiết chồng mà lại lấy chồng, 

mặt nào côn lại dừng trong cõi đời ? 
Thôi thì một thắc cho rồi, 

tấm lòng phú mặt trên trời dưới sông. 
Trông vơi con nước mênÌ-miông, 

đem mình gieo xuống giữa đồng trằng-giang. 
Thö-qguan theo vớt. vội-vàng, 

thí đà đấm ngọc chìm hương mất rồi. 
Tlnrơng thay cũng một thân người † 

khéo thay mang lẩy sắc tài làm chỉ? 
Những là oan-khô lưu-ly, (1 

chờ cho hết kiến còn gì là thân ? 
Mười lăm năm bấy nhiêu lân, 

làm gương cho khách hồng-quần thử soi. 
Đởi người đến thế thì thỏi, 

trong cơ dương cực âm hồi không hay. 2) 
Mấy nguời vỉ ngãi xưa "W, 

trời làm chỉ đến lâu ngày càng thương ? 
(riác-unyên tír tiết giã nàng, 

reo bầu quấy níp rộng dàng vân du. (3) 
Gặp bà ?m-ftạp đạo cỏ, 

tung-dung hỏi hết nhỏ (o sựy nàng. 
Người sao hiếu nghĩa đủ dàng? 

kiếp sao mắc những doạn ràng thế thôi? 
&ứ rằng họa nhước dạo tLrởi, 

cỏi nguồn cũng ở lòng người mà ra. 


_——. ~—————.— 


() Lưuly. — Trôi la. 
(2) Dương cực âm hồi. — fHếL dương cöi thí ăm trở: về. 
(9 Vân du. — Chơi miÌv Đi Lụ. 


— 173 — 


Có lrởi mà cũng lại la, 

Iụ là cội phước, tỉnh lá đây oan. (Í) 
Tún-kiều sẵc-sảo khôn-ngoan, 

vỏ duyên là phận hồng-nhan đã dành. 
lai nang lấy mới chữ tỉnh, 

khư-kh mình buộc lấy mỉnh vào Irong. 
Vậy nén những chốn thong-dong, 

ữ không yén-ồn, ngồi không vững-vũng. 
Ma dắc lối, qui dem đáng, 

lại lim những chốn đoạn trắng mái đi. 
Hết nạn ấy dến nạn kỉa, 

thanh-lắu hai lượi thanh-v hai lần, ;2) 
Trong vòng giáo dirng gươn (trần, 

kề răng hím sỏi, gới thân tôi-dôi. 
Giữa động nước chảy sóng đồi, 

trước hâm rồng cả, gieo mình thủy tỉnh, 
Oan kia theo mũi vuối tính, 

một mình mình biết. một mình mình hay, 
Lm cho sống dọa thác dày, 

doạn trưởng cho hết kiếp nẩy mới thỏi, 
(ii@e(ltygn nghe nói rụng-rói, 

một đới nàng hỡi thương ỏi còn gì Ì 
Sư rằng : song chẳng hề chỉ, 

nghiệp đuyên cán lại nhắc đi côn nhiều. 
Xét trong tói-nghiệp Thụ-hiều | — 

mắc đều tinh-ải lhhỏi đều tá-đám. 3) 


{) — Tính ải là như dây oan nó rắng buộc lấy mỉnh. 


(2) Hịlâm đi hai lần, một lần lại T-bđ, một lần tại nhà 
Bạc-hụnh — Bị lầm đây tứ hai Eìn. (lắm con đôi thí phải mặc 
4o xanh, nén kéu lũ thanh-y): Một lần tại nhà bà P?hư-nhơn 


lít mộ //ogn-fhớ, một lần nữa Lại nhà can loạn-[hợ. 


(3) Mang đều Linh ải Lhl cỏ, mã cải bụng tñ-dâm thỉ không. 
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Lấy tnh thám, trả ngãi thâm, 

bản mình đã động hiếu tàm đến trời. 
[lại một nattười cứu muôn người, 

biết đảng khinh trọng, biết lới phải chăng. 
Thứa công đức ấy ai bằng? 

túc khiên đã rữa rưng-rưng sạch rôi. 
Rhi nén trởi cũng chỉu người, 

niesnhang nợ trước, đền-bồi ơn sau. 
(iidc-duyên đầu nhớ nghĩa nhan, 

Tiền-diưường thả một ví lau (Lì rước ngưười. 


Bá Giác-duyên nghe lời tiên-tri bả Giác-sư đã nói 
trước nên đã tới che lều ở đó sớm tối mướn chải, 
chải lên chải xuông hoái, khi ấy mới chài được Túy- 

Kiều vớt lên đem về am nuôi. 


Truớc sau cho vẹn một lời, 

duyên ta má cũng phước trời chỉ không. 
(ridc-duyên nghe nói mầng lòng, 

làn-la tìm thủ bén sông ?f?n-dườởng, 
Đánh tranh nhỏin nóc thảo đường, (2) 

một gian nước biếc, mày váng chỉa đòi, 3) 
Mướn năm ngu-phủ hai ngưởi, 

đóng thuyền chực bến, kết chải giăng sóng. 
Một lòng chẳng quản mấy công, 

khéo Irong gặp-gở, cũng trong chuyên-vân. (l) 


-— — ————_D — —— m=Ỷ=mr=e=--=r=” 


(1) Ýï lau. — Xuỏng nhỏ nhỏ. 

(2 Thảo-đưởng. — Nhà tranh. 

(8 —XIột ngọn sông Tiền đưởng nước xanh lẻo-lêo, mả 
bóng rnày thí vắng nửa che sông nữa che chủa....... 

() Chuyên-vần. — Máy trởi. 
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Đinh Liên lên tiếng ngo”i đườn $ chàng Tượng ñehc tiếng vệt-vann chạy pìu 
“« .. . * * ... s> Ũ 
Đặt Đầy với bước við rct, tạ sút Vi£*guái o0 bắt ra Hạu) 
(Cai trưng f?7ö:. 


Miều từ gieo xuống đông ngắn, 

nước xuôi bông đã trôi dần tạn nơi. 
Ngư-ông cất lưới vớt người, 

gảm lới Tưm-liệp rõ mướởi chẳng ngoa. 
Trên mini ướt lội ảo lá, (1) 

tuy đầu hơi nước, chứa löa bỏng gương. 
(rkfc-dgyyẻn nhậu thật mặt nắng; 

uàng cón thíp-tlip, giấc vàng chứa phái. 
Mơ-mfng phách quế hôn mai, 

1Xem>fiên thoát đã thấy người ngày xưa. 
Iằng : tỏi đã có lông chớ, 

mất công đã mấy nắm thini ở đây, 
Chị sao phận mông đức đây, 

kiếp nây cũng váy, lông nầy để ai 2 
Tấm thành đã thấu đến trời, 

báu minh là hiếu, cứu người lá nhân. 
Àlột mình vì nước ví đân, 

đương-côug (2) nhắc một đồng cán đã giả. 
Đoạn trường số rút lên va, 

đoạn trưởng phải đến đệ mã giã nhau, 
CGỏn nhiều hướng thọ về sau, 

đuyểền xưa trôn-(rặn phước sau dồi-dào. 
Nâng côn ngơ ngần biết sao, 

Trạc-Inuêu nghe tiếng gọi vào bên tai. 
Giựt mình thoát tỉnh giấc mai, 

báng-khuâng nào đã biết ai mà nhìn, 
Trong thuyền nảo thấy /2qm-tiền? 

bên mình chỉ thấy Gk-tuyyẻn ngôi kẻ. 


(8 Trên mini. — Trên địt, 
Ở@) EĐ tưrơng(-công. — Thợ Lrời.— rớt 


Thấy naau mầng-rỡ trăm hề, 

dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư; 1ì 
Một nhà chủng-chg sớm trưa, 

giỏ trăng mái mặt, muối dưa chay lòng. 
Bốn bề bả[-ngát ménli-nóng, 

triều dáng hóm sớm, máy lông (rtrớức sau. 3) 
Nạn xưa (rút sạch lũu-làu, 

duyên xưa chữa dễ biết đâu chốn nây ? 
Nỗi nàng tai-hại đã đây, 

nỗi chúng im-frong bấy chầy mới thương! 


Kíim-Trọng chịu tang Thúc-phụ rồi, trở qua thi thấy 
nhà cửa Túy-Kiều đâu mất. Hỏi thăm, gặp Yương- 
Quan đam váo nhá ra mắt ông bả Viên-ngoại. 
Tử ngày muốn dặm trí tang, t3) 
nửa năm ở đất Hiên dương lại nhà, 
Vội sang vướn túy dó-la, 
nhin phong-củnh cũ, nay đá khác xưa, 
Đây vưởn có mọc lau thưa, 
song (răng quạnh-quẽ, vách mưa rã tới. 
Trước sau no thấy bóng người, 
hoa đúo năm ngoái còn cười gió đóng. 
Quế hoa én lạnh rưởng khóng, 
cổ lan mặt đất, rêu phong dấu giảy. 


(1) Thão lư. — l.êu tranh. 

(3)— Đắtp đổi thắng ngày, như nước lớn rông. — Ngày nầy 
qua ngây kỉn, ở nơi chúa (hanh-vắng quạnh-quế, lại gầu 
sông, gần bến nước. 

(3) Trl lang. — Đi đem quan tái chú về, chịu tang. 
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Cuối tưởng gai-gốc mọc đây, 

đi về nầy những lối nầy năm xưa. 
Đóng-quanh lạnh-ngắt như lờ, 

nổi niềm tâm-sự bây-giờ hỏi ai. 
Láng-riềng có kẻ sang chơi, 

Lân-la sẽ hỏi một hai sự tỉnh : 
Hỗi ông, ông mắc tụng đỉnh, 

hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha. 
Iiöi nhà, nhà đã đời xa, 

hỏi chàng Vương vuối cũng là 7 t0y-uán. 
lều là sa-sút (1) khó-khãn, 

may thuê, viết mướn, kiếm ăn lần-hồi. 
Đền đâu sét đảnh lừng trới ! 

thoát nghe chàng thoát rụng-rới xiết bao? 
Hỏi thắm đi trú nơi nào ? 

đánh dường chàng mới tím vào tạn nơi. 
Nhà tranh vách dất tá-tợi, 

rẻn lan rêm nát. (rước gái phén thưa. 2) 
Một sân đất có đầm ma, 

càng ngào ngắn nỗi, càng nươ-ngần đường † 
Đảnh liền lên tiếng ngoài đường, 

chàng Vương nghe tiếng vội-vàng chạy ra. 
ắc tny vội bước vào nhà. 

mái sau Viển-tgoq€ong bà ra ngay. 
Khóc than kê hết niềm tảy 

châng ôi biết nỗi nước nấy cho chia? 
RiỀt-nhi. phận mông như tớ, 

mới lời đã lỗi tóc-tơ vuối chẳng. 


(1) Si-sút, — Sa cơ phải, kênh sút (hư xira. — Sa nghêo-nàn 
(3) Vườn-Lược xơ-rơ, nhà cửa xícl-xắc, cứa gãi bằng tre. 
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vàng sắn -sửn chọn nưấy, duyên Ván sớm 113 nối đây cho chẳng, 
ri yên-điện, kế vẫn chương, Irai tải, gải sắc, xuân đương kịp thÌ. 
(Coi trương Ti 
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tấp cơn gia biển lạ dường, 

bản mình nó đã tìm đường cứu cha. 
Dũng dâng khí bước chân ra, 

;cực trăm ngàn nỗi, dặn ba bốn lần. 
Trói lời nặng vuối lìng-quản, 

mượn con em nó, 7úyg- Vấn thay lời. 
Gọi là trả chủ ngãi người, 

.sầu nầy đặc đặc, muôn đời chữa quên. 
Kiếp nầy duyên đã phụ duyên, 

đạ đài (1) còn biết sẽ đền lai sinh. 
Mấy lới ký chú đỉnh ninh, 

ghỉ lỏng đề dạ, cất minh ra di. 
IPhận sao bạc bấy Kiêu-nhỉ ! 

chàng im về đó con thì đi đảu ? 
Ông bà cảng nói cảng đau, 

chăng càng nghe nói, cảng rầu như dưa. (2ì 
Vật mỉnh chải gió tiỏn mưa, 

đầm đề giọt ngọc dảt-đở hồn mai. 
lan đòi doạn, ngất đói hồi, 

tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mẻ. 
Thấy chàng đan nỗi biệt-Ìy. 

ngần-ngử ông mới vô-về lại khuyên : 
Hây-giờ ván đã đóng thuyền, 

đã đành phận bạc, khỏn đền tỉnh chung. 
Quá thương chủt nghĩa đéo-hỏng, 

ngàn vàng thân ấy thí hỏng bồ sao ? 
I)õ-đành khuyên-giải trăm chìn, 

lửa phiền khôn đập. cảng khên mối phiền, 


(1) Dạ đài. — Mã. 
(2) Rñu như đưa. -- Hầu rỉ xâu di, như đưa cải bếp muối 
thì nỏ xảu đi vậy. 
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Thẻ xưa đỡ đến kim huớn, (1) 

của xưa lại dở đến đờn vuối hương. 2) 
Sanh cùng trông thấy càng thương. 

gan càng từc lổi, ruột càng xói-xa. 
lằng tỏi trói quả chơn ra 

đề cho đến nỗi trôi hoa giạt béo, 
Cùng nhau thê thốt đã nhiều. 

những đều vàng đả phải đều nỏi không? 
Chưa chăn gối, cũng vợ chồng, 

lòng nào mà nỡ đứt lòng cho đang ? 
Bao nhiêu của mấy ngày dàng. 

còn lôi, tỏi một gặp nàng mởi thôi. 


Kim-Trọng rước ông bâ Viên-ngoại vẽ nuôi, và mướn 
người đi kiếm Tủy-Kiều. Kim-Trọng cưới Túy-Yân 
thể cho Tủy-Kiều. 


Nỗi thương nói chẳng hết lời. 

(ạ-tỳ Senft mời sụt-sùi trở ra. 
Vội về sửa chốn vườn hoa, 

rước mời Viên-ngoqf ông bà cùng sang. 
Thần hôn :3' chăm-chủt lễ thưởng, 

dưỡng thản thay tấm lòng nưởng ngày xưa. 
Binh-ninh mài lụy chép thơ, 

cầ( người tìm-lỏi, đưa tờ nhắn nhẹ, 


Ủ — Đở xuyến vàngra là của cấm Ai0-lrong đưa cho 
Ttu-kiều, ðòng bà còn giữ đó. 

(3) —Phim đờn với miếng hương của Tủy-kiều đựa cho 
Ñitt-itong. 

(3) Thần hôn. — (llỏn dịnh thần tỉnh). Ñim-tưọng rước 
cha mẹ vợ về nuỏí-nấng xem-sóc đên ngày. 
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liiết bao cỏng mướn của thuẻ ? 

Lmn-tri mấy độ đi về đặm khot. 
Người một nơi hồi một nơi, 

mênh-mông nào biết biền trời nơi nào 2 
Sanh càng thám-thiết khát-khao, 

như nìng gan sắt, nhứ bào lòng son. 
Iuột tằm ngày một héo-don, 

Luyết sương ngày một hao môn mình ve. 
Thần-thơ lúc tỉnh lúc mê. 

máu theo nước mắt, hồn lia chiêm bào. 
Xuân huyện lo sợ xiết bao, 

quá ra khỉ đến thế nào mí hay? 
Vội-vàng sắm-sửa chọn ngày. 

đuyểên Ván sớm đã nối đây cho chàng. 
Người yêu-diệu. kế văn chương 

trai tải, gái sắc, xuân đương kịp thị. 
Tuy rẳng vui chữ vn-qui, 

vui nầy đã cất sầu kia đặng nào ? 
Khi ăn-ở, lúc ra-vào, 

càng âu đuyên mới, cảng đảo tỉnh xua. 
Nỗi nàng nhớ đến bảy-giờ. 

Luôn châu đòi trận, vỏ tơ trăm vòng. 
Có khi vắng-vẻ hiện phòng, 

đốt lô hương đở phím đờn ngày xưa. 
Bề-bai rủ-rỉ tiếng tơ. 

trầm bay lạt khói, giỏ đưa lay rẻm. 
lường như bên nóc trước thêm, 

tiếng Niều đồng vọng, bỗng thêm mơ-màng. 
lối lòng tạc đá ghỉ vàng, 

tưởng nàng nên lại thấy nàng về dây. 
Những là phiền muộn dêm ngày, 

xuân (hu biết đã đồi thay mấy lần? 
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Đến khôn gấp hội Irirờ ng sân, Vương, Kim, cầng chiếm bằng xuân mội 

ngảy. 
Cửa lrời mở rộng đăng, mày, huế chào ngó hạnh, hương Iáy dậm phần 
(oi trương 181), 
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Iöm-Trọng với Vương-Quan thỉ đậu vua sai 
đi ngồi trihuyện Lâm-trì. 

Đến khoa gặp hội trưởng vận, 

Vương, Kim cũng chiếm bằng xuân mi ngấy. 
Cửa trởi mở rộng đảng mây, 

huẻ chào ngõ luịnh, hương bay dặm phần. 
Chàng Vương nhớ đến xa gần. 

sang nhà Chưng-lão tụ ơn châu triền, -Ì› 
Tỉnh xưa ơn trả ngãi đền. 

gia thắn bên mới hết duyên Chàn-Trần. 
C hãng cảng nhẹ bước thanh vận, 

nổi châng cảng nghĩ xa gần cảng thương: 
Ấy ai đặn ngọc thề vàng 

bày giờ kim-mã t2) ngọc-đảng (3 vuối ni ? 
Ngọn béo chơn sóng lạc loài, 

nghĩ mình vinh-hiền thương người lưu ly ! 
Vàng ra ngoại nhậm lám-tri. 

quan-sơn nưàn đặn thẻ¬nhi trột đoàn. 
Câm đường tÍ) ngày tháng thanh-nhân, 

sớm khuya tiếng hạc tiếng đản liêu-dao, 
Phòng hương trưởng xú huê đào. 

nàng Vân nằm bông chiếm bao thấy nàng. 
Tỉnh ra mới dỉ cũng chẳng, 

nghe lời chàng cũng hai đằng tin nghỉ 


(U) Châu triển. — Xây quanh má lo-ting cho. 

12) Kìm+măä. — (Kim mà môn) — Gữa Iiàän-lâm. 

(3i Nưọc-đưởng. — Hàn lâm viện. — Dậu tẩn-sĩ, 

(4) Cầm đưởng.  lIluyện đường. VỊ tỉch ông friệu-biển 
đi có cây đớn với con hạc nên kêu chỗ huyện đường lả 
cắm (đưứng 
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Nọ Lảm (hanh vuối tám trí, 

khủe nhau mới ehữ, hoặc khi có lắm. 
'[rong cơ thanh khí tương (ầm, 

ở đây hoặc có giai âm chăng lá. 
Thăng dường chàng mới hỏi Lựa, 

họ Đỏ có ke lại giả thưa lén: 
Sự nấy đã ngoại mưởi niền, 

tôi đã biết mặt biết tên rắnh-rành., 
Tủ-bá cùng 3lá-giádm-sanh, 

di mua người ở Đác-kinh dưa về. 
Tủúg-kiều tài sắc aì bì ? 

có nghề đớn, lại đủ nghê văn-thơ. 
Kiên trỉnh 1' chẳng phải gan vừa. 

liều minh thể ấy. phi lứa thể kia, (2 
Phong-trdn chịu dã ẻ hề, 

dây duyên sau lại gã về ?nie-lang. 
Phải (ay vự ca phụ-pháng, 

bắt về Vỏ-(ích toan đăng bể hoa. 
xã mình nắng mới trốn ra, 

chẳng may lại gặp một nhá Øạc kia, 
Thoại mua về, thoạt bán di, 

mây Irỏi bêo nói, thiểu gỉ là nơi ? 
Hồng đâu lại gặp một người, 

hơn ngưới trí dũng nghiêng trới oai lĩnh. 
Trong tay muốn vạn tính bình, 

kéo về dóng chật một thành J22m-(ri, 
Tóc tơ các tfch mọi khi, 

oán thì trả oán, ơn thí đền ơn. 


(lì Kiên trình. — liên chỉnh — Nói ?i-kiều là người trình 
'tiết vững lòng. .‹... : 
@: liêu mình cắt họng mà chết... rồi lại mắc lừa làm vậy 
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l)ã nén cỏ ngãi có nhân, 

(rước sau Irọn-ven xa gần ngợi-khen. 
Chửa tường được họ dược tẻn, 

sự nầy hỏi 7?húc¬seth viên mới lường. 
Nghe lời Đó nói rõ-ryàng, 

tức-thì tống trải đòi chàng Thúc-senth, 
Nổi nàng hồi hết phản-minh, 

chồng con đâu tá, (1) tánh danh là gì? 
Thúc rằng - gặp lúc loạn-]Ìi, 

trong quân tôi hồi thiếu gì (óc-tơ. 
Dại-utơng tên Tải họ Từ 

đánh quen trăm [rận, sức dư muôn nguỏi. 
Gặp nàng ngày ở Cháu-thai, 

lạ chỉ qnuốc-sắc thiên-tài phải đuyẻn. 
Vẫy vùng trong bấy nhiều niên. 

làm nên động-dịa kinh thiên đùng-dùng. 
Bại quản đồn đóng cõi đông. 

về sau chẳng biết vân-mồng (2) lim sao, 
phe Lưởng nhành ngọn tiêu-lao, 

lòng riêng chàng luống lao-dao thin-thờ, 
Xót thay chiếc lá bơ-vơ. 

kiếp trần biết giữ bao giờ cho xong 9 
[loa trôi nước chảy xuôi dòng, 

xót thân chìm nội, đau lòng hiệp tần † 
Lớởi xưa đã lỗi muôn vàn, 

mảnh hương còn đó, phím đàn còn dây. 
Lởn-eầm khéo ngắn-ngơ đây, 

lò hương biết có kiếp nây nữa thôi 


_— ————————-——— - 


()Tảà. - Tiếng đểmà hồi. 
(2) Vân-mồng. — Nóng-nỗi. 
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tơ duyên đâu bằng Su ? đóÁc duyên đâu bìng (lút vào đến moi 
trông lên lnh-vị chữ bài, thất-kinh mới hỏi những người đầu tú ? 
(Gai trương ÍNh 
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Binh bỏng còn chúi xa-xỏi, 

đỉnh-chung (1) sao nỡ ăn ngói cho an? 
Itấp mong treo ấn từ quan, 

mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng pha. 
Sấn minh trong đảm can-qua, 

vào sanh ra tử, họa là thấy nhau : 
Nghĩ đều trời thẳm vực sâu, 

hỏng chỉm tăm cả, biết đâu mà nhìn. 
Những là nấn-ná (2) đợi tin, 

nẵng mưa đã biểt mấy phen đồi-đời ? 


Năm ẩy cải nhậm, vua sai đi ngôi xử khác ; hai anh em 
đi tới sông Tiên-đường, nghe nói Túy-Kiêu chết tại 
đỏ thì rước thầy làm chay, đặt bài vị má củng. 


Năm mây đã thấy chiếu trời, (3) 
khâm-sai sắc=chỉ đến nơi rằnh-rành. 
Kim thì cäi nhậm Xem-bint, 
chàng Vương cũng cải nhậm thành Hodi-đương,. 
Sẵm-sanh xe ngựa vội-vàng, 
hai nhà cũng thuận một đàng phó quan. (Í) 
Xây nghe thể giặc đã tan, 
sóng ên Dhước-kiến, (ro tìn 7ich-giang. 
Được tin im mới rủ Vương, 
tiện đâng cũng lại lim nưởng sau xưa. 


(1; Bỉnh chung.  (Vạc chung).— Giáu sang phú túc. 
(3; Nấn-ná. — [,ân-hồi. 

(3) Chiếu trởi. — (Tiên tử chiếu). — Chiếu vua sai. 
(4) Phó quan. — [Mão nhậm. — Đi nhậm sở. 
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Viên-cháu đến đò bây-giờ, 

thật tín hỏi dược tỏc-(ơ rành rành. 
ng": ngây hôm nọ giao binh, 

thất cơ Tử đã thâu lỉnh (1) trận tiền. 
Nàng Ấiều công cả chẳng đền, 

lệnh quan lại bắt ép duyên thô-tù. (2) 
Nàng đà gieo ngọc trầm chu, 

sông T?ềỀn-dờng đó, ấy mồ hồng nhan. 
Tlurơng ôi không hiệp má tan, 

niột nhà vang-hiền riêng oan một nàng Ì 
Chiêu hồn thiết vị lễ thường, 

gi oan lập mót đàn-(rường bèn sông, (3) 
Ngọu triều non bạc trùng-trùng, (4) 

vọi trông đòn trởng cánh hồng lúc gieo, 
Tình thảm biên thâm lạ chỉu, 

trào hồn tinh-vẻ (5) biết xiêu chốn nào? 


Bà Giàc-duyên đi coi thầy mộc-vị thì biết là tế Túy- 
Kiều, mới hỏi là ai tới làm chay; biết được là cha 
mẹ, anh em Tủy-Riều, thì nói nó cỏn sống ở tại am 

mình. 


Cơ duyên đâu bỗng lạ sao ? 

(ridc-Duyn đâu bằng tìm vào đến nơi. 
Trồng lên linh-vị chữ bài, 

thất-kinh mới hỏi những người đâu ta ? 


._————————— ~. 


(1)— Thâu linh. — Chết. 
(3) Thồ-tù. — Quan thô. 
Œ -— Lâm đàng (hủy lục (việc vưởU cho Tììy-kiều, vì nghe 
nỏi đã gieo mình xuống đỏ mà chết. 
(0 — Nước lớn sông bồ im ầm. 
(ð) Tinh-vệ. — Chim tinh-vệ, hình công chủa biến ra mà tha 
lẤp biền mà kiếm xác chồng. 
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Vuối nàng thân-thích gần xa, 
người còn sao bỗng lâm ma khỏc người ? 
Nghe tỉn giởn-giác rụng-rời, 
xủm quanh kề họ rộn lới hỏi tra : 
Nây chồng nảy mẹ, nầy cha, 
nầy là em ruột, nầy là em dảu. 
Thật tin nghe dä bấy làu, 
pháp sư dạy thế sự đản lạ dường Ÿ 
$ rằng: nhân quả (1) vuối nường, 
lLâm-iri buồi trước Tfiền-đường buồi sau. 
Khi nàng gieo ngọc đảy sâu, 
đón theo tỏi đã gặp nhau rước về. 
Cũng nhau nương cữa Bồ-đề, 
thảo-am đỏ cũng gần kề chẳng xa. 
Phật-Liền nhà bạc lân-la, 
đăm-dđăm 2 nàng cũng nhớ nhà không khuây. 
Nghe lin nở mặt mở máy, 
mầng nào lại gnả mầng nây nữa chăng ? 
Từ phen chiếc lá lia rừng, 
thăm tim luống những liện chừng nuức mày. 
l\ö=rang hoa rụng hương Day, 
kiếp san họa thấy kiếp nầy hẳn thôi. 
Ảm-đương đói ngã chắc rồi, 
cỗi trần mà lại thấy người cửu-nguyên Ì 
Dắc về nhìn ra thiệt tích ; đem Tủy-Kiều về nó không 
chịu vé. Gha mẹ la-dức nói cỏ muốn tu thì lập am 
tại nhả cho mả tụ cùng rước bà Giác-duyên về nữa, 
thì nó mới chịu về. 
Sắp nhan lạy tạ Gidc-J)nyyẻn, 
bộ-hành một lũ theo liền một khi. 


(1ì Nhân quả. — Nhân duyên, quả bảo. 
(3 Dăm-đảnm. — Ngm-ngẳu, ngâm-ngnầi. 
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Nể lau vạch cố tìm đi, th Hiầm Tuống hãy hồ-pghỉ nửa phần. 
Quinnh có Treo đải giang tần, khối rirng bạn đã tới sẵn Phạt<đẳng, 
{Ca Irưuưna 192) 
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lẻ lau vạch có tìm di, 

tỉnh thàm luổng hãy hö-nghí nửa phiần. 
Quanh-co theo đãi giang làn, (1) 

khỏi rừng lau đã tời sân I'hật-đàng. 
(2ttic-IDnyên lên tiếng gọi nàng, 

phòng trong với khiển sen vàng bước rủ. 
Rỗ ràng đủ mặt một nhà, 

xuân giả còn mạnh, huyện giả còn tươi. 
'Hai em phương trưởng hòa hai. 

nọ chàng im đỏ là người ngày xưa. 
Tưởng bảy-giờ lại bao-giờ ? 

rõ-rằng mở mắt còn ngờ chiẻm-bao. 
Giọt châu thẳnh-thỏt quyền bào, (2. 

mắng-măng sợ-sợ biết bao là tình ! 
Huyền giả dười cội gieo mình, 

khỏe than mình kế sự mình đầu đuôi : 
Từ con luu-lạc quê ngưới, 

bèo trôi sỏng bủa chốc mười lắm năm. 
Tỉnh rằng : sông nước cảt lầm, 

kiếp nãy ai lại còn câm được đây ? 
Ông bà nhìn mặt cầm tay, 

dung-quang chẳng khắc gì ngày bước ra. 
Bấy chảy dãi nguyệt đầu hoa, 

mười phần xuân cò gãy ba bốn phần. 
Nồi mầng ông lầy gì cân 7? 

lời tan hiệp truyện xa gần thiếu đầu ? 
Hai em hỏi trước han sau, 

đứng trỏng nàng đã trở sầu làm tươi. 


——————¬~- 


01) Giang tân. -— Bực sông. 
t3) Quyền bào. — Bâu ảo. 


Sắp nhau lạy trước Phật-dài, 

lái sanh trần tạ, lòng người từ-bi. 
kiệu hoa giục rước tức thì, 

Vương- ông dạy rước cũng về một nơi, 
Nàng rằng : chút phản hoa voi, 

nửa dối nếm trải mọi mùi dẳng cũyv, 
Tính rằng : mặt nước chơn mày, 

lòng nào côn tướng có rày nữa không. 
lược rày tái thể tương-phìmg. 

khát-khao đã thốa tấm lòng làu nítv. 
Đã dem mình bỏ am mày, 

tuôi nầy gối với cổ cày cũng vừa. 
Mùi thiền đổ bén muối đưa, 

mnìau thiền ăn-niặc đã tra nâu sông, 
Sự đời đã tất lửa lòng, 

còn chen vào chốn bụi hồng làm chỉ 9 
Dở-dang nào có hay gì? 

dữ tu tụ trói quả thì thì thôi. 
Trùng sanh ơn nặng bề trời, 

lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra dị? 
Ông rằng: bỉ thử nhúứt thì, 

tí-hành thì cũng phải khi tùng quyền. 
Phải đều cầu phật cầu tiên, 

tình kia hiểu nọ ai đền cho đày? 
Độ sanh (Í) nhờ đức cao dày, 

lập am rồi sẽ rước thầy ở chung. 
Nghe lởi nàng plili chìu lòng, 

giã sư giá cảnh đều cùng bước ra, 
"Một đàng về dến quan-nlia, 

đoàn viên (2) vội mở tiệc hoa vui-vây. 


(1) Độ sanh — Vướt cho sống, khổi chết. 
(23) Đoàn viên.— Sun hiệt:. 
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Tả-tà chén cúc đổ say, 

đứng lén Ván mới giải bày một hai. 
lằng: trong lắc hiệp cơ trời, 

hai bên gặp-gỡ một lời kểt-giuo. 
(iặp cơn bình dịa ba dào, 

mà dem đuyẻn chị gi vào chớ em. 
(ũng là phận cải duyên kín, 

cñng là mẫu chủy ruột mềm chớ sao 3 
Những là rây ước nai a0, 

mười lắm năm ấy biết bao nhiều tỉnh ? 
Hây-giớ gương bê T) lại lành, 

khuôn tin (2) lea-ddo đã đănh có nơi, 
tôn duyên may hủ còn người, 

côn văng trắng bạc còn lời nguyên xưa, 
Trái mai ba bầy khi vừa, (3) 

đảo non sớm liệu xe tơ kịp LhỊ. 
DĐứt lới nàng mới gạtL dị, 

sự muối năm cũ kề chỉ bảy-giờ 
Mội lời luy có ưức xưit, 

xét mình đãi gió đầm nura đã nhiều. 
Nói cảng hồ-then trăm chíu, 

thí cho ngọn nước thủy triều chảy 
(hng ràng: nói cũng lạ dời, 

đầu lông kữu vậy, côu lới ấy sao? 


“—— ——-.  ——~ ———-————-~-—- --—- ——_- 


¡) Phả kinh trùng viên, tích À gực-arrơng còng-chủa với 
người fúc<đại, trước có nguyễn với nhat bẻ tấm kinh ra ; 
sau đầu lại ìn nhau, lại clio đoảu viên với nÌrau...... 

(2` Klinôn linh. Tới. 

@) — HBiều hữu mái kỉ thật thất hề,c3u nga thử sĩ, đãi kỉ cải 
lề, kì thật tạm hệ, cđu ngựa thứ sĩ, đài kì cảm hệ (Rinh thì). 
Khí nai có trái, nhành thị la, nhành tJú bấy; chỉ con gái mỏ 
quá tuổi lấy chồng, nên hãy côn duyên, phải lẨy chồng. Khi 
ñy Tig-kiều lịà mươi Luôi. 


>>. TU nan n se sa am. emmmmmmm”m->>>xsi 


Rd-ràng đồ niật nợt nà, xuân già côn mạnh, huyền glà côn tươi. 
Hai em pintơng# trưởng hồa hai, nọ chẳng in đó là người ngày xửa, 
(Coi trương 1t 
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Một lời đã trói thàm ơiao, 

dưới thời có dất, trên cao cò Lrời. 
DĐẫu rïng: vậL đôi sao đời, (Í) 

Lử sinh cfing giữ lấy lời tử sinh. 
Duyên kia có phụ chỉ mình, 

mủ loan chiit gánh chúng tình làm hài”? 
Nàng rằng: gia-thất duyên hải, 

chút lòng àn-di ai-ai cũng lòng. 
Nghĩ rằng trong dạo vợ chồng, 

hơi thơm phong nhị (2) trắng tròn ngộ gương. 
Chữ trình đăng giá ngắn vàng, 

duốc hoa chẳng thẹn vưối chàng mai xưn. 
Thiếp từ ngộ biến đến giờ, 

ong qua bưởm lại đã thừa xẩu-xa, 
HBấy chảy giỏ Làp mưa sa, 

mấy lrăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. 
Còn chỉ là cái hồng-nhan, 

đã xong thân thê còn toan nỗi nào ? 
Nghĩ mình chẳng hỗ mình sao? 

đám đem trần cấu Œ) đựa vào bố kinh ? ( 
Liñ hay chàng nặng vì tình, 

trông họa đến chẳng thẹn mình lắm ru 
Từ rày khép cửa phòng thu, 

chẳng tu thì cũng là Lu mới là. 
Ghàng đầu nghĩ đến gần xa, 

đem tình cầm sắt, (3) đôi ra cầm cờ, (() 

()_ Tinh di vật hoàn. 

2) Nhị. — Nhụy. 

3) Trầu cấu.  Bụi nhơ. 

14) Bố kinh. ˆ Quần bố kinh xoa.— Nghĩa vợ chồng. 

(ý) Câm sắt Đơn cämn đữn sÄL.- Vợ chồng: (C6 sÄt cô œìm, 
hòa lạc khí đânh. 

(0) Gñm cờ. — Cầm kỉ. — Hóa đờn, đảnh cờ. — Bạn chơi. 
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Nói chỉ kết lóc xe tợ? 

đã buôn cã bụng lại nhơ cả đời! 
Chàng rằng: khéo nói nén lời! 

mà trong lề, phải có người có la. 
Xưa nay trong đạo đản-bả, 

chữ trình kia cũng có ba bảy dường: 
(ó khi biến, có khi thirớng, 

cỏ quyền não phải một đường chấp kình? 
Như nàng lấy hiếu làm trình, 

bụi nào cho dóỏng được mình ấy vay 2 
Trời côn dây có hônm--nav, 

lún sương biết {0 áng mây giffa trới. 
lloa tàn mà lại thêm tươi, 

Irăng lần mã lại hơn muưởi rắm xưa, 
Có đền gì niĩa mà ngớ, 

khách qua đường đề hẳng-hở chàng Tiên, †' 
Nghe châng nói đã hết điền, 

hãi thân thí cfng quyết theo một bài. 
Hết lời khón lẽ chốt lời, 

củi đầu nàng những vẫn đái thở-than. 
Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, 

hoa soi ngọn duốc hồng chen bức lá. 
Cùng nhau giao bái (2: một nhá, 

lễ đả đủ lẻ, đôi đà đủ đói. 


{ID Ghảng Tiêu. - ffw-sử, chồng công chúa Lụng-ngọc là 
con giải Tn-mge=công, ở trên lầu hay thối cải tiêu, ffu-sứ lá 
liên, nghe, ở trên trời bny xuống: hỏa cây tiêu Iiãnh vợ chồng 
với nhau ; đến sau cả lrai lấy phép tiên bay biến đi mất. 

2) Giao bải. — lay lòn nhu. 
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Đồng phòng diu-dật chén nuôi, (Í) 

bảng-khuâng duyên mới ngàm-ngủi in: xưa, 
Những lừ sen ngỏ đào thơ, 

miưới lm năm mới bày-giờ là đây? 
Tình duyên ấy, hiệp lan nấy ! 

bí hoan mấy nồi đếm nây răng cao. 
Canh khuya bức gẩm xử to, 

dưới đến tỏ nghĩa, tuá đào thêm xuân, 
Tình-anhân lại gặp tình-nhán, 

họa xứ ong cũ my phán chúng tỉnh. 
Nâng rang: phản thiếp đã đành. 

có lâm chỉ nữa cải mình bỏ dị, 
ghĩ cling nghĩa eñ tỉnh ghí, 

chỉu lòng gọi có xướng lũy mảy=nHv, (2) 
Riểng lòng đã thẹn Kim thay! 

cũng đà mặt đạn máy dày khó coi. 
Những như áu-vểm (3; võng ngoài, 

côn loan nở mặt với ngitời cho qua 
Lạt nh những thói ngưới-t, 

với hương đưới dất, bẻ hoa chối mùa. 
(cũng ra đỡ nhnốc bày Pro, 

còn tỉnh đảu nữu mắ thí đấy thói, 
Ngưới yêu, la xân viối người, 

yêu nhu thôi bụi bằng mưới phụ nhau, 
Cứửa-nhi đếu tín về kau, 

tú đã em đỏ, lựa cần chị đày ? 
Chữ trinh còn một chủi nầy, 

chẳng cầm cho vững lại giấy cho lan, 


(1) — Đắc nhau lại, giao bói hiệp cắn. 
t2) ÀIiv-imiIV. „Phải đình. 
s3) Âu-vểnU — Äjvêu, triểu-niền. 
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Si đà hải thuốc phương xa, mảy bay hạc lánh biết là tìn#tâu ? 


(oi trirđftu 2)9t, 


Nẵng vÌ chút nghĩa xưa nay, lén am cử giữ hương đầu hôn mai, 
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Cóỏn nhiều ân-äi chan-clran, 

hay chỉ vậy cải hoa làn mà chơi ? 
Chàng rằng : gắn-vó một lời, 

bồng không cả nước chỉm lrởi lỡ nhau? 
Nói ngưới lưu-lạc bấy lâu 

tưởng thẽ-thốt nặng những dau-dớn nhiều. 
Thương nhau sanh tử đã liều, 

đưa nhau còn thiếu bẩy nhiều là tỉnh. 
Vưởn xuân tơ liễu còn xanh, 

nghĩ chưa chưa thoải khỏi vành ải ân, 
Gương trong chẳng chút bụi trần, 

tiột lời quyết hẳn muôn phần kính thêm. 
Bẩy làu dảy biền mò kim, 

d nhiều vùng đá phải tim trăng hoa. 
À nườ lại hiệp một nh, 

lựa là chăn gối mới ra sắt cầm? 
Nghe lời sữa áo cài trầm, 

khẩu đầu lạy trước cao thâm ugản trùng, 
Thản tàn gạn dục khoi (1) trong, 

là nhở quân-tử khác lòng ngưởi-ta, 
My lỏi tàm-phúc ruội- rà, 

tưrơng¬tri nghĩa ấy mới là Lưrơng- ri. 
Chớ-che tảng-buộc thiểu gi? 

trăm năm đanh tiết cũng về đếm nấy, 
Cũng nhau tay lại cầm tay, 

'ằng yêu vì nết càng say vỉ tỉnh, 
Thêm nồng giả nội hương bình, 

cũng + lại clhuốc chén quỳnh giao hoan. 
Tĩnh xưa lai-lắng khôn hàn. 

Inung-dung lại hồi ngôn dân ngày xưa ? 


————. -———---—————: -_:————~— 


(hoi. - lòng. 


Nàng rằng: vì mấy đường to, 

đắm người cho clến bây-giờ mời thôi. 
Ăn-nẵn thì sự đã röi, 

nê lòng ogười cũ vắng lới mọi phen. 
I ho dờn diu-đặt tay tiên, 

bằng Irầm cao thẩp tiếng huyền gần xa. 
Khúc dảu đầm-ẩm dương hòn, 

ẩy là Hô~điệp hay là Trang-sanh. 1) 
Khức dâu êm-ái xuân tình, 

ấy hồn Thục«=để (2) hay mình đổ-quyên. 
Trong sao châu nhỏ gành quyên, 

ẩm sao hột ngọc l.amn-diên mởi đóng. 
t.ọt (ai nghe suối oăm cúng, 

tiếng nào là chẳng não-nùng xỏn<xao 3 
Chàng rằng: nhấn ấy tay nào, 

xưa sao sâu-thiơi nay sao vui-vậy ? 
Thương vui bởi tại lòng nầy, 

hay là khô lận, đến ngày cam lui? 
Nâng vắng: vì chút hay chơi, 

đoạn Irưởng liếng ấy hại người bẩy láu. 
Một pphen trí-l:Ý' cùng nhau, 

cuốn đây từ ẩy về sau cũng chữa. 


(J Tịch ảng frang-senh. (Trang-chadu mộng thần hòa vị 
hö điện tỉnh viết, bẩt đrì Trang-châu hỏa hồ điệp dn, hà diệp 
hỏa Trưng-ckảr da 3 Ông chiếm-bao Phẩy mình hỏi ra cốn 
bưởm-bưởm, đến khi thữc-dặy mới ni rằng : phải là tôi hỏa 
ra cón birởm-bưởnt hay là còn birưởm-bưởm hóa ra tôi chẳng, 


khẳng biết chắc. 


(j—Tich Thực-0osy/-để, nhường nước cho anh trường (ên là 
T-cli, sau nd lhm ngặt phát lrơng cho mà ăn, tất-tưởi, mới 


Liếc mà hóa ra con quốc..... 
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Truyện~trõ chữa cạu lỏe-lơ, 

gà dã gây sắng trời vía rụng dóng. 
Tỉnh riêng chàng lại nói chnp, 

mội nhủ úÏ cũng lạ-lùng khen sao. 
(lo hay tlipcsnử chỉ cao, 

phi người sớm mận lối đảo nữ 02 lì 
lai tinh vẹu-vẻ và lai, 

chẳng Irong chăn gối, cũng ngoài cầm 1hơ. 
hi chén rượu lúc cuộc-cở, 

khi xem hoa nở, khi chữ lrăng lên, 
là sanh đã phí mưới nguyền, 

duyên đỏi-lửa cũng là duyên bụn-bày. 


An tự lập xong rồi, cho đi lim rước bá Giác-Duyên 
thì đả mất đi hao giờ biệt thì biệt tích. 
Nhớ lới lập một am máy, 
khiến người thân-thích rước thấy (£«lnẻn. 
Đến nơi dóng cữu gái hen, 
rêu trù trên ngạch, cô lén mát nÌ. 
Xịt đã hải thuốc pÏlnrơng xát, (3) 
máy bay hục lành biết là tìm dân. ? 
xảng vì chút nghĩa Xirt s0; 
lén am cứ giữ hương đầu hóm mat, 
Mới nhà nhước lộc pôm lí, 
Ihiền niên vũc-vặc quan giái lìu-lâu. 
Thửứa gia chẳng hết nâng Văn, 
mội củy kiều mộc, mới sản qUể học, 3) 


—_—_ ———. — -——_—- —: -—— 


lỊ Rể dịatnh 

® llát thuốc. - tNhập sơn te dược Tiếng nobve thấy 
chữa đi hỏi tì kêu Tà đi lên nơn hải thuốc 

Œ — Đề dược nhiều con Lrai. 


— J8 — 


Phong-lưu phú-quới ai hí? 

vườn xuân mỏi cửa đề bia muôn đới. 
Gâm hay muôn sự tại trới, 

trới kia đã bất lắm người có thân, 
Hắt phong-trẩn phúi phong-trần, 

cho thanh cao mới được phần thanh co. 
Gó đảu Liên vị người nào 2 

chi tài chữ mạng đồi-dào cả hai, 
Có lãi mà cậy chỉ tải? 

chữ lái liền vuối chữ túi một vần. 
Dã mang lấy nghiệp vào thản, 

cũng dững trách lần trới gần chẳng xa. 
Thẹn hớn tũng tại lòng tạ, 

chữt lắm kia mới bằng bú chữ tài. 
Tới quê lặt-lượu dỏng-dài, 

mua vui cÑng dược một vải trồng cảnh. 


KIM, VĂN, KIỂU, TRUYỆN. 


CHỮỪNG 


—wXW— 
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KIM, VẤN, KIỀU PHỦ 


Diện Alinh triêu đời vua Gia-tinh,. 

Có húi người con gái học Vương 

Từng Ván vốn nở-nung đầy dặn, 

Tủ- Kiên thêm sắc so khón-ngoan 
Nước lóc dnội-duội mày cũng kém, 
Mán đa phới-phới tuyết nên nhướng. 
Kim hay cả lài lình thí họa. 

In lão thông kinh sử văn chương. 

Tiết thanh mình đi viếng mã Đgnrfiên, 
IDãng thục nữ vũ cũng loài hào kiệt. 
Nhi bản đạ hà phản cũng cẩu nguyẻ!. 
Nết hát trân giao ước với Âim-lang, 
la sanh gắn-vó lửa hương, 

Iiyên ký ngỏ chỉ vững trăng bạc. 
Muôn kiếp hẹu- lô ân ải, 

L.ới non sông khỉ fạc kim hoàn. 

Ngọc thổ. tày thành còn đóng nữa, 

Kim ó, đóng bfch chứa (reo gương. 

Ông Xgtuyệf xe ra duyên ngũ dạ, 
ltin—Tiển buộc lại số doạn trường, 
Nguyễn ước chén thê lới chứa cạn, 
Tiêu-tương (thơ nhận đã dem sang. 
Người lạnh Irong màng, xiếL bao tình thm-thiết ! 
Kẻ ra chứ cửa, khỏn xiếL nôi thở-tlran ! 
Nghĩa cả to lới trong thơ đhạn. 


Tỉnh sâu giả gói chốn phòng hương. 
Tay cảm lay, gìn vắng Iga0œngan, 
Mặt trông mặt, nước-mặt ngồn-ngng. 
Thiếp thắm chẳng bà đóng dầu dầi, 
( hãng thương thiếp muôn nỗi œIrI-naiig. 
Xí khéo trêu đuyện thiếp ? 
Ai mà khuấy số chảng? 
Ngưới vẻ phòng, vô tơ chín khúc, 
Ñe gác an, lã-chỉ: đôi hàng. 
Nào nườ giì-sự da doan, 
Côn tưởng hiểu-tỉnh dói lẽ. 
Đa bắn tơ một tiếng nói cắn, 
Ủng Viên-ngoại Irăm dâng rầu-rĩ. 
(an vàng đang đóm ha đốt nồng, 
lăng xanh lại bé-bai mọi lẽ, 
lạ ái thơ côn nong-nd böi-hồi, 
hướng có trắng khéo đỏ-đành thỏ thể, 
Đâng thơ chuộc lội, //:n thuở xưa có ñ D)Ê-oứnh, 
Đán mình chuộc chà, Tin ngày nọ có nắng L-thị 
Bạo nhắn smnh lấy hiếu làm đây, 
Ñẵn vâng bạc việc chỉ cũng đẻ ? 
(ung phí thị ngự, cơn so cơ khỏn giữ giá lân sao. 
Công chúa cẩm cúng, khi ngộ biểu hái lấy minh làm 
Khái 
Vẹn tuyên chín chữ, chuộc lội cha đáy. 
Thiếp bản mình nhắn lại một hai lời. 
Trả nghĩa nặng cậy em thay chị. 
Một nhá mong-mỏi việc thìng-đung, 
Muôn đặm đầu xa-xuỏi không nghĩ. 
Ví đầu Ñiều Lừ tiết suối vàng, 
Đỏ-hiểm, (htng-công va sức vị. 
Tục diệu cô trắng sợ miệng trai, 
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Ngạn-ngữ ruôi xanh kính cải vĩ, 

Viền-ngoại tứ thong-Lhủ về nhà, 

Nàng Kiêu dã thẳng giọng vỏ kí. 

Đường trướng thiên lý, ra tay chúng mấy sức anh 
hùng. 

Nguyệt các năm canh, quyết chí đọ cũng gan trắng-sĩ, 

Trong dỉnh ra sức lướng-quản oai, 

Ngoủi trưởng những mẻ thiên-tử khi, 
Tời đến đây : 

lần xanh trưởng súy, vách trắng tranh Ireo, 

Nửa tính nửa cảnh, nhún đập nhír diều. 

Tim thước đoan-trang, đầy-đặn tơ thăng long qui bối. 

Hình-đong (lục nữ, tốt tươi như duyên trước thang 
lreo. 

[.úc chén rượu, lúc cuộc cử, 

Tống-ngọc Trướng kirinh nắng nặng suối đêm dua 
cưởi-cợt, 

Bhí câu thơ, khi nét vẽ, 

Vương-tôn quí-khách thường thường dầy thẳng trận 
tiết hao, 

Rloan-thui khí nói khi cưới, 

(iió động xui ong rởi bướm rả. 

Thong~thd lới ăn lẽ ở, 

Sóng khuynh thánh quản dồ dính xiêu, 

(QQuổc-sĩ nhắn vào con-mắtL chói, 

Nông-nhan trông thấy mặt xanh rì. 

Bốn phương não lhấy ai xem bói, 

Tâm biển nào nghe tiếng khánh kêu? 

Ty tăng giã Phật về ăn mặn, 

Thầy bói mượn ngưới dẳc-diu nhàn 

(Quan: thị Lạ triều vẻ uống thuốc, 

Hôa-Iiượng cao lẵng đề chẳng siều, 


Dưỡng đọc đường ngàng, người rãp-tốn, 
Tủo-tăn cao kỉ, giả cùng cao. 


(:hẻ uhững buôi 


lúc eftug chẳng có, cơn túng phải liều. 
Trinh-liqeh chốn lầu xanh có tiếng, 

Tải hoa niúu bác địa đã treo, 

Chẳng giữ piả mà chớ vương bả, 
Không cẩm lông tái đợi khích triệu, 

E họa ngiyệt tứ trình-bụch, 

Rã cánh họa cho bướu dâu-yêu, 

Dê gương kế đơn bá bài-chước, 

Làm lốt cho tliục=nữ' soi heo. 


Ñong xen đến: 


lần dưới đe ích, saú trước mọi đều, 

Tỉnh không nêu trách, lẽ cũng khủ véu, 

Một mình vì mước ví tình, hiểu tỉnh đã vẹn, 
Hai lễ trả ân trả oán, ảu oán chứa Liều, 
Lưm-tri, Vố-lich tinmt-thươug, thể hêu phi khuẩt. 
Vâi-mụ. Bạc-vinh lừa-dio, cơn từng phi liều, 
Nghĩ mấy cáu thiêu mộng liện-HÙ, 

Sổ bồ liền nợ trân chi trả. 

|jêu cho nhám má hồng môu=möi, 

Mười ấm năm thẩm-thoät có lá báo? 

lu xanli hy mấy mặt làng chơi, 

Clng sá những muông cầm củng loấi thú. 
Cửa thập nhị hàng, túy pháp giải, 

Đầu là chúng tháng huấn với ngày Aghiêu, 
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Tới khi gặp đức dại vương, 

Mưới vị tưởng quán xe đón rước, 

(sắp lúc lên xe hoàng-hậu, 

Cung nựa thể nữ lại tiên-thiều 

Tướng sĩ khẩu dầu, văn võ bá quan vâng lệnh chỉ 
Nam thành nội trống, tỉnh bình muới vạn mỡ cớ đáo. 
Thật lũ văn võ lược thao, 

Trăm trận ngưới nghiệng trới một góc. 

Chẳng thiếu bá vương cô qui, 

Năm năm hùngcứ cối đông giao 

Hãm trận bạt thính, những sức anh-hiững náo đám đọ? 
Di cơm bầu nước, những loài tiêu loại có xem sao? 
Cây sức ny-linh, phận gái ra tay lúm sấm sới, 
Sẵn-sắng tướng-sĩ, ba quân vắng lệnh: chỉ cớ mao, 
Vð-lich: áp vào nơi các tía, 

Làm-tri thẳng tới chốn lân cao 

Trong quân mở bức trưởng hẳn. 

Giáp mặt mới dắc Sư lén ngôi giữa, 

Thứ hạ rút gươnm cắp mộc, 

Mỡ cửa ra cho trớng nạp lí vào. 

Ứn xưa Sư-(rrởng, Tlric-sanhh 

Vắng ngắn lượng tạ ơn trì nghĩa. 

Oán nọ làng chơi kẻ cướp. 

Nhọc ba quản môn đá mái đao. 

Nghĩa cả nh côn ghí bén đạ, 

Điền oan sóng đã đăng như xao. 

Gốn móng trì nghĩa cú lao, ra oai anh chúa. 

Tín /12-cóng bảy chước về hàng, 

Ví việc nước má mang tiếng phụ, 

Nông TTềỀn-dưởng sóng biếc mấy lần sán? 

Người trinh tiết danh lưu thiên có. 

Nâng Dạm-~(iên đíng vận giá vô, đón rước hén sông. 
Äóng Tiêns+hrớứng cải tử hoàn sinh. nhớ tay ngư pÌN. 


(iiáe-dtuyén nhớ ngàn vàng ngài cũ, 

Hước nàng về ở cảnh thanh-nhăn, 

Chàng Kim nghe thể giặc dã tan, 

Ruôi xe tới 7?Ön-trởng mới lá. 

liên giang đấp mã, nghe tin còn trăm nội hö-nghi. 
Cửa I"hật thấy nàng,pản một giây muôn phần vui-vẻ., 
Miếng đỉnh chưng chung đều vinh-hiền, 

Ví nưỡ loạn pin lại biệp hóa như cũ. 


RIM, VẢN,KIỀU PHỦ 


CHƯNG 


TÚY-KIÊU THỊ TẬP 


1l. TỦY-KIỆU VINIL TÍGH, 


(iọt nước Tiên-đướng chẳng rửa oan, 
IPhong loa chưa trắng nợ hồng-nhian, 
lòng tơ cón vướng châng Rim-trọng, 
Giót nưọc không thanh chốn thủy quan, 
Nửa giấc đoạn trưởng tau gối diệp, 
Một dày bạc mạng giứt cẩm loan, 

Cho bay những kẻ tài-tnh lim, 

Trới bắt lãm gương đẻ thế-gian, 


DỮ “THANH MINHH. 


Vữra tiết xuắn sang liễu xi mành, 
Iâp-diêu tỉ cfing hội thanh- mình, 
Tro tần lìn-quần đãng xe-ngựa, 

(0ò đống xa gần nức vến-anh, 

Nấm dất thương dùu ngưới chín suối, 
bén cứu ưì g8 ở khách lại s nh, 

Tỉnh kia kiềng Mộ cảng lai-lắng, 


Khí trở gót hài bóng đã chênh. 


NGỎ RIM-TIUỌNG. 


Trong tiết thanh-mình hội đập-diều, 
Tình-cở gày đựng truyện lim liều, 
lạc văng trôi tiếng cương dđnng lại, 
Cây ngọc xa chững mắt ghé theo 
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Đoạn thần chưa nguồi thơ nìủ vẫn, 
Cơn buôn như giục cảnh trời chiều, 
Mối tơ rối-vẩm vương từ đấy. 

Tài bấy nhiều tình cũng bấy nhiều. 


1. TL “*ƠNG- EU 
Bóng trăng hé-hẻ giọi bén lân, 
Ngôi với trăng mà nưở những dâu, 
Trăm mốt vò tơ lần gở khắc. 
Một mììnH nương gối trót canh thâu, 
Hi sanh âu ha còn vương nợ, 
TẤc đạ nàv khôn đập mối sân. 
Mới biết tương-tự là thể ấy. 
Cho hay chớ trách kế ôm cầu. 


MÔNG Đ.ÁM-TIÊN 


Trước loan nương gối giấc vừa éuh, 
CHhợt thấy ngưới đâu độ thiêu niên. 
Tlha-turởt phố màu ìn vóc tổ, 

Thanh tân đạng dấu chốn đảo nguyên, 
Giai tan gối diệp báng-khiting những, 
Sầu vẫn cảnh gà chất-chứa nêu, 

Còn nghĩ chứa xong duyên phận ẤY, 
Bóng trăng đâu đã xể ngoài hiện. 


6. HÓA VIỄN NGỘ. 


Thơ-thần vườn xuân đạo gót chơi, 
Thưới-tha bóng liễu buồi êm trời. 
Trên đào dương mó họa cười gió, 
Góc núi xa nữựhe khách ướuh lời. 


 -.c 


Ngơ-ngẵn hương e cùng phẩn lệ. 
Mơ=mang lá rụng với họa roi. 

Một rằng duyên phận hai rằng nợ, 
Mày nước lòng người dễ chắc thôi ? 


KHỀU VẶNG TRỌNG HIỂN 


Những là rày ơió với mai mưa, 
8 ổ 

*^ ˆ .7ˆ K ` 
I2zïnlựa nên mang tiếng hẳng-hờ. 
Cam tệ bấy làu tín nhận vắng, 
Nên giỏ: gọi chút tụ tình xưa. 
lười thề viững một niềm son-sắt, 
Vững nguyệt soi chúng đạ tóc-Lơ. 
Sông. đại nón mai duyên vận thấm, 
Tuyết-siương kẻo chẳng vẹn công chò. 


§.. 'PỒNG THỌNG QUU "FANG. 
[lau lòng ai lim hỏi tỉ ôi 
Thể hi mình sói đã có rồi, 
Mối thầm ngàm-ngiú khi sẽ nữa, 
Hước đường ngân-ngại lúc chỉa dòi, 
Tháng ngày đănh phận ba thì lùn, 
Mứn gió thương người mấy đặm khơi. 
Hai chữ đồng Làm cùng tạc đề, 
Mặc ai trắng gió đảm sai lời. 


9. VĂN 'TỰNG TỬ. 


Thương ôi cá thớt biết sao đấy † 
liav-bốc ai Hìm đến nỗi nấy 

Cơ biển Khó đem Dnh hận bạc, 
U-minh khôn bạch nồi gian ngav, 


na chin khúc tơ tầm rối, 
[.ãñ-chã năm canh nước mắt dầy. 
Hát-ngát đêm thứ chong bóng thỏ. 
Nỗi niềm làm sự có ai hay 9 


1U “PHO GIẢM-SANHE SỈNH, 


Thương hại cùng ai chốc bẩy lâu ' 
Na-sỏi biểt có thấu cho nhau 

[Phải đam vàng đá ghỉ lớT trước. 

Gởi vuối non sông trì nghĩa sau. 
Dành phản lưu-Ìv chỉ sả quản, 
Những người xa cách nghĩ má dau : 
Cũng liều nhằm mãi đưa chơn vậy, 
Nem thử xây vần mãi đến dâu 3 


f THIỊ VẬN ĐẠT GIÁ 


Aliệng ngập-nưững thav dạ xótL-xai Ì 

` v2 Bx > > .- 

Ví ngờ bình địa nội phong bịt Ì 

Sớởm nương gối pÌrung xe đây-siL 

ĐỖ Hệ ` 
` ¬ + 

lôỏm để euong loan thẹn bóng nga. 
t> Đ Đ 

TTInrơng kế quan-sơn khơi dợn bước : 

Nót thản bêo-bọt đãi đâu họa † 

Du xưa côn doái tờ mãy đó, 

NHứ có cho đănh kế bước rủ. 


l2. ĐỪ MÃ ĐÀNG TRÌNH. 


(iÄc mộng còn mơ ngãi cổ-Lri, 
Tiểng gà đâu đã giục ra dị. 

Trong mày dướởng vẻ tín] lưu- le, 
Neahe nói như đồn khúc- biệt Ív. 
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Vị biết thân nấy ra phản thể, 

Thì đứng ngấy trước nặng nguyên chỉ? 
Ôn non cón nước còn trăng đó, 

Thí nợ Cháu Trần cũng có khi. 


(3. BIỆT MÃI THANH ELLẬU TỦ-BẠ. 


Từ ngày xa cách chốn tha hương. 

Xót phản lưan ly đãi tuyết sương, 

Về mặt những lá dơ đạng phấn, 

háu mây thêm Tuống thện-thùng sương, 
Trới ghen chỉ mãi người từ sẮC, 

Tên bắt đem vào số doạn-trưởng? 
Nôóng-noi đường nầy aì có biết, 

Alót mính mình nợh lại mình thuưương 


1t I.ÂU THƯỢNG ĐỀ SÂU. 


Quẻ người võ-võ biết bao lâu? 

Buôn dựa song đảo dđoäi trước sau, 
Ngọn nước lẻnh-dênh quanh trước ăn, 
Lóa hoa xiêu-lạc biết về đầu? 

Ngõ pin láng Lí ngoài muôn đậm, 
Mặt nước chơợn mấy lìn mới máu? 
EPhong-canh kia ai phong-cánh ấy 9 
Cim tính Trrr lạc mới đói cáu. 


l. THỦNG SỞ KHANH: RỂ. 
Nghĩ người 1€ đó kẻ trăn-luận, 
Nén chuc đỉnh nình hểt nợ trần, 
Nương giỏ không nườ bay mắc lưới, 
Ae dáy dán lại buộc vào chơn? 
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lồng liền phải lép cúng Tần-tử, 

loa mấy lần kinh trống chúa xuân 2 
Trong cuộc đoạn-trường chí bước khỏi, 
Trời làm nào có trách chỉ thân 9 


160. ĐỪ THỨC THÀNH HN 


Trắng gió rà ra cuộc đả vũng, 
I.ưng-lưững giữ sạch nợ hồng-nhan, 

lạ qua nắng đãi xen máu nhịy, 

Nuắn đến nứa dảy liễu về-vang, 

Ngày vắng im-liềm chăn tủy võ, 

Đếm thanh: khoan-nhắc khúc cân loạn, 
Tuy trong chira biểt đuyên hay nọ, 
Ming trộm cho thân thoát đoan-tràng, 


17 TÔNG THỨC NINH GIA 


Dã nặng nguyên xưửa với nước non, 
Nhưng cơ tạo hóa chứa vuông-trôn, 
Quản báo bồ liêu hơi sương tuyết, 
Chớ đề nâng Đương túi phân son, 
Một chén riêng dưa muôua dặm thẳng, 
lôi tỉnh như gới mối sầu tuôn, 

ao giờ người xử tờ xin nhũ ? 

LDễm nội đông phong chớ phì! - phàng 2 


1. QOUTE VOỎ-TÍCH TC HOA-NÓ, 
Gớm niặt họa xanh nhtnữg khéo lá : 
(en=trơne theo mãi chẳng tÌnt tít, 
Mã hồng phi lấp mâu són phẩm, 
Vóc liền đam vũi chốn cô họa, 
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long xế tây hiền quệnh chén cúc, 
Nuân Lăn đồng các điểm hương trả. 
lào đã sa ngọc trong vòng Ấy, 

Gớ đăng thì xuân cũng phai gia. 


19 'FHỊ PHỨC HO.VN AM. 


Trần-äi kia biết bối ví đâu? 

[nu tuồi xuân xanh cũng bạc dĩu, 
long giọt hnỳnh hoa tan giọt lụy, 
Lấấp cung bục mạng nồi cung sầu, 
hôn hny lặn-mọc do hàn: cá, 

Mi biết vuông Irôn uốn lưỡi cảu. 
Xí đầu có [hương rằng phần bạc, 
liệu mà xin mở cửa cho nhau, 


20, PHẬT GÁC THIÊN RÌNH. 
Trải mấy thú chây chốn lửa than? 
Nàu sông nữv đôi dạng hồng nhìn. 
Viết kinh-ké đề khuây trần niệm, 
Chu mnổi dựa qna vnối thể-ginan. 
Trải tháng ngày vui niềm Phật-lão, 
Tỉnh gang tấc mấy dó quan-saun, 
Thiôi thôi nương gối Qian-dtnn vậy, 
Thì nợ phong trần họa có tan. 


21, RỈ NGỰ GIÁ(-DUYÊN 
Ma-ptriiL tính không phụ cổ-Utỉ, 
nợ vì @qv-đang phái sanh H. 
âu thơ: cí mộc chứa ngắm hết, 
Má dải đồng tâm dã xẻ di. 
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Niêng quạnh dưa chơn đầu có nhớ, 
.\m thanh nương bóng họa là khi. 
St cơ nghĩ bước phong trần trước, 
lrại giựt mình thay nỗi bẩit kì. 


NGỎ HBẠC THANH 


Nghĩ kiếp dào loi cũng lạ dường Ì 
l.ãảnh má lại phải qní đem đường. 
lộ trời thoái khối vươn tợ nguyệt, 
Câu Lử qtứi rồi mắc lưới Thang. 
Nht giống chím lồng trong sẵn gạo, 
lăng cou hục nột chịu không lương. 
Cũng nhiều mặt phẩm mỏi son vậy, 
Hiếng một thân ai sự xiết thương ? 


23, HBẠC-SANH GHUYỂN MÃI TILVMI LLĂU. 


Hoa có ghen gi vuốï chủ trương 2 

Nà loan dãi nắng lại dâm sương 2 

Má hồng lắm lúc trợ màu phần, 

Mặt ngọc nhiều phen thẹn bóng “ương, 
Môi mi tròng mong niềm cổ quốc, 

Em chơn lưun-lạc chổu tha hương, 

#-nê trong bấy nhiều năm ấy, 

Trưởng doạn chưa Hhiỏi lại doạn trưởng. 


%I. TỨ-HÃI ĐĨ DUYEN. 


Võng lay côn vướng đụ xót thay † 
Mưa gió dâu mã kẻo đến ngày 2 

Cả chân dam bnông dòng nước chày, 
Chìm lồng ra khói cửa tri báy, 
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Vậy-vũng bốn bề bù khi trước. 
Ngang- đọc trầm chỉn bỏ bẩy nay, 
[loa giải xuâu về chưa gió tạnh. 
l.4i tan đầu tryết cõi chơn máy, 


GIỂU-PHAI ĐI TỪ-CÓM: 


Võ-võ quẻ người chốc bấy nay ! 

Niềm riêng riêng nặng có ai lay ° 

Nãu! canh luống những chiếm- bao vũn, 
Ngắn dặm khỏi ngắn chấp cảnh by, 
Mấy độ sen lần mâu nẵng lợt 9 

DĐỏi phen cúc nhuốm về sương sav, 

Bá sinh đã biết đuyện hay nợ, 

Alột gảnh Hrơng-tir nặng một ngắy. 


96, "THĂNG CGỎM-DƯỜNG HẢO ĐẬP, 


Nghĩ cơ tạo hóa Tạ lìng thúv ! 

Vỏ-tich sao mái lại có nay 2 

Dưới trưởng phán-mì nh người hậu bạc. 
Trén giường biển-bạch kẻ gian ngựay. 
Nợ ty tì đăng, lông côn tức, 

Ơn đầu đến xong, dạ chúng khuảy. 
ng nhọc chẳng hiểm trong một phút. 
lận lông này hết kẻ tú: dáy. 


BÁC “THIẾU HỒ-CÖSG THUYẾT HAM¡. 
Ilướng đương bao quần phản họa qui. 
Thỉ lại riêng đầu nói biệt»Ìy. 
lê có tin cơ trong sớm liệu, 
Glưiu vẻ Hiệp-phố họa là khi. 
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Uốn ba tấc lưới bày hơn thiệt, 
Chống một thanh gươm rạch thị phí, 
Đâu có oai-linh lừng góc bề, 

liên trởi chiết nhận có ra chỉ ? 


%8, “THỐNG KHỐC TỪ-CỎS*G. 


Trời cao chng nh thấu hay châing, 
lôug-chúc xuối nén phụ tấm lỏng. 
Trấm Trận oai-đanh đến đưới giỏ, 
Năm nấm cóng nghiệp bọi ngoài sông. 
Trần-ai thương-hại nguưới xương trắng, 
Nón nước bơ-vơ phản œá-hồng. 

Sự thể ai nướ đâu hóa bề, 

Thôi thời quyết một thác cho xong. 


HẠ GIÁ TTHO-QUAN. 


l3 ra mnương-dựa mấy cậy cao, 
Có nh đưa chơn lại bước vào 
Mặt ấy hẳn không tơ ấy vướng, 
Thần nây đảu có nợ nấy sao 7 
Dã thủ nếm tri mi cay-dẳng., 
Côn thiếu chỉ mà phải tróec~ao 3 
€n ấy ấu thì theo hai thượng, 
Sống thứ chỉ để tiếng đôi ph:io ? 


6. ĐẦU “TIỀN DƯỚỜNG GIÁM:. 


Tin móng từ xirt kế xiết bao ? 
Sóng “Tiên-đướởng đó hà đán nào ? 
Nói thôi thoát đã lỗaá gương nöọc, 
Thí đạp vữa xong bạc má dào. 


Tài sac vươn mang hình tạo-hóa, 
Tỉnh tơ khó vẽ trạng thanhi-tao. 
Trời xanh nỡ phụ xuân xanh ấy, 
Gó lề không đến nghĩa tấc giao ? 


31, NGƯC ÔAG CỨU MA, 


Mười lắm năm những bước long-dong Í 
Mnốn phụ tỉnh chúng phụ hả xong? 
Côn vướng tỉnh trong vòng tạo hóa, 
Khó đem mình trả nợ non sóng. 

Hới địa chơn lánh miền phỉ thị, 

lại gới đuyện vào cửa sắc không, 

Nên bồ tấm thân đông nước chảy, 
hông hay thoát khôi lưới ngư-ông 


32, ĐỮ" GIÁC-DUYEX. 


Thân quan đồi-lia vuối gia thân, 
Chim nỗi đuyền nên nghĩa Tấn Tần, 
uy có v nh lới cựu ước, 

lao=giở trả đặng nghĩa giải nhân 2 
Bề kia phống đó sâu bao nà, 

Trời nọ dưỡng như ngất mấy lần. 
Ví bằng thân nấy như vến-tử, 

Quyết bay cho đến tận sông ngắn. 


g8 KIM TRỌNG LẬP ĐÀN, 


Nhờ nước từ-bi đề rửa oan, 

Gọi lá cho thấu nghĩa mình sản, 
Giọt tuón hội Eìn mira ngắn chấy 
Tinh gới dưa theo khói Ha tàn. 


¬.... 


Trí qui ra chiêu miền thy-quốc. 
Vọng sơn nảo thấy cõi nhơn- gian 2 
Gọi-là một chút bên sóng vậy, 

ŒGho kẻ oan hồn họa khỏi oan, 


1H ĐỮ CHÚ THÂN CỌNG HỘI, 


May sao may khéo thật là may ! 
Mười mấy năm trời lại có nay, 
Mầng tủi biết bao ân ải cũ ? 

Công phú kia bỏ nước non nầy, 
Nahï rằng phận bạc thỏi thì hẳn, 

.\Í biết duyên côn vướng lại dày 2 
Hởi bấy nhiên láu nương cảnh tịnh, 
Nên nhớ tế đỏ lại ra tay, 


1ã, THỌNG ĐỀ ĐUYẺA. 


[ống những dào dòng với liễu tây. 
Mẽnh-mông trời bề bấy lâu nay, 

Nườ đâu cơ hội đến bói đó, 

[dại có nhơa-duyêu gặp gỡ dày 2 

Lớc cũ hãy còn Irăng gió ấy, 

Thề xưa chẳng thẹn nước non nầy. 
Tỉnh dần giấc mộng luỷnh~-lương đậy. 
Cải nợ phong trần vỗ trắng tay. 


36. GIÁC-DĐUYỂN DẪN TRỌNG RIỂM RIỂU 


1ớm buông rêm gió tổi trăng hiên. 
Nương gối tù-bi trải mấy phen. 
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(iổi về nản sông pha má đỏ 

lam màu son phấn giả con-den. 
Ruôi dụng phách lạc tan niềm lục, 
Chuông trống hồn quẻ tỉnh giấc tiên. 
lanh gót bụi lồng nương cối phải, 
lọa là giả sạch nợ trần duyên. 


TỦÚY-KIỀU THỊ TẢP 


CHƯNG 
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KIM, VÂN. KIỀU TẬP ÁN 


ÔNG NGƯEYEN-<VAN- TUANG 


Tham-hiệp tĩnh Tbana-Iôi 


O.\N-FHỚ ẤN 


Tình-na nhứt thứ. sảu-sắc nước dới: 

Vắng mặt chồng riêng hiện lĩ côn-qiung, 
Miễn tha cảnh cướp người buông lửn, 

Bất thử thiếp nhận làm ngời mẻ thất, 

IPhen thị tỉ dập phẩn vi hương. 

Thôi hông nhan, không mua lấy đề-đẳng, 
Tiếng nghiệt-phụ, đã nên rằng độc dịa, 
Trên tiệc dễ gỉ cưới nước nHN, 

Gòn là tiệc rượu, lại côn nói thuyền quyền. 
Bến phòng xui kẻ khỏc chiếm bao, 

Gòn be lờ cũng, lại còn tra nét mặt. 

Tình đã phản nh, lẽ không hỏi họ. 

Tuy gien-ghẻt là pÍng nhơn chỉ thường thôi, 
Phép thưởng xét đến cũng không dùng, 

Mã trộm cướp là quốc diễn chỉ nghiêm hình, 
Phận gái lạm quản không lẽ thứ. 

(nìm đến tỉnh-hỉnh thành khả ố, 

So vo lội [rạng bất ưng khinh. 

Song mà côn chút khả ngờ, 

Vậy phải cho nên chữa quyết. 
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Quan-din=cde thuở: nhấn tiền hiện-hoạch, 
IYâm dắc tích. má thắc bể vó trì, 
(2hiêu-än-cứm khi gia vật khi bắng, 

[lao đắc tang, cũng trí chí bất vấn. 

Ÿ ffoạn-th{ tỉnh đướng xem cũng khả. 
VỊ ? c-serft: vụng xử hóa xui nên, 

Vì Hoqn-thz côu đãi án vỏ nghỉ, 

Gliẳng kéo mẹ nong con là thế, 
Thương ?Ÿfdc-trỏ chưa an đăng kế hậu, 
liãy cho chồng lĩnh vợ dem về. 


TILỨC-S.VNH ÁN, 


HU nói Lũ mỡ, quen thỏi bốc-rới. 

Việc tay trới bưng-bít g giấu trong bình. 
Ứp lông kín giấu voi ruộng rạ. 

liển gi đất quanh có bồ miệng chén, 
Cận tán đứt những thói (rẻ canh, 

Tội khi-mean đem buộc lấy vào mình, 
lười định chúc chẳng đảm thò ra miệng, 
Tiệc giải cần muốn đây hàng khoan nhặt, 
ljó tay vào đều cung tửu giấu quanh. 
Các viếU kinh khí rơi lụy ngắn dài, 

Gin răng lại chước tại dão phẩt diều. 
Cũng nung tiếng là Lông quản-tử. 
Lâm ó đanh đếu bạn đàn-bä. 

Dưới gối chí làm luống dờ bài-bay, 

l.ời sỉ ngốc đã dơ trong dunhi-giáo. 
Trước mi vợ, sợ quen trưng mát trảo, 
lúc lụy rơi thêm: đại cá hìnli-thít. 

Đã thất cơ má thua trí dân~bâ, 
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Sáo tự thú chẳng hết lòng chị nó? 

Nét trong lẽ sinh vỉ nam tử, 

Cai khôn nội kia nghiệm đường phủ doãn. 
Xem thể điện có côn aï dến thế, 

Tỏi quá nh ưng định nghĩ nắn xu. 
Thương vì tỉnh tổ thị lương nhàn, 

Quyền tại gia lâ trừng tÈ thiên qnan, 

Ấy từ cơ cũng vì nó mà nên, 

Thể số bức hãy cô dung nhất thử. 

Côn như gấm trăm cuốn, bạc ngàn cản. 
Tuy Thúc-mổ chẳng công chỉ nên thưởng, 
Song Mi@n-nhỉ có bụng ấy cũng cho. 


TỨ-HẢI ÁN. 


Thao lược đủ tài, côn quyền hơn sức. 
Giơ tuy trắng gọi anh-hùng bốn bề, 

Thét lưỡi gươnm cất muôn đội lì hưu. 
Thôi đất bằng rầm sóng gió một phương, 
Đá chơn ngựa xô nắm tòa thành-quách. 
Thể hoanh-liệt quanh sóng nhảy núi. 
Sức tung-hoành lở đất long trời. 

Cảm một lời trí kỉ, giữa trân ai, 

Đem vinh liễn về tươi mắn phẩn đại 
Nghe mấy truyện bất bình, phen lưn-lạc, 
la oai-linh rửa sạch hận thuyền quyên, 
Trong năm năm vùũng-vẫy nghiệp bá vương, 
Dư trăm trận ra vào tái trí đồng. 

Lớởi trong trưởng gảm thị nhỉ hữu lý. 
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Động lương tâm thương trấm họ vỏ cỏ. 
Lệnh dưới cờ truyền bộ khúc chỉnh nghỉ, 
Giải bình bính quyết một bề qui thuận. 

Ỷ khinh tín sơ phòng cũng phải, 

Iẫng đẳm tình ngộ sự thời oan, 

Trước thiên tải, tưởng cơ đồ côn tiếc nhớ, 
Kia nhút thí tny thành bại cũng tình-hùng. 
Thôi hãy về Lạm quần lấy ôn bình, 

lồi sẽ nghĩ tấu cho làn: thống lướng. 


TỦY-KIỀU ÂN. 
lIiiểu tình có một tải sắc gồm hai 
loa gien thắm, liều hòn xanh, 
Ngọc trằng gương trong nền quốc sắc. 
Cả mê vần, chím đẫm khúc, 
Non cao nước chảy bậc thương cung. 
(iá thuyền quyên dã đáng chứa nhà vàng, 
Sức tải nữ cũng nẻn trao thước tidọc. 
Tranh thủy mạc bốn cầu bí vận, 
Khách chung tỉnHi rối ruột động niềm tày, 
Thơ doạn trướng một về muưới bài, 
Bạn trì kỷ giải mình nhường dải nhất. 
Kiếp má phẩn tới khi rơi phận bạc, 
Tấm lòng son không chút thẹn vâng hồng. 
rô thịt xương thê trả dức sinh thành, 
Nhâm mắt đưa chơn theo rnây tạo. 
Qua dâu bề đảm ăn lới ước hẹn ? 
Trao tơ chấp chỉ cậy tay em. 
Phận bêo mảy sả quần ảng phong trần, 
Vứng trăng giỏ chững phải lòng thiết thạch. 


pu7Ê 


Lời thân mộng gầm xô-bồ chứa hết, 

Côi /ứn-trí đành ngọc nát vàng tan, 

Nội thơ hương vì đan-lin đã làn, 

Miên Vô-/ch chịu đa chỉ tóc rối. 

( ng khốc tổ giải đoàn cứu oản, 

Tở thắn cưng động tấm từ bị. 

Các viết kinh bẩm bụng nỏi sầu riêng, 
Cm khất nhục bối chứa lới tr-t. 

em tà nguyệt băng mình pha lối lạ, 

Mắc bô đào ví gớm chước hiềm-sản, 

Cùng đàng mang nặng ngài vời St-grà, 
Tñng đất phải chỉn lòng cũng Vá-bực, 
Trải mấy lượt chân-chường trắng phong nguyệt, 
Buôn đi bàn lựi thiến chỉ nơi? 

Trong năm năm: piải miượn sức anh-hùng, 
(án tra ơn đến rành các ích. 

Tũi đanh-phản ghi nên hrn-lạc, 

8o tài tình xem cũng phân mình. 

Thuờ khuyến hàng mầng tưởng việc như lời, 
Thương munỏn họ dàn lành deo Hểếng bục. 
Cơn khánh hạ bỗng thấy người lật mặt, 
Ï3em ngàn vàng thản nặng giấu sông Tiền, 
Hội doạu trưởng mong thật hẹn trương trị, 
Thuyền bàt-nhã may nhớ tay cứu khô. 
Sum-hiẻp thỏa một nhà nhĩ trrỏc, 

Ởu chàng Kim cho lấy liến làm trình. 
Vẻ-vang mắng hái họ hơn xưa, 

Tủi phận bạc đâm soi hoa với duốc ? 

Xét sau trước đủ nhàn trính hiển nghĩa, 
Thirơng lâu này lìm tuyểL-ngnyệL phong hoa. 
ÀY, tỉnh tùng hiểu xuất, sir thuộc vỏ can, 
Kíp ttnyên hội chủ rút lên ra, 
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lIäy kiếp ấy quyền nghỉ mạng phụ. 

Vũ tội chuần công sai, lý ứng gia thưởng, 
Hiệp sức ngnyết ông xe chỉ lại, 

Đề hàn san chẳnh phẩm phụ nhân. 


--———~>~ 


TỦY-VẬN ẢN, 
Thuyết nhượng mắn da, máy thua nước lóc. 
Sắc chẳng kém mười phần Irọn-vẹn, 
Duyên lại thêm bốn bê gồm no. 
Nẵng vì cha chịu dựng lấy tớ-bồi, 
Tơ-lóc ngập-ngững dường biết thẹn. 
Thương đến chị đến-bồi cũng non nước, 
IHên-vinh gặp-gỡ há vắng cầu ? 
Nết doan trang xem phi khô nữ trung, 
Khuôn đầy-dđặn đủ vào đồ tưởng pháp. 
Nét đến thuở phụ từ LÍ mi, 
Cơn khống tổng đám lưt-lún là thể. 
Chữ vô lâm coi Lhãy cũng nên đướng, 
Nem chưng khi phụ ẩm thẻ vính. 
Nhề kinh quyền khéo nhường nhần đến đều, 
Đưởng xử kỷ cũng là đã dàng thường, 
Công tội bình phản, án đoạn trướng miễn nghị, 
Nết-na phải thói, ngồi mạng phụ gia vỉnh 


RKIM-THRONG ẤN. 


Döng-dõi Irâm-anh, văn chương dâi-các. 
Hực tài đanh nền phirớc hàn, 

Mối hồng lầu, duyên lú các thiến chỉ ? 
Trong phong nhĩ ngoài hào họa, 
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Sản ngọc-bói, phường kim-món đề mãy ? 
Xem đại đất đã vào dòng cụ thể, 

(im phong quang chưa ra về lão thành. 
Kế tấn thân mà giốén thói đồng-dái, 
Mượn bước tâm pltương do sắc nước, 
Khách hân mặc khéo dơ tiồng ve chuối, 
Thuê hiền /22m-ity tướm tơ dào. 

Chữ phất cần, đá lôi với gia đình 
lưỡng phí thẻ, lại phạm vào công luận. 
Xem buồi mới dã nài họa ép liễn, 

Nội trăng gió chẳng nề lông đoan chỉnh 
An diều gian, chẳng lựa phải tra. 

(âm khi nên còn gạn phẩn tưởng hương, 
Giá bếp buông nghe thoảng tiếng thị phi, 
I.uật thất tự, hiện lồn khả cứ. 

Xót hữu lóc cổ nhứt niên sung dịch. 
Niệm đa tỉnh có nhút thứ tùng khinh. 

Vä tương chàng, nhậu ađgài đũ đều, thũy chung miệt mực. 
Gn-vỏ nặng címne lới non nước. 

Nuôi hai thâu thay mặt khách tỉnh chỉng, 
Đăn-đó hỏi lại lúc phâu-Âv, 

Nổi sợi chỉ đến long ngưới mạng bạc, 
Chén nguyện chứa-chan đông nước-mẮ(, 
(rối tỉnh vơ-vất giấc chiếm bao. 

Nuưới mấy thú phong mở quạt hoi, 
Những là thăm lấp sảu xảy, 

Nhìn khâm châu mơ-mng lới sơn hải. 
Ngoài ngàn đấm đôi thay sử nhận, 

Sã quản của thuế công mướn. 

(âm đỉnh chung dan-dớn nỗi bình-bồng. 
Ảng phong trần nhìn thấy mỊI mới cam, 
Duyên thì tửu phải chỉu lông cho trọn, 
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y tắm dức cũng là tluổng quản-(ử, 
Tỉnh nên thương mà đắc cách cũng ơn. 
Vũ văn chương đã đáng bực cao danh, 
Tài cũng tiếc xã khí há trạc dụng. 


DĐÀM-THEN ÀN 


Giả nội mới dời, tiếng bay bốn bè. 
[lương một nén cũng cám lòng trí nưộ. 
Mơ-máng hồn quế tỉnh đường mẻ. 

Thơ mưởi dem Lht sức sơ giao, 
Ngần-ngại chơn giáy di lại đứng. 

Nền tải sắc đã mỉa chỉu quyền quới, 
Miễn phong họa mà thấy dụ thủy chúng, 
Chốn thanh lân đem túc trải báo thâm, 
Mội lới trót đã hẹn~hó. 

Não Liếc sức ngoái mưưởi năm chong bóng 2 
Ảng minh phủ thuở tiền khiên phô trắng, 
Hai ngã đầu khón đan-diu, 

Gũng có công chớ ngắn đặm dựa tín. 
Nghiệm giao tỉnh trọn-ven nén thương, 
NéL nghiệp cltrớng đọa-dây cũng xót, 
Phạt mới lẽ hững-hớ cũng viễn khách, 
Phụ chăng phụ, do nghỉ ưr lý, 

Vậy thắn nầy quyền ủy nguyệt hoa thần. 
Như những đều vất-và với trì âm, 

Tỉnh nên tỉnh điệc túc vị công, 

Chớở kiếp khắc gia phong cung các nữ. 


—... 


VƯƠNG-VIEN-NGO.M ÂN. 


Thương tỉnh tuôi-lác. giữ phận hiền-lành. 
Rẻ vô trí láy vạ gió khỏn kéu, 

Khiếp dạ đã đến đều khánh kiệt. 

Cơn hữu sự gặp (ủi thu còn như, 

Cùng đàng cho nên nỗi biệt-Ìv. 

Tuy ngày sau đã mìng phận rề-con, 
Nhưng oán ñy cũng nên gia phủ qui. 


VƯƠNG-QUAN ÂN 


Quả ngưới lương thiện, thiệt đạ thủy chung : 
Chốn tụng đỉnh giục Chư ng lão sở mưu, 

Hết tư sản cũng không lòng oán bận. 

IPhen hoàng bằng lấy kim gia lắm bạn, 

Kết hôn nhơn cho trọn nghĩa thủy chung. 
Xét tên nầy tuy cạnh góc chứa trỏn, 

Soi đạ ấy cũng nẻn gia phước lộc. 


THC-CHẢNH-ÔNG ÁN 


Khéo đưởng buôn-bản, vụng nỗi ở-ăn, 
Hề khuyên răn không sớm thuở còn thơ, 
Miền hãng chợ đề hư thân lêu-lống. 
Duyên gặp-gởỡ tới khi tình đã nặng, 

Chốn quan tr dem lại việc quảng-xuyên. 
Sao chẳng suy kiện cáo ích gì. 
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Mã nở đề tiếng-tăm là thế ? 

Xét đến lẽ xử gia giáo tử, : 
Tội bất nghiêm ứng định trượng tảm mươi. 
Thương vì tình chất phải niên cao, 


^ 
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luật chun thục hứa nạp ngàn tứ lượng. 


— ~——- -~—— 


TE ID PHỦ {ÂN 


lông gương mỉnh-mẫn, mặt sắt đoan-Lpang, 
Thấy lá đơn Thức-lao đã đơ tuồng, 

Phụ khống tử tới quan không lẽ bái 

Tra đến mặt 7húc sính mà phá Tế, 

Công chế tt mở lý thảo bài hòa. 

Gẵm ngôn từ đáng thề lượng dại thần, 

Xét khóa tích gia phẩm-trài ngự sử. 


ĐỒ IÀO LAI ÁN 


Nhớ đai nhút thứ, nói khco đầu đảy Ì 
Ngoài phố-phirướng sụ-tích đã mười năm, 
Nhỏ nhặt tóc-tợ tỉnh chẳng lần. 

Trước quan lại ngôn tứ: thông một mạch, 
Dâu đuôi phải chẳng truyện như ỉn. 
Xét lên nầy chừng dã cao niên, 

Xem tài khí cũng nên đại đụng. 

Trộm nựhĩ ngưới làm bảu nước. 

(âm lên nầy nên hộ vụ thì tài. 

Trông lịnh trên thánh mở khoai dời. 
Chuần khoản ấy hạ lại tảo tham nghị. 
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HOAN AÁ GIÁ ÂN. 


Tỉnh bụnh ngày lành, nết nà nhẹ-nhuyễn. 
Tỉnh con mất biết kế khinh người trọng, 

Lời hiểu sinh tướng kể lóc chơn tơ. 

Bộng long thương khỉ thang thuốc chén trả, 
lều phương liện đặm đưởng ăn nỗi ở. 

Nay tiên thưởng ngân vàng âu cũng phải, 
Chờ tải sanh ngũ phước sẽ phê cho. 


GIÁC-DUYÉN ẤN, 


Nhơn nghĩa dú dường, tú hành phải dạo } 
lời đản việt hở ra nghe cũng gớm, 

Cửa từ-bïi lừa lối gởi ản tình. 

Số tiên cung dẫn lại thấy mà mãng, 
Thuyền tẾ độ giăng sông chở phước dức. 
Ơn nghĩa ấy trã ngân vắng cũng phải, 
Công quả kỉa ngồi thập điện cũng nén. 


TIƯẰNG BẢN-FƠ ÂN. 


Giá danh thương mãi, vốn đẳng côn-qiang, 
Thủ giang hồ quen lệ đó đảy, 

Soát hộ tịch để toàn vỏ danh quản. 

Miền thôn đã này nghề buôn-chuốt, 

Dáo quan từ đã cụ thô tình-hình. 

Tội trạng hiền nhiên, gian tang cụ lại. 
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Thấy viên ngoại nẹu tình khả hách, 
Trong nhà trông ảng di làm ăn. 

ghe nha món liệt chứng Liêu rơi, 

Vùo phép dua nhìn cùng kiếm chắc. 

Áy đáo án dã cung chiếu bất húy, 

Mã cư tù còn hãm- -ht vô- có. 

Chiếu crởng phạm đắc tài luật khoa hình, 
Giao cai hạt áp pháp trưởng kiên trầm, 


ĐĨ) LẠI GHUNG ÁN. 


Nhơ thỏi ruồi xanh. phá nói có trắng, 
Như ương-láo quả tỉnh nên thứ: tội, 
Vũ văn lý cũng Irong tuy mực thước, 
Can đi không xét lẽ rõ oan. 

Thấy Kiœ-nhỉ còn thế bản ra tiên, 

Giả từ tâm mà lựa khóc lưới-chài. 

1.Ẽ đâu có đút dây lòn đó. 

Ngưới hữu lộc chẳng bỉnh công thủ pháp, 
Ăn đã no côn có si cô ấn, 

lạc tham tạng bì trăm lượng tổ- tưởng, 
Chiếu quốc luật đã dư trong nhất tử. 
Người hiểu nữ mười lắm năm dây-đọn, 
Luận âm công ng phạt cập tam sinh. 
Trước cho doàn chúng thấy giụt mình, 
Sau đề bàng quan trông sướng mẮI, 


MA-GLXM-S.VNH, TỦ-HBÃ ÁN. 


Chúng lưng hương phẩn, mở phố ngnvệt họa, 
Một đứa là bợm xúc gặp hồi den, 


Quên Tuông cũ kiểm ăn lập nghiệp. 

Mội con là đĩ giá đà hết lọc, 

(Chúc nghề riêng chảm-chủt sinh nÌuH. 
Mặt cưa mướp đắng, vui phận xắc xương, 
Võ lựu máu gã, qnien bề truyền miệng, 
Mượn liếng lấy ngắn vũng mãi giả ngọc, 
Go côn ong mở lối đôi trà mí. 

Gố tỉnh đem bác nghệ phả lông son, 
Thuê thằng khoái bé khoá buông ngưng bích. 
 hẳng thương đến vàng phái ngọc nải, 
Nở lắn cho bướm chắn ong chường., 

Nét tên kỉa qua lăn tỉch côn đồ, 

Phân mình vỏ nghĩa bất nhơn, 

Thẻ yêu trăm phú pháp trưởng thị chúng. 
Trà mụ nọ thị 7#=bá bòn sức, 

Dịch xúc hiếp hương ví kỉ, 

Tỏi phản thầy giao ngũ mã tr hình. 


SƠ-RHANHẢN 


Vấn phường xỏ là, quen thỏi lửa họa. 
Sẩn một tủy giủn mấy đóa phù dụng, 
(hững 3/-Ñiêu khai đã phản mình, 
Lật mặt xấp máy tình đã hiện. 

Tham bái hốt hại chiếc thân bồ liền, 

Tờ: (clt pêt biện tồn tự tích, 

Vò hồng giày Ha tôi khôn thị. 

Cứ ân biên đặc tài luật khoa hình, 
Nghĩ cái phận trắm giam hậu đẩi thầm. 
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B.\ÁC-HLANH, BẠC-BA ẢA, 


Một ô bọm giả, vốn nghề hàng viện, 
Mầng dược khách son ph: phấn lợi, 
Tìm đường hung-hiềm ép tơ dào. 
IDöm-dối khuôn vốn một lời mười, 
I.ập chước däo-diễn tranh mặt bực, 
Àn từ địch xắc, tang vật hiền nhiền, 
Đứa mụ dầu mà lấy sảu mươi quan, 
Tình khả ố gia giáo giam hậu. 

Thằng buôn sóng kế đà hai mươi hốt, 
Tội nan dung ưng nghị trầm kiêu, 


HO VN-PHIU-NHẬN ÂN, 


Nhớ đức ấm phong, cháành ngôi mạng phụ. 
I6 tho ngày lẽ lấy mình làm rước, 

l.ập nghiêm cho chỉnh chốn quê môn. 
Đặng ở-ăn không để dức cho con, 

lưu tệ nỡ hư nền phước lộc. 

Sàao không nghĩ phước đức tại nàn, 

Mà nỡ dem bạc-ắc giáo nhì ? 

Chu con mã hội đìng chỉnh thuyền, 

Ngân dặm dân! buưông-tuôồng việc dữ, 

IDự lộc nước mà ý quyền lỏng phé|). 

Tấc giang không khiếp-sợ oai trớt, 

Nãi xử (làm quả thật kế đa-doan, 

Cơn đào án Lầm phương thoi võng. 

Chờ tróc hoạch dịch thân, sẻ ân luậi trị lội, 
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THẤNG-RKHUYÊN, TH ẲẰNG-ỨNG ÂN, 


, 
Dạ vượn lòng lurou, dân trâu mặt khi. 
Tra đến lẽ thuyền-hè riêng vượt bề, 
BẤI ngưới buông lửa hà cũng oan ? 
Thương ví tỉnh cơm ảo nặng vào mình, 
Giày lanlt xông tan nén phải khó, 
Tuy biết tứ hành là phạm pháp, 
Song mã sở mạng đám tứ nàn. 
(iểu vì từng phát phối viễn vì nỗ 
Chớ hiệu lực hứa hồi dâu sinh: nghiệp. 


HO-TỎONG-HIẾN ÂN. 


Cầm quyền phú tiện, mang tiếng kinh luân. 
Trải mấy phen xô-xát để kinh hơi. 

(C hực thế tháo lúi khôn chống sức. 

Nhớ được líc hẳng-hờ ra rước sứ, 

Đánh kế chạy lại lấy lắm công. 

lượng bất nhân khóng thẹn tiếng đến triều, 
Công tự đại những khoe rạn với chúng. 
lút quá chén vuốt rắn khoe trí cả. 

Trông mặt trưng trào gẫm má nhơ ; 

lúc mé đớn gục mặt dộng niềm riêng, 

Nói tiếng giọng ve nghe cũng lâu. 

Công ấy tội nầy vâng thỉnh nghị, 

Gươm kia ẩn nọ hãy quyền thâu. 

lấy nhơn thu thần giải ký, 

Vắng cụ n vấn trính nghị. 


RIM, VĂN, KIỂU, TẬP ÁN 


C€ÒHL?NCš. 


